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Hiện trạng hạ tầng kinh tế


302.6.2.
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573.1.1.
Động lực phát triển ngoại vùng


603.1.2.
Động lực phát triển nội vùng


703.2.
Tầm nhìn, tính chất
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Mô hình và hướng phát triển đô thị


834.4.2.
Định hướng phát triển không gian và thiết kế đô thị


844.4.3.
Định hướng quy hoạch sử dụng đất đô thị theo các giai đoạn quy hoạch


844.4.4.
Định hướng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội


854.4.5.
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1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do và sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch chung
Thành phố Hà Tĩnh là tỉnh lỵ của tỉnh Hà Tĩnh, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, dịch vụ, là đầu mối giao thông của tỉnh và liên tỉnh. Thành phố là trung tâm kết nối với các đô thị và địa phương trong tỉnh Hà Tĩnh, có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển vùng trong tỉnh, kết nối với vùng Bắc Trung bộ và cả nước. Phát triển thành phố Hà Tĩnh trở thành đô thị văn minh, hiện đại là nhiệm vụ có tính chất thường xuyên và lâu dài. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX tiếp tục xác định một trong năm chương trình trọng điểm của nhiệm kỳ 2020-2025 là “Đầu tư phát triển, chỉnh trang và nâng cao chất lượng đô thị. Xây dựng thành phố Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ”.


Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh đang rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Vì vậy, cần xem xét, cập nhật điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận để phù hợp với quy hoạch nêu trên.


Trong quá trình triển khai quy hoạch, có sự thay đổi về định hướng phát triển kinh tế xã hội (Dự án khai thác tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê được khởi công năm 2009; đến năm 2011 Chính phủ cho tạm dừng dự án; hiện nay tỉnh đã có văn bản đề xuất không đầu tư khai thác khu mỏ sắt Thạch Khê, không đưa khu mỏ sắt vào định hướng, động lực để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh); việc tạm dừng, thay đổi định hướng quy hoạch làm thay đổi định hướng quy hoạch chung. 


Theo quy định tại Khoản 1, Điều 15, Luật Xây dựng năm 2014 và Khoản 1, Điều 46, Luật quy hoạch đô thị năm 2009: Quy hoạch chung xây dựng phải được định kỳ (05 năm kể từ ngày quy hoạch được phê duyệt) xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn.

Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 175/QĐ-TTg công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh và Quyết định số 1670/QĐ-TTg công nhận thành phố Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện trạng của Thành phố còn có nhiều bất cập, khó khăn, một số tiêu chí đô thị loại II chưa đạt hoặc chưa đạt điểm tối đa; với vai trò chức năng là đô thị trung tâm tỉnh lỵ, trung tâm vùng của đô thị loại II thì thành phố Hà Tĩnh đang đối mặt nhiều thách thức tác động đến sự phát triển hiện nay và trong 5-10 năm tới.
- Diện tích tích đô thị thành phố Hà Tĩnh hạn chế (với 56,55km2, dân số thường trú 108 ngàn, so với các đô thị lân cận như: Thị xã Kỳ Anh gần 83 ngàn dân với diện tích 280,25 km², thành phố Đồng Hới 120 ngàn dân với diện tích 156km2, thành phố Đông Hà 100 ngàn dân với diện tích 73,06 km²); Quy hoạch chung thành phố năm 2015 dự báo đô thị hóa tại thành phố Hà Tĩnh diễn ra nhanh chóng, tỷ lệ đô thị hóa từ 72% năm 2013 lên mức 80% năm 2030 và khoảng 90% năm 2050; ngưỡng phát triển dân số dự báo đến năm 2050 khoảng 30 vạn người, dân số đô thị khoảng 27 vạn người; với quy mô diện tích hạn chế như hiện nay thành phố Hà Tĩnh buộc phải chuyển đổi mục đích nhiều khu vực đất nông nghiệp, khu vực cây xanh, vùng trũng chứa nước khi ngập lụt, đất chưa sử dụng thành đất để phát triển đô thị; không thể phát triển hoàn chỉnh cấu trúc kinh tế đô thị với các chức năng: Các khu đô thị mới, mạng lưới hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, mạng lưới các công trình công cộng, thương mại, dịch vụ cấp đô thị, cấp vùng, hệ thống kho bãi, logistics, các cụm công nghiệp hỗ trợ đô thị, cảnh quan sinh thái nông nghiệp đô thị,… 

- Tốc độ phát triển hạ tầng kỹ thuật chưa kịp tốc độ phát triển đô thị: thiếu hạ tầng giao thông lớn kết nối với các huyện, với giao thông quốc gia (hiện chỉ có Quốc lộ 1A); giao thông nội bộ đã xảy ra tình trạng quá tải ở một số tuyến, thiếu hệ thống giao thông tĩnh; đặc biệt Thành phố chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh và chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung dẫn đến nhiều bất cập về môi trường đô thị trong thời gian vừa qua và tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong thời gian tới; tình trạng ngập úng còn diễn ra, lưu vực thoát nước khu vực phía Tây thành phố gắn liền với các xã huyện Thạch Hà cần được quy hoạch lại. 

- Một số xã đang phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội thành phường đô thị dẫn đến vùng không gian đệm giữa đô thị và nông thôn bị thu hẹp; việc đô thị hóa khu vực các xã thuộc huyện lân cận thành phố chưa được kiểm soát chặt chẽ và hiện đang quản lý không theo chuẩn đô thị; một số địa phương lân cận khu vực phía Tây thành phố đã và đang đầu tư hạ tầng chưa tính toán đến kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung với Thành phố và chưa hướng đến các tiêu chí đô thị. Những thách thức và tồn tại hạn chế này có tác động rất lớn đến sự phát triển của thành phố nên cần phải có các giải pháp để giải quyết thời gian tới. 
Tuyến đường sắt tốc độ cao, đường bộ cao tốc đã được cập nhật trong đồ án quy hoạch chung nhưng việc hướng tuyến hiện nay đã có sự thay đổi làm ảnh hưởng đến việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu chức năng của đồ án quy hoạch.

Hiện nay, việc quy hoạch, đầu tư hệ thống thoát nước cho Thành phố chưa nghiên cứu đến việc biến đổi khí hậu nên đã ảnh hương rất lớn đến tiêu thoát lũ cho vùng Tây Nam huyện Thạch Hà nói riêng và hạ du hồ Kẻ Gỗ nói chung, dẫn đến khu vực trên chịu nhiều thiệt hại do ngập lũ vào mùa mưa.

Trong đồ án quy hoạch chung thành phố và vùng phụ cận chưa nghiên cứu, định hướng quy hoạch rõ các khu chức năng của 18 xã cũ giáp ranh thành phố (chủ yếu chỉ cập nhật hiện trạng tại thời điểm quy hoạch là đất nông nghiệp mà chưa tính toán đến sự phát triển đô thị hóa của các xã vùng ven thành phố); vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, UBND các huyện đã triển khai quy hoạch, đầu tư các điểm dân cư nông thôn trên cơ sở tuân thủ định hướng kết nối hệ thống giao thông của đồ án quy hoạch chung, tuy nhiên chưa thực sự nghiên cứu tính tổng thể về quy hoạch sử dụng đất, mối liên hệ vùng (sự kết nối của các khu chức năng các xã vùng phụ cận đối với thành phố Hà Tĩnh theo hướng đô thị hóa).


Việc triển khai rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hà Tĩnh và các vùng phụ cận sẽ nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng, kêu gọi nhà đầu tư, góp phần chỉnh trang, phát triển thành phố Hà Tĩnh.

Với những lý do trên thấy rằng việc xem xét rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố và vùng phụ cận nhằm đáp ứng yêu cầu về phát triển đô thị trong giai đoạn mới là cần thiết.
1.2. Căn cứ lập quy hoạch
1.2.1. Căn cứ văn bản pháp luật chuyên ngành
· Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, ngày 17/06/2009; 

· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/06/2014; Luật 62/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng, ngày 17/6/2020; 

· Luật Di sản văn hóa số 10/BHN-VPQH, ngày 23/07/2013 của Quốc hội;
· Luật du lịch số 09/2017/QH14, ngày 19/6/2017;

· Luật quy hoạch số 21/2017/QH14, ngày 24/11/2017; 
· Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, ngày 20/11/2018;
· Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14, ngày 13/6/2019;
· Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, ngày 23/6/2014;

· Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

· Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14, ngày 16/8/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

· Nghị quyết số 819/NQ – UBTVQH14, ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban thường vụ quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh;

· Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

· Nghị định số 44/2015/NĐ-CP, ngày 06/05/2015 Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

· Nghị định số 37/2019/NĐ-CP, ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

· Nghị định số 72/2019/NĐ-CP, ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010 /NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
· Nghị định số 85/2020/NĐ-CP, ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

· Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, ngày 14/2/2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

· Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, ngày 13/5/2019 của Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

· Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTNMT, ngày 25/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Nghị định Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

· Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VOQH, ngày 15/7/2020 của Văn phòng quốc hội tại công báo số 1067+1068 ngày 13/11/2020 ngày về Luật quy hoạch đô thị sửa đổi, bổ sung;

· Thông tư số 01/2011/TT-BXD, ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

· Thông tư số 06/2013/TT-BXD, ngày 13/5/2013 của Bộ xây dựng hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị;

· Thông tư số 16/2013/TT-BXD, ngày 16/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị;
· Thông tư số 12/2016/TT-BXD, ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng, quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

· Thông tư số 01/2021/TT-BXD, ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01:2021/BXD.
· Thông tư số 20/2019/TT-BXD, ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

1.2.2. Căn cứ văn bản chỉ đạo, chủ trương của Đảng và Nhà nước
· Quyết định số 445/QĐ-TTg, ngày 7/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

· Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 09/07/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

· Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

· Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 27/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050;

· Quyết định số 4226/QĐ-UBND, ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc “Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”;

· Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh;

· Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Công nhận thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019;

· Quyết định số 3926/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050;

· Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2030;

· Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Hà Tĩnh đến năm 2030;

· Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

· Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

· Thông báo Kết luận số 09-KL/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh;

· Nghị quyết số 01-NQ/Th.U ngày 01/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh lần thứ XXI nhiệm kì 2020-2025;
· Công văn số 5560/UBND-XD ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v Lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và quản lý, phát triển quỹ đất;

· Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

1.2.3. Căn cứ Quy chuẩn, tiêu chuẩn

· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng: QCXDVN: 01/2021/BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng; 

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình Hạ tầng kỹ thuật: QCVN 07/2016/BXD ngày 26/07/2015 của Bộ Xây dựng;

· Quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành của Việt Nam và những tài liệu khác có liên quan.

1.2.4. Căn cứ tài liệu, số liệu, bản đồ

· Các quy hoạch chuyên ngành về giao thông, công nghiệp, du lịch, thương mại, môi trường vv... có liên quan;
· Các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trong thành phố, các quy hoạch về công nghiệp, du lịch, thương mại,... có liên quan của tỉnh;
· Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu về khí tượng thủy văn, địa chất công trình, hiện trạng kinh tế xã hội, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật... và các tài liệu khác có liên quan;
· Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/5.000 - 1/10.000 theo tọa độ VN2000 do cơ quan có thẩm quyền cung cấp. 

· Bản đồ hành chính thành phố Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà, huyện Cẩm Xuyên, huyện Lộc Hà.

· Bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà, huyện Cẩm Xuyên, huyện Lộc Hà.

· Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà, huyện Cẩm Xuyên, huyện Lộc Hà.

· Niên giám, số liệu thống kê, các tài liệu do các cơ quan ban ngành tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà, huyện Lộc Hà, huyện Cẩm Xuyên cung cấp từ năm 2018 đến 2020;

· 
Các tài liệu, số liệu kinh tế xã hội của địa phương và ngành có liên quan;

· 
Các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

1.3. Phương pháp tiếp cận lập điều chỉnh quy hoạch:


Nghiên cứu lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung được tiếp cận các phương pháp quy hoạch tiên tiến trên thế giới đảm bảo yêu cầu phát triển lâu dài và phù hợp với các điều kiện thực tiễn của địa phương:


- Phương pháp kế thừa;


- Quy hoạch với sự tham gia;


- Quy hoạch chiến lược và linh hoạt;


- Quy hoạch tích hợp Đa ngành;

1.4. Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch
· Cụ thể hoá chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, chiến lược phát triển vùng;

· Điều chỉnh lại hướng phát triển không gian Thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận có tổng thể không gian hài hòa với môi trường tự nhiên. Khai thác hợp lý tiềm năng về phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại, nông lâm nghiệp, du lịch phù hợp tiến trình phát triển đô thị trên cơ sở phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

· Xây dựng thành phố Hà Tĩnh trở thành một thành đô thị có cấu trúc đô thị phát triển bền vững, đạt hiệu quả trong sử dụng đất đai; có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các yêu cầu phát triển trong tương lai. 

· Chỉnh trang và nâng cao chất lượng đô thị. Xây dựng thành phố Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. 

· Làm cơ sở để triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng, lập các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn; là công cụ pháp lý để các cơ quan chức năng quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt.

1.5. Quan điểm lập điều chỉnh quy hoạch

· Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 đang tiến hành lập.

· Có tính kế thừa.
· Quy hoạch bền vững, phát triển hài hòa giữa kinh tế - văn hóa – môi trường – quốc phòng an ninh để nâng cao chất lượng sống đô thị; Đảm bảo tính công khai, minh bạch.

1.6. Ranh giới, quy mô và thời hạn lập điều chỉnh quy hoạch
1.6.1. Ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch:

Phạm vi nghiên cứu lập Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060 theo Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Cụ thể bao gồm 10 phường 5 xã thuộc thành phố Hà Tĩnh và 18 xã vùng phụ cận: 14 xã huyện Thạch Hà (Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Đài, Thạch  Xuân, Thạch Hải, Thạch Khê, Thạch Trị, Thạch Lạc, Thạch Văn, Thạch Thắng, Thạch Hội, Tượng Sơn, Tân Lâm Hương, Nam Điền, Đỉnh Bàn) 1 xã huyện Lộc Hà (Hộ Độ); 3 xã huyện Cẩm Xuyên (Cẩm Vịnh, Cẩm Bình, Cẩm Thành).

Tổng diện tích phạm vi nghiên cứu khoảng 34.452,57ha.
Ranh giới khu vực quy hoạch được xác định cụ thể như sau: 

· Phía Bắc giáp các xã Mai Phụ, Thạch Mỹ, Thạch Châu, Thạch Kim và thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà và sông Cửa Sót;

· Phía Nam giáp các xã Cẩm Duệ, Cẩm Thạch, Cẩm Quan, Cẩm Quang, Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên;

· Phía Đông giáp Biển Đông;

· Phía Tây giáp thị trấn Thạch Hà và các xã Việt Tiến, Thạch Ngọc, Ngọc Sơn huyện Thạch Hà; các xá Hương Giang, Hương Thủy, Lộc Yên huyện Hương Khê.
1.6.2. Quy mô lập quy hoạch

Tổng diện tích tự nhiên khu vực lập quy hoạch là 34.452,57 ha, trong đó:

· Diện tích tự nhiên thành phố Hà Tĩnh: 5.657,96 ha (Diện tích nội thị là: 2.496,97 ha).
· Diện tích tự nhiên vùng phụ cận: 28.797,61ha.

1.6.3. Thời hạn quy hoạch


Để phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch đô thị, thời hạn quy hoạch 20-25 năm, tầm nhìn dài hạn 30-50 năm, điều chỉnh thời hạn nghiên cứu lập quy hoạch chung Thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận như sau:

· Quy hoạch ngắn hạn đến năm 2030;
· Quy hoạch dài hạn đến năm 2045;
· Tầm nhìn quy hoạch đến năm 2060.
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Sơ đồ ranh giới khu vực lập điều chỉnh quy hoạch
2. SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG 

2.1. Quá trình quy hoạch phát triển Thành phố Hà Tĩnh
Vùng đất này, thời cổ xưa là đất Việt Thường; dưới thời Bắc thuộc nằm trong châu Phúc Lộc; đời Tiền Lê (980-1008) thuộc châu Thạch Hà; từ 1025 đời Lý, có thể thuộc trại Định Phiên; đời Trần - Hồ (1226-1407) thuộc châu Nhật Nam; thời thuộc Minh (1407-1427) là đất huyện Bàn Thạch, châu Nam Tĩnh; từ 1469, vua Lê Thánh Tôn định bản đồ đất nước cho đến đầu đời Nguyễn là đất Thạch Hà, phủ Hà Hoa, Thừa Tuyên Nghệ An.

Năm Tân Mão (1831), niên hiệu Minh mệnh thứ 12, tỉnh Hà Tĩnh được thiết lập, tỉnh lỵ đặt trên đất xã Trung Tiết, huyện Thạch Hà.

Tháng 2-1886 Pháp đưa quân vào chiếm tỉnh thành Hà Tĩnh và ra sức xây dựng tỉnh lỵ thành một trung tâm đô thị đủ điều kiện phục vụ bộ máy cai trị.

Ngày 03/7/1924, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập thị xã Hà Tĩnh. Cho đến năm 1942, Thị xã Hà Tĩnh chỉ là một tỉnh lỵ nhỏ bé với diện tích 247 ha và 4.400 dân. Ngoài 4 xã mới sát nhập năm 1920 là Đông Quế, Xã Tắc, Trung Hậu, Tiền Bạt, nội thị chia làm 8 khu phố: Tịnh Trung, Hoàn Thị, Tiền Môn, Hậu Môn, Tả Môn, Hữu Môn, Tân Giang, Nam Ngạn.

Trước tháng 8/1945, Thị xã Hà Tĩnh chưa phải là một cấp hành chính, việc cai trị do chính quyền cấp tỉnh trực tiếp đảm nhiệm.

Sau Cách mạng Tháng Tám(1945), Thị xã Hà Tĩnh được nâng lên thành đơn vị hành chính ngang huyện, trực thuộc tỉnh. Diện tích 1,2km2 và dân số khoảng dưới 5.000 người.

Từ năm 1948 đến năm 1957, Thị xã Hà Tĩnh không trực thuộc tỉnh và chỉ là một đơn vị hành chính ngang xã, thuộc huyện Thạch Hà.

Năm 1958, Thị xã trở lại là đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh, nhưng cũng chỉ là một đơn vị cơ sở ngang xã. Năm 1960, Thị xã Hà Tĩnh được công nhận là đơn vị hành chính tương đương cấp huyện. Đến năm 1975, Thị xã Hà Tĩnh vừa làm chức năng cấp huyện, vừa làm chức năng cơ sở, trực tiếp quản lý hai tiểu khu Bắc Hà, Nam Hà.

Năm 1976, Bộ Chính trị trung ương Đảng quyết định nhập 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Thị xã Hà Tĩnh không còn là tỉnh lỵ nhưng vẫn được coi là trung tâm chính trị, kinh tế phía Nam của tỉnh.

Tháng 9 năm 1989, do yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã quyết định sát nhập 6 xã của huyện Thạch Hà vào Thị xã Hà Tĩnh.

Tháng 10 năm 1991, thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa VIII về việc chia tách tỉnh Nghệ Tĩnh thành 2 tỉnh là Nghệ An và Hà Tĩnh, Thị xã Hà Tĩnh trở lại là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Hà Tĩnh, quy mô dân số phát triển, có điều kiện phát triển đô thị nhanh hơn.

Tháng 4 năm 1994, thành lập thêm 2 phường mới Tân Giang và Trần Phú, Thị xã Hà Tĩnh có 4 phường và 6 xã, diện tích tự nhiên 30,6km2, dân số 49.410 người.

Đầu năm 2004, Chính phủ có Nghị định mở rộng địa giới hành chính Thị xã Hà Tĩnh lần 2 nhập thêm 5 xã của huyện Thạch Hà vào và nâng cấp một số xã thành phường. Thị xã Hà Tĩnh có 15 đơn vị hành chính gồm 6 phường và 9 xã. Ngày 19/7/2006 đô thị Hà Tĩnh được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III, đây là mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong việc xây dựng và phát triển đô thị thị xã Hà Tĩnh.

Ngày 28/5/2007 Chính phủ có Nghị định công nhận Thị xã Hà Tĩnh là thành phố trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 13/02/2019 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 175/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

Đến nay, sau nhiều lần thay đổi địa giới hành chính, Thành phố Hà Tĩnh có 15 đơn vị hành chính gồm 10 phường, 5 xã.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, thành phố Hà Tĩnh luôn là Trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật và là thủ phủ của tỉnh Hà Tĩnh. 

2.2. Điều kiện tự nhiên

2.2.1. Vị trí địa lý của thành phố Hà Tĩnh 
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Thành phố Hà Tĩnh trải dài từ 18°18’ đến 18°24’ vĩ Bắc và từ 105°53’ đến 105°56’ kinh đông, nằm trên trục đường Quốc lộ 1A, cách thủ đô Hà Nội 340 km, thành phố Vinh 50 km về phía Bắc; cách thành phố Huế 314 km về phía Nam và cách biển Đông 12,5 km.

Thành phố Hà Tĩnh có vị trí chiến lược, nằm giữa vùng Hà Nội và Đà Nẵng.

· Là cửa ngõ giao lưu vùng với Lào.
· Là trung tâm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của toàn tỉnh.

· Là đầu mối kết nối các tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh.
                                                         Hình: Vị trí Tỉnh Hà tĩnh
2.2.2. Đặc điểm địa hình 

a. Thành phố Hà Tĩnh:

Thành phố Hà Tĩnh nằm trong vùng đồng bằng ven biển miền Trung, địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ nền biến thiên từ +0,5m đến +3,0m.

Địa hình của các khu vực đã xây dựng trong nội thị có cao độ từ +2,0 đến +3,0m, các khu ruộng trũng có cao độ nền từ +1,0m đến +2,3m và khu vực dọc theo sông Rào Cái có cao độ nền từ + 0,7 đến + 1,1m. 

* Ưu thế: 

- Có nhiều quỹ đất thuận lợi để xây dựng các khu tập trung như: các khu dân cư, hệ thống đào tạo, khu du lịch dịch vụ ven sông, khu ứng dụng công nghệ xanh. .v..v  

- Hệ thống sông, bờ biển bao quanh thành phố tạo điều kiện phát triển cảnh quan, nuôi trồng thủy sản, khai thác du lịch..v..v

- Vùng đồi núi phía Tây thành phố vừa tạo cảnh quan phong phú vừa che chắn gió bão, gió nóng Tây Nam cho đô thị, 

Tuy nhiên sử dụng đất cần lựa chọn hợp lý, giữ tối đa màu xanh của khu vực lúa nước hai vụ, mặt nước sinh thái, tạo cảnh quan và điều tiết điều tiết nước mặt, bảo đảm an toàn, tránh ngập úng cho thành phố phát triển bền vững trước điều kiện BDKH.  

 * Hạn chế: 

Địa hình thành phố thấp dần từ Tây sang Đông. Phía Tây thành phố là hồ Kẻ, phía Đông thành phố bao quanh bởi hệ thống đê sông Phủ nên khi hồ Kẻ Gỗ xả lũ vào mùa mưa ở phía Tây kết hợp với chiều cường lên ở phía Đông thành phố phải đóng hệ thống ngăn chiều sẽ dẫn đến hiện tượng ngập úng nội đồng bên trong thành phố.Việc tiêu thoát phải sử dụng chế độ tiêu tự chảy kết hợp tiêu động lực và cần xây dựng hệ thống hồ chứa nước để giảm thiểu hiện tượng ngập úng.

b. Vùng phụ cận (18 xã):

Vùng phụ cận có nền địa hình tương đối thuận lợi, các trung tâm xã có nền từ +2,5 đến +4m.

Khi mưa lớn kết hợp triều cường lên hệ thống cống ngăn triều được đóng lại vì vậy gây ngập úng một số cánh đồng thuộc các xã Thạch Hưng, Đồng Môn và phường Văn Yên.

2.2.3.  Đặc điểm khí hậu 

Tỉnh Hà Tĩnh nói chung và thành phố Hà Tĩnh nói riêng nằm trong vùng khí hậu Bắc Trung Bộ, có hai mùa rõ rệt là mùa đông khô và lạnh kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4, mùa hè nóng ẩm từ tháng 5 đến tháng 10.

* Nhiệt độ không khí:

+ Nhiệt độ trung bình năm là:

23,80C.

+ Nhiệt độ cao nhất trung bình năm: 
27,50C. 

+ Nhiệt độ thấp nhất trung bình năm:
21,30C.

+ Nhiệt độ tối cao tuyệt đối là:
39,70C.

+ Nhiệt độ thấp tuyệt đối: 10C.

* Độ ẩm không khí:

+ Độ ẩm tương đối bình quân năm 86%.

+ Độ ẩm tương đối bình quân tháng 85% - 93%.

* Nắng:

+ Số giờ nắng trung bình trong các tháng mùa đông là: 93h.

+ Số giờ nắng trung bình trong các mùa hè là: 178h.

* Lượng bốc hơi:

+ Lượng bốc hơi trung bình tháng cao nhất là: 131,18mm.

+ Lượng bốc hơi trung tháng thấp nhất là: 24,97mm.

+ Lượng bốc hơi trung bình năm là: 66,64mm.

* Mưa:

Thành phố Hà Tĩnh thuộc vùng mưa nhiều, mưa lớn.

+ Lượng mưa trung bình năm là 2661mm.

+ Lượng mưa tháng lớn nhất 1450mm.

+ Lượng mưa ngày lớn nhất 657,2mm.

* Gió, bão:

Hà Tĩnh thuộc vùng chịu ảnh hưởng của bão nhiều trong khu vực miền trung.

- Bão thường xuất hiện từ tháng 7 đến tháng 10. Có năm phải chịu ảnh hưởng của 3 trận bão (1971).

- Tốc độ gió đạt 40m/s, gió mạnh nhất thường xuất hiện theo hướng Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, bão thường kéo theo mưa lớn gây ra lụt.

- Gió: Hướng gió chủ đạo Tây Nam, Đông Bắc.

- Gió Tây Nam khô nóng từ tháng 4 đến tháng 8 (hai tháng nóng nhất là tháng 6 và tháng 7).

- Gió Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 3.

2.2.4. Chế độ thủy văn và thủy triều 

a. Thành phố Hà Tĩnh:

* Chế độ thuỷ triều:

- Thành phố Hà Tĩnh nằm ở lưu vực của hai con sông là sông Rào Cái ở phía Đông Bắc và sông Cày ở phía Tây Bắc. Hai sông này hợp lưu ở phía Bắc của thành phố hợp thành sông Cửa Sót cách biển 8km. Các sông này chịu ảnh hưởng trực tiếp chế độ thuỷ triều.

+ Về mùa kiệt chủ yếu là dòng triều.

+ Về mùa lũ giao lưu giữa triều và lũ ở mức cao nhất +2,88m (P=1%).

Chế độ thuỷ triều của vùng ven biển Hà Tĩnh thuộc chế độ nhật triều không đều. Trong tháng xuất hiện 2 lần triều cường và hai lần triều kém trung bình một chu kỳ triều là 14-15 ngày. Biên độ triều lớn nhất trong năm thường xuất hiện vào mùa cạn. Từ tháng 5 đến tháng 6. Biên độ triều trung bình tại Cửa Sót là 117cm. Trong mùa cạn ảnh hưởng của thuỷ triều vào nội địa khá xa nhiều khi vào sâu 24km. Triều vào ngược dòng chảy của sông làm cho độ nhiễm mặn của nước sông vùng này tăng lên làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày và nước tưới cho cây trồng.

- Mặc dù thành phố có hệ thống đê phòng hộ, toàn bộ thành phố vẫn phải đối mặt với lũ lụt của sông Rào Cái với mức lũ cao nhất là 2,8m.

- Lưu lượng dòng chảy chính của sông Rào Cái (đo ở thượng nguồn cách thành phố 14km) là khoảng 13,6m3/s với mức thấp nhất là 0,2m3/s và cao nhất 1,51m3/s.

* Chế độ thuỷ văn:

Việc tiêu thoát của thành phố Hà Tĩnh phụ thuộc vào chế độ thuỷ văn của sông Rào Cái. Về mùa lũ thường có sự giao lưu giữa lũ và triều gây ra ngập úng tại nội đồng trong thành phố.

* Các đặc trưng của sông Rào Cái:  

Bảng 1: Mức lũ của sông Rào Cái

	
	Tần suất P%

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	10
	50

	Hmax (m)
	2,88
	2,73
	2,59
	2,52
	2,46
	2,42
	2,28
	2,04

	Hmin (m)
	-1,39
	-1,36
	-1,35
	-1,33
	-1,32
	-1,31
	-1,29
	-1,24


Nguồn: UBND thành phố.
Chế độ dòng chảy của sông Rào Cái. Chế độ dòng chảy có hai mùa rõ rệt.

- Dòng chảy mùa cạn từ (tháng 12 đến tháng 7) dòng chảy ổn định. Khi có mưa tiểu mãn dòng chảy tăng lên khá nhiều vào tháng 5.

- Dòng chảy mùa lũ thường từ tháng 8 đến 11 thường có biến động lớn đạt bình quân 50% tổng lưu lượng cả năm.

b. Chế độ thuỷ triều vùng phụ cận:
Vùng phụ cận bao gồm các xã.

- Các xã Thạch Bình, Thạch Thắng, Tượng Sơn, Thạch Lạc, Đồng Môn, Thạch Hạ và Thạch Trung cùng chịu ảnh hưởng chế độ thủy văn sông Rào Cái.

- Các xã Thạch Khê, Đỉnh Bàn, Thạch Trị, Thạch Hải, Thạch Văn chịu ảnh hưởng chế độ thuỷ triều Biển Đông.

2.2.5. Địa chất công trình

Thành phố Hà Tĩnh thuộc vùng đồng bằng ven biển miền trung, cấu tạo địa chất khá phức tạp gồm nhiều lớp, phần lớn là cát và cát pha bùn sâu từ 5 đến 40m. Sức chịu tải chủ yếu đạt từ R=0,8kg/cm2 - 1,5 kg/cm2. Khi xây dựng các công trình lớn cần khảo sát tỉ mỉ.

2.2.6. Địa chất thuỷ văn

Hà Tĩnh nằm trọn trong đồng bằng cửa sông lớn do nước lũ tạo thành, nguồn nước ngầm chủ yếu nằm ở vùng bồi tích phù sa sông. Qua đánh giá sơ bộ cho thấy mực nước ngầm xuất hiện trong khoảng 0,4 - 1,0m, sâu dưới 12m thường bị nhiễm mặn.

2.2.7.  Tài nguyên khoáng sản

Khu vực phụ cận thành phố Hà Tĩnh có nguồn tài nguyên khoáng sản khá phong phú, trong đó có nhiều loại đá quý, các mỏ kim loại có trữ lượng lớn và chất lượng cao đặc biệt là mỏ sắt Thạch Khê với trữ lượng 540 triệu tấn, Mangan, Sắt - Mangan trữ lượng vài trăm triệu tấn  với diện tích khoảng 1194 ha, nằm sâu dưới lòng đất khoảng 40m-100m (Nguồn cấp Sở tài nguyên môi trường).

2.2.8. Địa chấn

Theo bản đồ địa chấn Việt Nam thì khu vực Hà Tĩnh và vùng phụ cận nằm trong vùng động đất cấp 6. Khi xây dựng công trình cao tầng cần tính đến kháng chấn.

2.3. Hiện trạng kinh tế - xã hội

2.3.1. Kinh tế
a. Thành phố Hà Tĩnh:
Những năm vừa qua, kinh tế của thành phố tiếp tục phát triển, tăng trưởng hàng năm cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Giai đoạn 5 năm 2016-2020, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 11,1%/năm ; Năm 2020 tổng  giá trị sản xuất ước đạt khoảng 16.943 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2016.

- Lĩnh vực công nghiệp xây dựng: Giai đoạn 5 năm 2016-2020, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 11,65%/năm; Năm 2020 giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt khoảng 6.274 tỷ đồng.

- Lĩnh vực thương mại, dịch vụ: Giá trị sản xuất các ngành thương mại, dịch vụ tăng bình quân 11,9%/năm. Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ ước đạt khoảng 10.347 tỷ đồng năm 2020. 
Dịch vụ vận tải, ngân hàng, bảo hiểm phát triển nhanh, sản phẩm đa dạng, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao. Thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn với nhiều phương thức huy động vốn, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội.
- Lĩnh vực nông nghiệp: Năm 2020 giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản ước đạt 321 tỷ đồng. Thành phố hình thành các hình thành nhiều vùng nông nghiệp tập trung, vùng rau an toàn, vùng trồng hoa, trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp. 
Trong 05 năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước đạt 6.800 tỷ đồng đạt trung bình 1360 tỷ đồng/năm; thu ngân sách nhà nước ước đạt 4.809 tỷ đồng đạt trung bình 962 tỷ đồng/năm; chi ngân sách thành phố ước đạt 5.672 tỷ đồng, trung bình 1134 tỷ đồng/năm.
b. Vùng phụ cận:
-  Huyện Thạch Hà: Giai đoạn 5 năm 2016-2020, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 7,65%/năm ; Năm 2020 tổng  giá trị sản xuất ước đạt khoảng 10.685 tỷ đồng, tăng 1,33 lần so với năm 2016 cụ thể:
+  Lĩnh vực công nghiệp xây dựng: Giai đoạn 5 năm 2016-2020, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt trung bình 2.906 tỷ đồng; Năm 2020 giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt khoảng 2.738 tỷ đồng.

+ Lĩnh vực thương mại, dịch vụ: Giá trị sản xuất các ngành thương mại, dịch vụ tăng bình quân 12,55%/năm. Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ ước đạt khoảng 4.752 tỷ đồng năm 2020. 

+ Lĩnh vực nông nghiệp: Giá trị sản xuất các ngành tăng bình quân 14,52%/năm. Giá trị sản xuất đạt khoảng 3.246 tỷ đồng năm 2020. 
-  Huyện Lộc Hà: Giai đoạn 5 năm 2016-2020, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 1,75%/năm ; Năm 2020 tổng  giá trị sản xuất ước đạt khoảng 3.620 tỷ đồng, tăng 1,07 lần so với năm 2016 cụ thể:

+  Lĩnh vực công nghiệp xây dựng: Giai đoạn 5 năm 2016-2020, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 2,33%/năm; Năm 2020 giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt khoảng 1.204 tỷ đồng.

+ Lĩnh vực thương mại, dịch vụ: Giá trị sản xuất các ngành thương mại, dịch vụ tăng bình quân 1,72%/năm. Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ ước đạt khoảng 1.367 tỷ đồng năm 2020. 

+ Lĩnh vực nông nghiệp: Giá trị sản xuất các ngành tăng bình quân 3,89%/năm. Giá trị sản xuất đạt khoảng 1.049 tỷ đồng năm 2020. 

-  Huyện Cẩm Xuyên: 
+ Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: Giá trị sản xuất cả năm 2020 đạt 2.194 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2019. Các loại cây trồng cạn khác tăng từ 6%. Chăn nuôi tiếp tục tăng, trong đó sản lượng thịt hơi giảm 5,9%. 

+ Sản xuất công nghiệp và Xây dựng: Dự án Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hưng hoàn thành đưa vào hoạt động và một số dự án tiếp tục hoàn thiện, nâng công suất, năng lực sản xuất, đồng thời hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đất ở, huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng hiệu quả, góp phần tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp – Xây dựng. Gía trị năm 2020 đạt 2.609 tỷ đồng tăng 17% so với năm 2019.
+ Hoạt động dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 2640 tỷ đồng giảm 6% so với năm 2019, trong đó, ngành du lịch và dịch vụ lưu trú giảm 22%, do ảnh hưởng của dịch Covd trong thời gian qua hoạt động thương mại tiếp tục phát triển ổn định.
2.3.2. Xã hội

a. Thành phố Hà Tĩnh:
Văn hóa, thể dục thể thao có nhiều chuyển biến tích cực. Triển khai và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và Nghị quyết số 04-NQ/ThU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh, thu hút trên 40% người dân tham gia; nhiều mô hình xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị được triển khai có hiệu quả.
Giáo dục đào tạo đạt kết quả toàn diện, chất lượng giáo dục dẫn đầu toàn Tỉnh. Trong điều kiện đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến các hoạt động dạy và học, ngành giáo dục vẫn hoàn thành tốt kế hoạch năm học 2019-2020. Tham gia và dẫn đầu toàn Tỉnh tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm học 2019-2020. Thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021, hiện nay 100% trường tiểu học đã tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới cho học sinh lớp 1, với 62 lớp và 2091 học sinh. Tập trung chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia. Đến nay có 5 trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm và công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục trong năm 2020. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được triển khai rộng rãi. Thu hút xã hội hóa huy động nguồn lực và đầu tư hệ thống trường tư thục chất lượng cao đạt kết quả tốt. 

Về y tế: Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân từng bước được nâng lên. Cơ sở vật chất, thiết bị được đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa; đội ngũ thầy thuốc và cán bộ, nhân viên y tế thường xuyên được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức, tinh thần thái độ phục vụ được chú trọng nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh; công tác khám chữa bệnh được quan tâm thực hiện, nhiều kỹ thuật chuyên sâu được phát triển bên cạnh đó bệnh viện còn liên kết với các chuyên gia, bác sỹ đầu ngành và các bệnh viện tuyến Trung ương về khám, chẩn đoán, điều trị; công tác xây dựng phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt kết quả tốt; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh được đẩy mạnh, từng bước quản lý sức khỏe người dân bằng hồ sơ điện tử. Công tác xã hội hóa y tế đạt kết quả tích cực. Y tế dự phòng được tăng cường, kịp thời ngăn chặn các bệnh dịch nguy hiểm, không để xảy ra dịch lớn; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được quan tâm chỉ đạo, từng bước đảm bảo nâng cao chất lượng dân số. Công tác quản lý Nhà nước về y tế được quan tâm góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội; quan tâm chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, trẻ em mồ côi. Triển khai đồng bộ hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 5,24% (năm 2015) xuống còn 1,23%, tương ứng với 366 hộ (ước năm 2020). Công tác bình đẳng giới, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em được triển khai, thực hiện tốt; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm từ 10,8% (năm 2015) xuống còn dưới 8,5% (năm 2020).
b. Vùng phụ cận:
b.1. Huyện Thạch Hà: 

Văn hóa, thông tin: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai mạnh mẽ, toàn huyện có 35.180 gia đình được công nhân là gia đình văn hóa tỷ lệ 90,1%; 195/206 thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt 94,6%, tăng 5,4% so với năm 2019. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa được quan tâm, thêm 04 di tích được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh; nâng tổng số di tích được công nhận 99 Di tích lịch sử văn hóa. Quản lý chặt chẽ hoạt động tại các di tích gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, sản xuât. Chỉ đạo chỉnh trang cơ sở vật chất, tại khu du Iịch biển Thạch Hải; kêu gọi các tổ chức đầu tư vào khu du lịch biển Văn – Trị.
Giáo dục đào tạo: Phê duyệt đề án sắp xếp trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thạch Hà đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Củng cố vững chắc tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dụ THCS mức độ 3. Trên 80% giáo viên mầm non, tiểu học, THCS có trình đạt chuẩn. Chất lượng đạt trà tiếp tục được giữ vững, tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình môn học và tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THCS cao. Chất lượng mũi nhọn tiếp tục được khẳng định với nhiều thành tích cao. 
Y tế: Triển khai các giải pháp đồng bộ; thực hiện cách ly, theo dõi, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19. Huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, quyết liệt từ cơ sở; thể hiện ý trí, sức mạnh của tinh thần đoàn kết, thống nhất trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Thành lập trung tâm y tế tuyến huyện trên cơ sở sáp nhập Trung tâm dân số và kế hoạch hóa gia đình – Trung tâm Y tế dự phòng và bệnh viện đa khoa, sáp nhập các trạm y tế các địa phương sau khi sáp nhập. Kết quả 22/22 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH 11,2%, đạt 102% kế hoạch. 
b.2. Huyện Lộc Hà
Văn hóa xã hội: Chỉ đạo việc thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong tình hình dịch Covid-19: các lễ hội Vua Mai, Chùa Chân Tiên, Chùa Kim Dung, Đền Lê Khôi được tổ chức với hình thức gọn nhẹ. Công nhận 91/92 thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 98%, gia đình văn hóa 21.068 hộ, chiếm tỉ lệ 91,1% (tăng 1,1% so với năm 2019); gia đình thể thao đạt 10.917 hộ, chiếm tỉ lệ 47,2% (tăng 9,2% so với năm 2019), có 09 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận cơ quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa. Lĩnh vực quản lý di sản được quan tâm thực hiện. Trong năm có 06 di tích được hưởng chính sách hỗ trợ trùng tu tôn tạo với tổng kinh phí 760 triệu đồng.

Giáo dục: Chất lượng giáo dục toàn diện ổn định, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tốt. Trong điều kiện đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến các hoạt động dạy và học, ngành giáo dục huyện nhà vẫn hoàn thành kế hoạch năm học 2019 - 2020. Với tinh thần “học sinh dừng đến trường, không dừng việc học”, “biến nguy cơ thành thời cơ”, các cơ sở giáo dục đã chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học trực tuyến phù hợp với tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tiễn; tham gia các kỳ thi học sinh giỏi các cấp đạt giải cao; đưa trường Tiểu học và trường Mầm non Thịnh Lộc về học tại 1 điểm trường. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục đạt được những kết quả thực chất; công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia đạt được nhiều kết quả quan trọng, hiện tại có 28 trường đạt chuẩn quốc gia. 

Y tế: Tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là dịch Covid-19. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Duy trì thực hiện giám sát chặt chẽ việc cách ly tại cơ sở lưu trú, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch, không để lây nhiễm chéo và lây nhiễm trong cộng đồng. Tiếp tục truyền thông về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao tuổi, có bệnh lý nền. Thực hiện khai báo y tế điện tử trên hệ thống NCOVI bằng điện thoại thông minh và máy tính bảng với 76.044 người thực hiện khai báo, đạt 96%. Thanh tra, kiểm tra 453 lượt cơ sở trên địa bàn huyện về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, xét nghiệm nhanh 299 mẫu thực phẩm có 285 mẫu đạt, chiếm tỷ lệ 95,3%. 

b.3. Huyện Cẩm Xuyên:
Văn hóa, tuyên truyền: Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đặc biệt là tuyên truyền Đại hội Đảng cấp sơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện, Đại hội Đảng bộ tỉnh và công tác phòng, chống dịch Covid-1927. Xây dựng gia đình văn hóa, xóm tổ văn hóa, trong đó năm 2020 tỷ lệ hộ dân cư đạt chuẩn văn hóa là 90%, tỷ lệ thôn/xóm tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa là 95%. 

Giáo dục: Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao cả về giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Tổ chức tốt các chuyên đề về ứng dụng CNTT vào dạy học và quản lý. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục đạt kết quả tốt.
Y tế: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các tuyến. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm. Tuyên truyền cách phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác cũng như lợi ích của việc tiêm chủng vắc xin đầy đủ trong phòng chống bệnh dịch. Triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020, gắn với việc xây dựng Trạm y tế “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế là 100%. 

2.4. Hiện trạng dân số, lao động

2.4.1. Dân số

a. Thành phố Hà Tĩnh:
Theo số liệu thống kê năm 2020, dân trên địa bàn 10 đơn vị hành chính cấp phường và 05 xã thuộc thành phố Hà Tĩnh  là 108.112  người. Ngoài ra, trong khu vực có lượng dân số tạm trú là lao động cho các khu công nghiệp, lực lượng sinh viên, học sinh tại các trường đào tạo, dạy nghề trong thành phố, lực lượng khách vãng lai tới thụ hưởng các dịch vụ tiện ích về y tế, thương mại, dịch vụ, tham quan du lịch. Trong đó dân số nội thị là 76.032 người, dân số ngoại thị là 32.080 người.
Đánh giá: Phát triển dân số trong ranh giới QH năm 2020 chưa đạt mức dự báo trong QHC2015 đến năm 2020 là 135.000 người (trong đó dân số nội thị là 115.000 người). 

Bảng 2: Hiện trạng diện tích dân số năm 2020 các đơn vị hành chính thành phố Hà Tĩnh
	Stt
	Đơn vị hành chính
	Diện tích (km2)
	Diện tích (ha)
	Dân số (người)
	Mật độ dân số (người/km2)

	A
	Thành phố Hà Tĩnh
	56.55
	5654.96
	108.112
	1.912

	A.I
	Nôị thị
	24.97
	2496.97
	76.032
	3.045

	1
	p. Thạch Quý
	3.39
	339.48
	8.618
	2.539

	2
	P. Nguyễn Du
	2.35
	235.30
	7.417
	3.152

	3
	p. Thạch Linh
	6.26
	625.95
	9.607
	1.535

	4
	p. Trần Phú
	1.06
	106.18
	8.138
	7.664

	5
	p. Bắc Hà
	0.90
	90.05
	10.016
	11.121

	6
	P. Tân Giang
	0.97
	97.34
	6.957
	7.147

	7
	p. Hà Huy Tập
	2.05
	204.71
	6.834
	3.338

	8
	p. Nam Hà
	1.09
	109.37
	7.799
	7.131

	9
	p. Văn Yên
	2.60
	260.16
	4.291
	1.649

	10
	p. Đại Nài
	4.28
	428.43
	6.355
	1.483

	A.II
	Ngoại thị
	31.58
	3157.99
	32.080
	1016

	1
	x. Thạch Bình
	3.87
	386.51
	2.989
	773

	2
	x.Thạch Hưng
	4.67
	467.04
	4.211
	902

	3
	x. Đồng Môn
	8.93
	892.60
	7.159
	802

	4
	x. Thạch Hạ
	7.97
	797.21
	6.966
	874

	5
	x. Thạch Trung
	6.15
	614.63
	10.755
	1750


(Nguồn: Niêm giám thống kê thành phố Hà Tĩnh năm 2020)

b. Vùng phụ cận:
Theo số liệu thống kê năm 2020, dân số trên địa bàn vùng phụ cận gồm 14 xã huyện Thạch Hà, 3 xã huyện Cẩm Xuyên, 1 xã huyện Lộc Hà  là 115.372  người. Ngoài ra, trong khu vực có lượng dân số tạm trú là lao động cho các khu công nghiệp, lực lượng sinh viên, học sinh tại các trường đào tạo, dạy nghề, lực lượng khách vãng lai tới thụ hưởng các dịch vụ tiện ích về y tế, thương mại, dịch vụ, tham quan du lịch…
Đánh giá: Trong vùng phụ cận phát triển dân số trong ranh giới QH năm 2020 vượt  mức dự báo trong QHC2015 đến năm 2020 là 105.000. 

Bảng 3: Hiện trạng diện tích dân số năm 2020 các đơn vị hành chính vùng phụ cận
	Stt
	Đơn vị hành chính
	Diện tích (km2)
	Diện tích (ha)
	Dân số (người)
	Mật độ dân số (người/km2)

	
	Vùng phụ cận
	287.98
	28797.58
	115.372
	0.401

	I
	Huyện Thạch Hà
	252.24
	25223.88
	91.075
	361

	1
	x. Lưu Vĩnh Sơn
	41.00
	4100.07
	12.611
	308

	2
	x. Thạch Đài
	10.63
	1062.61
	6.374
	600

	3
	x. Thạch Xuân
	25.35
	2535.13
	5.201
	205

	4
	x. Tân Lâm Hương
	20.60
	2059.58
	15.321
	744

	5
	x. Nam Điền
	47.18
	4717.88
	7.850
	166

	6
	x. Đỉnh Bàn
	21.89
	2188.56
	6.971
	319

	7
	x. Thạch Hải
	13.97
	1397.47
	3.616
	259

	8
	x. Thạch Khê
	10.46
	1046.00
	3.834
	367

	9
	x. Thạch Lạc
	11.09
	1108.60
	5.062
	457

	10
	x. Thạch Trị
	11.99
	1198.89
	5.295
	442

	11
	x. Tượng Sơn
	7.84
	784.11
	4.433
	565

	12
	x. Thạch Thắng
	8.67
	867.19
	4.924
	568

	13
	x. Thạch Văn
	10.85
	1084.69
	4.855
	448

	14
	x. Thạch Hội
	10.73
	1073.10
	4.728
	441

	II
	Huyện Cẩm Xuyên
	29.28
	2927.83
	17.513
	598

	1
	x. Cẩm Vịnh
	7.42
	741.91
	4.808
	647

	2
	x. Cẩm Bình
	10.86
	1086.43
	5.329
	491

	3
	x. Cẩm Thành
	10.99
	1099.49
	7.376
	671

	III
	Huyện Lộc Hà
	6.46
	645.90
	6.784
	1050

	1
	x. Hộ Độ
	6.46
	645.90
	6.784
	1050


 (Nguồn: Niêm giám thống kê thành huyện Thạch Hà, huyện Lộc Hà, huyện Cẩm Xuyên năm 2020)

Bảng 4: Tổng hợp hiện trạng diện tích dân số năm 2020 các đơn vị hành chính thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận

	Stt
	Đơn vị hành chính
	Diện tích (km2)
	Diện tích (ha)
	Dân số (người)
	Mật độ dân số (người/km2)

	A
	Thành phố Hà Tĩnh
	56.55
	5654.96
	108.112
	1.912

	A.I
	Nôị thị
	24.97
	2496.97
	76.032
	3.045

	1
	p. Thạch Quý
	3.39
	339.48
	8.618
	2.539

	2
	P. Nguyễn Du
	2.35
	235.30
	7.417
	3.152

	3
	p. Thạch Linh
	6.26
	625.95
	9.607
	1.535

	4
	p. Trần Phú
	1.06
	106.18
	8.138
	7.664

	5
	p. Bắc Hà
	0.90
	90.05
	10.016
	11.121

	6
	P. Tân Giang
	0.97
	97.34
	6.957
	7.147

	7
	p. Hà Huy Tập
	2.05
	204.71
	6.834
	3.338

	8
	p. Nam Hà
	1.09
	109.37
	7.799
	7.131

	9
	p. Văn Yên
	2.60
	260.16
	4.291
	1.649

	10
	p. Đại Nài
	4.28
	428.43
	6.355
	1.483

	A.II
	Ngoại thị
	31.58
	3157.99
	32.080
	1016

	1
	x. Thạch Bình
	3.87
	386.51
	2.989
	773

	2
	x.Thạch Hưng
	4.67
	467.04
	4.211
	902

	3
	x. Đồng Môn
	8.93
	892.60
	7.159
	802

	4
	x. Thạch Hạ
	7.97
	797.21
	6.966
	874

	5
	x. Thạch Trung
	6.15
	614.63
	10.755
	1750

	B
	Vùng phụ cận
	287.98
	28797.61
	115.372
	0.401

	B.I
	Huyện Thạch Hà
	252.24
	25223.88
	91.075
	361

	1
	x. Lưu Vĩnh Sơn
	41.00
	4100.07
	12.611
	308

	2
	x. Thạch Đài
	10.63
	1062.61
	6.374
	600

	3
	x. Thạch Xuân
	25.35
	2535.13
	5.201
	205

	4
	x. Tân Lâm Hương
	20.60
	2059.58
	15.321
	744

	5
	x. Nam Điền
	47.18
	4717.88
	7.850
	166

	6
	x. Đỉnh Bàn
	21.89
	2188.56
	6.971
	319

	7
	x. Thạch Hải
	13.97
	1397.47
	3.616
	259

	8
	x. Thạch Khê
	10.46
	1046.00
	3.834
	367

	9
	x. Thạch Lạc
	11.09
	1108.60
	5.062
	457

	10
	x. Thạch Trị
	11.99
	1198.89
	5.295
	442

	11
	x. Tượng Sơn
	7.84
	784.11
	4.433
	565

	12
	x. Thạch Thắng
	8.67
	867.19
	4.924
	568

	13
	x. Thạch Văn
	10.85
	1084.69
	4.855
	448

	14
	x. Thạch Hội
	10.73
	1073.10
	4.728
	441

	B.II
	Huyện Cẩm Xuyên
	29.28
	2927.83
	17.513
	598

	1
	x. Cẩm Vịnh
	7.42
	741.91
	4.808
	647

	2
	x. Cẩm Bình
	10.86
	1086.43
	5.329
	491

	3
	x. Cẩm Thành
	10.99
	1099.49
	7.376
	671

	B.III
	Huyện Lộc Hà
	6.46
	645.90
	6.784
	1050

	1
	x. Hộ Độ
	6.46
	645.90
	6.784
	1050

	Tổng
	 
	344.53
	34452.57
	223.484
	649



(Nguồn: Niêm giám thống kê thành phố Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà, huyện Lộc Hà, huyện Cẩm Xuyên năm 2020)

2.4.2. Lao động

Số lượng lao động trong độ tuổi năm 2020 của thành phố Hà Tĩnh là 56.617 người chiếm 52,4% tổng dân số của thành phố, trong đó lao động thành thị chiếm 73,16%. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo tăng từ 66,91% năm 2015 lên 72,7% năm 2020; tỷ lệ có việc làm tăng từ 95,54% năm 2015 lên 99,63% năm 2020; tỷ lệ lao động thất nghiệp còn 0,37%.
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Hình: Lực lượng lao động của Thành phố năm 2020 (Nguồn: Niên giám thống kê TP Hà Tĩnh năm 2020)

Số lượng lao động trong độ tuổi năm 2020 của các xã vùng phụ cận chiếm khoảng 52-55% tổng dân số, trong đó lao động nông nghiệp chiếm khoảng 60-70%.

Năm 2020, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của tỉnh Hà Tĩnh khoảng 671.826 người, giảm liên tục từ năm 2015 với 734.935 người, trong đó lực lượng khu vực nông thôn giảm mạnh do dịch chuyển nông nghiệp từ khu vực nông thôn sang thành thị và di cư. Khác với một số địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển hơn nên hàng năm đã tiếp nhận một lượng lao động nhập cư khá lớn từ các tỉnh, Hà Tĩnh trong nhiều năm qua đã chứng kiến số lượng lao động xuất cư nhiều hơn nhập cư. Hiện nay, chưa có số liệu thống kê riêng về lý do tại sao người dân Hà Tĩnh lại chọn di ra ngoài Tỉnh. Tuy nhiên, theo Báo cáo “Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam: Thực trạng, xu hướng và những khác biệt” (2011), lý do di cư để tìm cơ hội việc làm của người dân vùng BTB và Duyên hải miền Trung được đánh giá cao nhất so với các vùng kinh tế - xã hội, chiếm 11%. Lý do di cư để bắt đầu công việc mới và đi học chiếm lần lượt là 15,1% và 12,6%.

Tỉnh Hà Tĩnh hiện có khoảng 11.000 doanh nghiệp (DN, nhu cầu lao động rất lớn, đặc biệt là nhu cầu sử dụng lao động đã qua đào tạo của các doanh nghiệp không ngừng tăng. Tuy nhiên, dù nguồn nhân lực dồi dào tốc độ tăng cao nhưng chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu không đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Rất nhiều doanh nghiệp khó khăn trong tuyển dụng lao động. Bên cạnh đó là làn sóng lao động đi làm việc ở Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước khác ngày càng nhiều làm lực lượng lao động ở địa phương giảm đi, sự cạnh tranh của thị trường lao động… 
Về cơ cấu lao động, chiếm tỷ trọng lớn là lao động trong ngành Công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu nguồn nhân lực đã và đang chuyển dịch phù hợp với định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có sự chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Đặc biệt với các khu vực trung tâm thành phố và khu vực mở rộng có thu hút lượng lớn lao động di chuyển thường xuyên trong ngày từ các khu vực trong và ngoài thành phố tới làm việc. 
2.5. Hiện trạng sử dụng đất đai

2.5.1. Thành phố Hà Tĩnh

Theo số liệu thống kê đất đai năm 2020 thì tổng diện tích kiểm kê đất đai thành phố  Hà Tĩnh là 5.654,97ha. Trong đó:

- Đất nông nghiệp (nông, lâm, ngư nghiệp) chiếm 48,05% tổng diện tích đất tự nhiên tương đương 2.717,28 ha. Trong đó đất trồng lúa 1.761,7 ha (chiếm 31,15% tổng diện tích đất tự nhiên);
- Đất phi nông nghiệp chiếm 49,06% tổng diện tích đất tự nhiên tương đương 2.774,13ha.

- Đất chưa sửa dụng chiếm 2,89% tổng diện tích đất tự nhiên tương đương 163,56 ha.

Nhìn chung đất đai thành phố không có nhiều biến động lớn. So với thời điểm  khi QHC2015 được phê duyệt, đất nông nghiệp thay đổi không đáng kể; Ngoài ra, ranh giới các xã phường cũng có sự biến động nhẹ do xác định lại ranh giới hành chính cấp xã phường mới được triển khai thực hiện;

Bảng 5: Hiện trạng sử dụng đất thành phố Hà Tĩnh
	STT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỉ lệ (%)

	I
	Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3)
	5654,96
	100%

	1
	Đất nông nghiệp
	2717,27
	       48,05 

	1.1
	Đất trồng lúa
	1761,7
	        31,15 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	184,67
	          3,27 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	327,11
	          5,78 

	1.4
	Đất lâm nghiệp
	96,13
	          1,70 

	1.5
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	338,41
	          5,98 

	1.6
	Đất nông nghiệp khác
	9,25
	          0,16 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	2774,13
	       49,06 

	2.1
	Đất ở tại nông thôn
	343,11
	          6,07 

	2.2
	Đất ở tại đô thị
	523,12
	          9,25 

	2.3
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	223,99
	          3,96 

	2.4
	Đất quốc phòng, an ninh
	29,08
	          0,51 

	2.5
	Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	81,63
	          1,44 

	2.6
	Đất có mục đich công cộng
	1077,89
	        19,06 

	2.7
	Đất tôn giáo tín ngưỡng
	27,09
	          0,48 

	2.8
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	63,89
	          1,13 

	2.9
	Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	404,33
	          7,15 

	3
	Đất chưa sử dụng
	163,56
	         2,89 


(Nguồn: Niêm giám thống kê thành phố Hà Tĩnh năm 2020)
2.5.2. Vùng Phụ cận

Theo số liệu thống kê đất đai năm 2020 thì tổng diện tích kiểm kê đất gồm 14 xã huyện Thạch Hà, 3 xã huyện Cẩm Xuyên, 1 xã huyện Lộc Hà là 28.797,61ha. Trong đó:

- Đất nông nghiệp nông nghiệp chiếm 39,09% tổng diện tích đất tự nhiên tương đương 211.258,23 ha.
- Đất lâm nghiệp chiếm 24,44% tổng diện tích đất tự nhiên tương đương 7.039,32ha.

- Đất nuôi trồng thủy sản chiếm 2,49% tổng diện tích đất tự nhiên tương đương 718,22ha.

- Đất chuyên dùng chiếm 15,36% tổng diện tích đất tự nhiên tương đương 4.424,52ha.

- Đất ở chiếm 6,07% tổng diện tích đất tự nhiên tương đương 1.749,4ha.

- Đất khác chiếm 12,53% tổng diện tích đất tự nhiên tương đương 3.607,91 ha.

Nhìn chung đất đai thành phố không có nhiều biến động lớn. So với thời điểm  khi QHC2015 được phê duyệt, đất nông nghiệp thay đổi không đáng kể; Ngoài ra, ranh giới các xã phường cũng có sự biến động nhẹ do xác định lại ranh giới hành chính cấp xã phường mới được triển khai thực hiện.
Bảng 6: Hiện trạng sử dụng đất vùng phụ cận

	TT
	Hạng mục
	Diện tích
	Đất sản xuất nông nghiệp
	Đất lâm nghiệp
	Đất nuôi trồng thủy sản
	Đất chuyên dùng
	Đất ở
	Đất khác

	
	Tổng
	28797.61
	11258.23
	7039.32
	718.22
	4424.52
	1749.40
	3607.91

	
	
	100%
	39.09%
	24.44%
	2.49%
	15.36%
	6.07%
	12.53%

	1
	Huyện Thạch Hà (14 xã)
	25223.88
	9439.92
	6970.64
	554.56
	3746.1
	1360.47
	3152.19

	2
	Huyện Cẩm Xuyên (3 xã)
	2927.83
	1762.14
	0.00
	64.33
	576.02
	338.86
	186.48

	3
	Huyện Lộc Hà (1 xã)
	645.90
	56.17
	68.68
	99.33
	102.40
	50.07
	269.24


(Nguồn: Niêm giám thống kê huyện Thạch Hà, huyện Lộc Hà, huyện Cẩm Xuyên năm 2020)

Bảng 7: Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất khu vực nghiên cứu

	STT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỉ lệ (%)

	
	
	TP. Hà Tĩnh
	V. Phụ cận
	Tổng
	100%

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	2282.74
	11258.23
	13540.97
	    39.30 

	2
	Đất lâm nghiệp
	96.13
	7039.32
	7135.45
	    20.71 

	3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	338.41
	718.22
	1056.63
	      3.07 

	4
	Đất chuyên dùng
	425.68
	4424.52
	4850.20
	    14.08 

	5
	Đất ở tại đô thị
	343.11
	 
	343.11
	      1.00 

	6
	Đất ở tại nông thôn
	523.12
	1749.40
	2272.52
	      6.60 

	7
	Đất khác
	1645.78
	3607.91
	5253.69
	    15.25 

	Tổng cộng
	5654.97
	28797.61
	34452.58
	 


(Nguồn: Niêm giám thống kê thành phố Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà, huyện Lộc Hà, huyện Cẩm Xuyên năm 2020)

2.6. Hiện trạng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội
2.6.1. Hiện trạng hạ tầng kinh tế
a. Công nghiệp & cụm công nghiệp: 

Thành phố có 02 cụm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và một số cơ sở sản xuất nằm rải rác ở trong khu dân cư. 

Cụm công nghiệp Thạch Đồng được thành lập tại Quyết định số 4230/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh; diện tích chỉ có 4,515 ha (trong đó, diện tích hạ tầng kỹ thuật là 1,315 ha; diện tích phục vụ sản xuất kinh doanh là 3,2 ha). Hiện nay, đã có 06 dự án hoạt động sản xuất kinh doanh trong Cụm (trong đó: 05 cơ sở đã đi vào hoạt động, 01 cơ sở đang hoàn thiện thủ tục) với tỷ lệ lấp đầy 60%.

CCN Bắc Quý diện tích 5 ha; năm 2015 đã có chủ trương đưa ra khỏi quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh; hiện đang có 06 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Tỷ lệ lấp đầy đạt 80%. Do chủ trương chuyển đổi, di dời nên phần diện tích còn lại không được sử dụng để thu hút đầu tư. 
b. Thương mại, dịch vụ:
Hệ thống chợ, siêu thị và trung tâm thương mại thành phố với chất lượng hạ tầng tốt, đã và đang đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân; bao gồm 12 công trình cấp đô thị: 02 Trung tâm thương mại; 09 siêu thị cấp đô thị bao gồm: 02 siêu thị tổng hợp hạng 1 (Coopmart phường Nam Hà, Vinmart phường Hà Huy Tập) và 07 siêu thị điện máy, phát triển nhanh và mạnh mẽ đã tạo điều kiện thúc đẩy các loại hình kinh doanh dịch vụ thương mại. Mạng lưới thương mại dịch vụ phát triển đa dạng kể cả về loại hình kinh doanh cũng như về số lượng và chất lượng của hàng hóa dịch vụ. 

Các hoạt động thương mại dịch vụ với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế đã đáp ứng tốt các nhu cầu tiêu dùng của người dân Thành phố và của Tỉnh. Nhìn chung, mức độ ảnh hưởng của các hoạt động thương mại cũng chỉ trong nội bộ Tỉnh, đặc biệt tới những địa bàn các huyện từ Can Lộc trở vào Kỳ Anh. Do thói quen từ trước, khoảng cách gần hơn thành phố Vinh, thị xã Hồng Lĩnh sẽ có nhiều các hoạt động giao thương với thành phố Vinh.
c. Du lịch, dịch vụ du lịch:

Thành phố có 47 cơ sở lưu trú, trong đó 26 khách sạn, 20 nhà nghỉ với 1.350 phòng; trong đó 01 khách sạn 5 sao-Khách sạn Vinpearl Hotel; 01 khách sạn 4 sao-Khách sạn BMC; 04 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao và 07 khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao... Ngoài ra có 02 Khu sinh thái, kết hợp nghỉ dưỡng: Green, phường Thạch Linh; Bàu Rạ, phường Hà Huy Tập. Bên cạnh đó, các nhà hàng, các tuyến phố ẩm thực phát triển, dịch vụ giải trí chất lượng cao phát triển mạnh.

Các khu vui chơi và du lịch chưa có sức hút mạnh đối với du khách ngoại Tỉnh như các thành phố du lịch, tuy nhiên khách du lịch thường có thói quen đến các địa điểm tham quan nhưng nghỉ tại trung tâm Thành phố. Điều này cho thấy vai trò của Thành phố trong chuỗi sản phẩm du lịch của Tỉnh, đồng thời yêu cầu cần có những chính sách đầu tư, thu hút đầu tư vào các khu di tích lịch sử, tâm linh và thắng cảnh để giữ khách được lâu hơn, biết được nhiều hơn về Thành phố và mua sắm nhiều hơn các đặc sản của Tỉnh.

Một số hạn chế, bất cập: Hạ tầng du lịch chỉ mới dừng lại ở các cơ sở lưu trú, chưa có nhiều loại hình dịch vụ hỗ trợ du lịch khác, chưa hình thành các tour tuyến du lịch đồng quê; hệ thống cơ sở lưu trú chất lượng chưa cao.

2.6.2. Hiện trạng hạ tầng xã hội

a. Công trình trụ sở, cơ quan:

Thành phố Hà Tĩnh là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh nên tập trung hầu hết các cơ quan hành chính của tỉnh như Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; tập trung chủ yếu tại các phường trung tâm như: Tân Giang, Nam Hà, Bắc Hà, Nguyễn Du và các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phan Đình Phùng – Hàm Nghi, Nguyễn Công Trứ,..... Hầu hết các trụ sở cơ quan đều có địa điểm riêng, được xây dựng kiên cố và cải tạo, sửa chữa thường xuyên tạo bộ mặt đô thị cho thành phố khang trang, hiện đại; một số trụ sở cơ quan có diện tích nhỏ, chật hẹp đã được quy hoạch và xây dựng ra địa điểm mới. Đối với các trụ sở do Thành phố quản lý, sử dụng thường xuyên được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo. 15/15 phường, xã đều có trung tâm hành chính đảm bảo cơ sở vật chất, phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước, giao dịch với nhân dân, đảm bảo môi trường, cảnh quan. Là trung tâm tỉnh lỵ, nhiều doanh nghiệp trong Tỉnh và ngoài Tỉnh đã xây dựng các văn phòng đại diện trên địa bàn Thành phố để thuận tiện giải quyết các thủ tục hành chính, kết nối thị trường.
Thành phố cũng là trung tâm của các hoạt động đối ngoại của Tỉnh, được các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh chọn làm địa điểm tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo mang tầm cỡ quốc tế. Bên cạnh đó, Thành phố Hà Tĩnh mở rộng giao lưu hợp tác đối ngoại với các nước bạn như kết nghĩa với thị xã Pạc Xăn, tỉnh Booly Khăm củaCHDCND Lào; thị xã Nakhom Pha Nôm của Vương quốc Thái Lan.
b. Y tế: 
Hệ thống cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đa dạng, nhiều cấp (tỉnh, thành phố, xã, phường). Cơ sở y tế tuyến tỉnh như: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh; Bệnh viện Phổi; Bệnh viện Phục hồi chức năng; Bệnh viện Tâm thần; Bệnh viện Mắt;  Bệnh viện đông y; Cơ sở y tế tuyến Thành phố như: Bệnh viện đa khoa Thành phố; Cơ sở y tế tuyến phường, xã (trạm y tế 10 phường, 5 xã); Tổng số giường bệnh là 1.480 giường; 1.175 cán bộ công nhân viên chức đảm bảo năng lực phục vụ khám chữa bệnh. 

Cùng với mạng lưới y tế tuyến Tỉnh, Thành phố và tuyến phường, xã, trên địa bàn thành phố còn có các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập như: Bệnh viện đa khoa Sài Gòn quy mô 50 giường; Bệnh viện TTH với quy mô 800 giường bệnh, hiện đang hoạt động 400 giường. Hiện đang khảo sát đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Vinmex tại xã Thạch Hưng và phường Thạch Quý .

Các cơ sở y tế khám chữa bệnh cả công lập và ngoài công lập trên địa bàn đã đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh cho người dân thành phố và những huyện phụ cận trong Tỉnh. Tuy nhiên, nếu xét tầm ảnh hưởng tới vùng của hệ thống y tế của Thành phố chưa đạt được. Khảo sát thực tiễn cho thấy một số người dân Thành phố và của Tỉnh vẫn lựa chọn đến các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài tỉnh (Hà Nội). Điều này cho thấy trước mắt cần phát triển hệ thống y tế đáp ứng được cả nhu cầu của người dân không thông qua hệ thống bảo hiểm y tế, dần nâng cao chất lượng mở rộng thị trường bảo đảm được nhu cầu khám bệnh của người dân trong tỉnh, tiến tới đáp ứng nhu cầu của vùng BTB.
c. Giáo dục - đào tạo: 
Toàn thành phố hiện có 49 trường trực thuộc, trong đó: Công lập có 39 trường, ngoài công lập có 10 trường; ngoài ra trên địa bàn thành phố có 3 trường THPT công lập, 3 trường phổ thông liên cấp tư thục do Sở GD-ĐT quản lý, 18 trung tâm ngoại ngữ được cấp phép hoạt động; Giáo dục không chính quy có 22 nhóm trẻ độc lập, 15 trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, phường. Trên địa bàn còn có các trường ngoài công lập như: Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh; Trường phổ thông chất lượng cao có nhiều cấp học Albert Einstein - TP Hà Tĩnh, các trường mầm non chất lượng cao: MN Trí Đức, MN Quốc tế Trung Kiên, MN Đôremon, MN Nguyên Du Plus,…

Hà Tĩnh hiện có 01 trường đại học (trường Đại học Hà Tĩnh) và 05 trường cao đẳng. Các trường đại học, cao đẳng phân bố tập trung tại thành phố Hà Tĩnh và có hệ thống đào tạo đa ngành. Trường Đại học Hà Tĩnh có hệ thống cơ sở vật chất với 04 cơ sở có diện tích gần 100 ha, trong đó cơ sở Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên là cơ sở chính đang đào tạo hệ đại học có nhà hiệu bộ 15 tầng, 06 ký túc xá sinh viên 05 tầng, có sức chứa 4.000 sinh viên, và 03 nhà giảng đường có số lượng phòng học đủ để phục vụ quy mô đào tạo 5.000 - 6.000 sinh viên.

TP Hà Tĩnh có hệ thống giáo dục từ mầm non đến phổ thông trung học chất lượng khá cao, có sức hút tới các địa phương lân cận trong Tỉnh. Chất lượng thể hiện qua các kỳ thi quốc gia, kỳ thi học sinh giỏi có thể so sánh với các trung tâm giáo dục lớn của cả nước. Những năm qua, Tỉnh và TP đặc biệt chú trọng tới phát triển giáo dục do vậy nhiều chương trình, đề án và hoạt động hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt đối với các bậc học phổ thông. 

d. Văn hóa, Cây xanh - Thể dục thể thao: 
Trên địa bàn TP hiện có 10 công trình văn hoá cấp đô thị gồm: 02 trung tâm văn hóa thể thao (Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Hà Tĩnh); 02 thư viện (thư viện thành phố và thư viện tỉnh); 02 rạp chiếu bóng (rạp 26/3, rạp chiếu phim trung tâm thương mại Vincom Plaza,); 02 bưu điện (Tỉnh và Thành phố); 01 bảo tàng (Bảo tàng tỉnh) và 01 cung thiếu nhi (Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi). Ngoài ra còn có câu lạc bộ thẩm mỹ, thể hình phục vụ nhu cầu của các tầng lớp nhân dân sinh sống trên địa bàn.

Hệ thống công trình thể dục thể thao trên địa bàn TP khá phát triển và đang hoạt động tốt, bao gồm: 10 công trình cấp đô thị (Sân quảng trường trung tâm thành phố, TT TDTT tỉnh, Sân vận động Tỉnh; Khu thể thao Phú Quang; Các sân quần vợt, bóng chuyền; bể bơi…). Các công trình thể dục thể thao cấp đô thị có chất lượng kiên cố, kiểu dáng kiến trúc hiện đại và được đầu tư mua sắm trang thiết bị luyện tập tiên tiến; là địa điểm diễn ra các sự kiện, hoạt động phong trào thể dục thể thao của khu vực, Tỉnh và Thành phố.

Thời gian qua tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được một số thành tích đối với các hoạt động văn hoá thể thao. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng phát triển cả về quy mô và chất lượng, đạt và vượt so với chỉ tiêu đặt ra. Tỉnh tập trung đầu tư một số môn thể thao có thế mạnh, gồm: pencak silat, karatedo, đua thuyền, điền kinh, bóng đá, bóng chuyền... và đạt được nhiều thành tích tại các giải quốc gia, quốc tế.
e. Nhà ở:

Trong thời gian gần đây, với tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh, nhu cầu xây dựng nhà ở của cư dân phát triển mạnh, hình thành nên một đô thị khang trang, hiện đại, năng động.

Các công trình nhà ở được chia làm 03 loại chính: nhà ở kết hợp buôn bán, nhà ở kiểu đô thị và nhà ở nông thôn, trong đó: Nhà ở kết hợp buôn bán phát triển trong các khu trung tâm buôn bán sầm uất, bám dọc trục quốc lộ, đường chính thành phố. Nhà ở kiểu đô thị (nhà lô, nhà biệt thự) phân bố trong các khu trung tâm thành phố, các khu đô thị mới được hình thành, tại trung tâm các xã xen kẽ nhà ở kết hợp buôn bán. Còn lại nhà ở kiểu nông thôn phân bố tương đối tập trung tại các xã ngoại thị. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn có một số chung cư đã đưa vào sử dụng cho thấy tình hình phát triển nhà ở của thành phố khá sôi động, mang dáng dấp của đô thị hiện đại.

Khu vực trung tâm thành phố là các công trình nhà ở kết hợp buôn bán và nhà ở đô thị được xây dựng tương đối kiên cố với tầng cao chủ yếu là 2-5 tầng dọc các trục đường chính với nhiều loại hình kiến trúc đẹp, hiện đại mang lại bộ mặt kiến trúc đô thị hiện đại, năng động. Còn lại phần lớn nhà ở tại các xã là kiên cố và bán kiên cố; chủ yếu là nhà ở thấp tầng, nhà cấp 4 khá kiên cố, bán kiên cố và một phần ít là nhà tạm.

Thành phố đã triển khai nhiều khu quy hoạch đô thị mới, khu dân cư mới.

Nhà ở xã hội bước đầu đã được quan tâm đầu tư, trong đó tập trung vào đối tượng tượng là công nhân các khu công nghiệp, người thu nhập thấp khu vực đô thị, nhà ở công vụ cho các đối tượng là cán bộ, công chức thuộc các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội được điều động, luân chuyển công tác.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khi thị trường bất động sản khởi sắc các dự án phát triển nhà ở, phát triển đô thị được chấp thuận khá ồ ạt dẫn đến lượng cung vượt cầu, phát sinh quỹ đất ở dư thừa phần nào gây ra lãng phí nguồn tài nguyên đất đai. Mặc dù đã có nhiều dự án phát triển xây dựng đô thị, khu nhà ở được phê duyệt nhưng tiến độ triển khai thực hiện các dự án này còn chậm, mới tập trung phát triển nhà ở thương mại; đặc biệt là các dự án phát triển nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp và nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, có ít nhà đầu tư quan tâm tới việc phát triển nhà ở xã hội.

Đánh giá: Phần lớn các công trình hạ tầng xã hội đã đạt được các chỉ tiêu đô thị loại II, tuy nhiên còn một số công trình quy mô còn nhỏ, cơ sở vật chất cần được cải tạo nâng cấp. Hệ thống công trình văn hóa cấp đô thị, cơ sở giáo dục đào tạo chưa đạt tiêu chuẩn tối đa của đô thị loại II. Diện tích cây xanh công viên còn thấp.

2.7. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và môi trường

2.7.1. Hiện trạng hệ thống giao thông
a. Thành phố Hà Tĩnh:

a.1. Giao thông đối ngoại:
a.1. 1. Đường bộ

- Quốc lộ 1 đi qua thành phố Hà Tĩnh từ Cầu Cày đến Cầu Phủ dài khoảng 9km, đoạn qua nội thị dài 3,2 km mặt cắt ngang rộng 41m (mặt đường 2x10,5m, dải phân cách giữa 2m, hè đường 2x9m).

- Tuyến đường tránh QL1 sang phía Đông và phía Tây của QL1 thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng nền 12m, mặt 11m.

- Từ thành phố có các tuyến Tỉnh lộ:

+ Tỉnh lộ 550 điểm đầu Km0+00 tại Thạch Hải, điểm cuối Km30+600.00 tại Khe Giao.Đoạn tuyến từ thành phố Hà Tĩnh - Khe Giao, đoạn qua thành phố dài 2,5km .

+ Tỉnh lộ 550 đoạn tuyến từ thành phố Hà Tĩnh - Mỏ sắt Thạch Khê, đoạn qua thành phố (gọi là đường Ngô Quyền) dài 6.1km

+ Tỉnh lộ 549 tuyến có điểm đầu từ thành phố Hà Tĩnh và điểm cuối tại Thạch Kim. Toàn tuyến dài 14,2 km. Trong đó đoạn từ Km0 (TP Hà Tĩnh) đến Km6+150 (cầu Hộ Độ) dài 6,15km.


+ Tỉnh lộ 553: tuyến nằm trong phạm vi nghiên cứu có điểm đầu từ thành phố Hà Tĩnh và điểm cuối tại hồ Kẻ Gỗ toàn bộ đoạn tuyến có chiều dài 11km.

a.1. 2. Đường thủy
- Tuyến đường thuỷ:

Thành phố Hà Tĩnh có mạng lưới sông gồm: phía Bắc và Tây của thành phố có sông Cày, phía Nam và đông Nam thành phố có sông Rào Cái, phía Đông Bắc có sông Hộ Độ. Cả ba con sông ( sông Cày, Rào Cái, Hộ Độ ) hợp lưu đổ vào cửa Sót. Các sông này hiện nay chưa có hoạt động vận tải thủy lớn, chủ yếu là các hoạt động khai thác thủy hải sản.

- Cảng sông: 

+ Cảng Hộ Độ có một cầu tàu dài 40m, rộng 4m, có khả năng tiếp nhận tàu tới 100T. Diện tích khu vực cảng là 2ha nhưng hiện nay chưa xây dựng kho, bãi hàng hóa. Lượng hàng thông qua cảng là 10.000 – 15.000 T/năm.

a.2. Giao thông nội thị:
Mạng lưới đường đô thị được xây dựng theo dạng ô cờ kết hợp nan quạt hướng tâm. Các tuyến chính đang được nâng cấp cải tạo, mở rộng. Tổng chiều dài các tuyến khoảng 99,1km. Ngoài ra có các tuyến đường do các xã quản lý.

- Công trình giao thông: 

+ Các điểm đỗ xe tập trung trong nội thị hiện nay chưa có. Hiện trạng chủ yếu đỗ xe trong các khuôn viên và ven một số tuyến phố được phép sử dụng tạm thời lòng đường làm nơi đỗ xe.

- Bến xe thành phố: Hiện tại trên địa bàn thành phố có một bến xe liên tỉnh tại vị trí giao giữa đường Hàm Nghi và đường tránh QL1 qua thành phố Hà Tĩnh. Hiện, bến đã tiếp nhận phục vụ 152 đầu xe, hoạt động trên 24 tuyến của 34 doanh nghiệp đến đăng ký, trong đó có 2 doanh nghiệp Lào.

- Hệ thống cầu trên địa bàn thành phố:

Trong khu vực nghiên cứu hiện nay có 2 cầu Vượt đường tránh QL1A.

Hiện trạng hệ thống cầu qua sông trên địa bàn thành phố được xây dựng chủ yếu theo tiêu chuẩn cầu đường bộ chưa nghiên cứu đến thẩm mỹ của cầu đô thị.

a.3. Đánh giá hiện trạng:
- Thành phố Hà Tĩnh có một vị trí hết sức quan trọng để phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng.Mạng lưới đường bộ trên địa bàn phân bố tương đối hợp lý, phù hợp với địa hình tự nhiên. Hệ thống giao thông phát triển cơ bản theo các quy hoạch được đặt ra, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng với nhu cầu phát triển và mục tiêu mà Chính phủ, Tỉnh đã để ra với khu vực.

- Đường đối ngoại QL1 chạy qua đô thị có nhiều điểm giao cắt với đường đô thị ảnh hưởng an toàn giao thông và cản trở đô thị phát triển về phía Tây.

- Cảng Hộ Độ hiện nay đang phục vụ an ninh quốc phòng, cần xây dựng một bến cảng mới cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

- Mạng đường nội thị đang được cải tạo mở rộng nhưng chưa đồng bộ với việc cải tạo và xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng khác. 

+ Hệ thống vỉa hè chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, nhiều tuyến đường vỉa hè quá nhỏ như Lý Tự Trọng, vỉa hè lẫn lòng đường như Nguyễn Huy Tự, Xuân Diệu, vỉa hè bị lấn chiếm như Nguyễn Công Trứ, Hải Thượng Lãn Ông...

+ Hiện trạng một số tuyến đường nội thị sau một thời gian dài sử dụng đã xuống cấp, gây khó khăn trong lưu thông và gây mất mỹ quan đô thị .

- Mạng lưới đường đô thị cần phải được chỉnh trang để tạo bộ mặt cho đô thị, hệ thống bãi đỗ xe còn thiếu cần được xây dựng bổ sung thêm.

b. Vùng phụ cận (Bao gồm 18 xã):
b1. Hệ thống Quốc lộ:
- Quốc lộ 1 tránh thành phố Hà Tĩnh, rẽ từ km 504+380 đến ranh giới huyện Cẩm Xuyên (km 518+600), dài 14,22 km; Bnền = 12 m, Bmặt = 9 m bằng BTN, hiện tại mặt đường của tuyến đã xuống cấp, hư hỏng.

- Quốc lộ 15B: Trong địa bàn huyện Tuyến đi qua địa bàn các xã: Hộ Độ (huyện Lộc Hà), Thạch Đỉnh, Thạch Khê, Thạch Lạc, Thạch Trị, Thạch Văn, Thạch Hội. Quy mô đường cấp III, nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 11 m.

b2. Hệ thống Tỉnh lộ:
- Tỉnh lộ 550: Từ xã Thạch Hải qua thành phố Hà Tĩnh đến Khe Giao, hai đoạn thuộc địa bàn huyện Thạch Hà dài 18,27 km, đạt tiêu chuẩn cấp đường cấp III miền đồng bằng, nền rộng 12 m, mặt rộng 10 m.

- Tỉnh lộ 553: Đoạn thuộc địa phận Thạch Hà dài 8,06 km, nền rộng 12,0 m, mặt đường rộng 7,0 m..

- Tỉnh lộ 554: Điểm đầu: giáp đường tránh QL1 (đường Hàm Nghi với đường tránh thành phố Hà Tĩnh). Điểm cuối: tại km 8+200 TL21 (tại xã Thạch Xuân).

- Tỉnh lộ 549: Điểm đầu từ thành phố Hà Tĩnh và điểm cuối tại Thạch Kim. Toàn tuyến dài 14,2 km..

b 3. Hệ thống Huyện lộ:
Hiện nay trên địa bàn huyện Thạch Hà có 3 tuyến Huyện lộ và 16 tuyến Liên xã nằm trong vùng nghiên cứu.

Hiện nay trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên có 4 tuyến huyện lộ nằm trong vùng nghiên cứu.

b 4.  Đánh giá:
Trong những năm qua cơ sở hạ tầng GTNT trong khu vực đã được đầu tư nâng cấp, tuy nhiên do đầu tư chưa đồng bộ nên đem lại hiệu quả chưa cao, chưa tạo được sự nối kết hoàn chỉnh giữa hệ thống giao thông nông thôn với các tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, giao lưu giữa các khu vực trong huyện với nhau và với các huyện lỵ trong tỉnh.

2.7.2. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật

a. Thành phố Hà Tĩnh:
a1. Hiện trạng nền:

* Khu vực thành phố hiện hữu:

Hiện nay các khu vực dân cư hiện trạng đã được xây dựng trên cao độ từ +2,0 m đến +3,0 m.

Những khu đất chưa xây dựng có cao độ từ +1,00 đến +2,50 m, khu vực ao hồ trong có cao độ đáy < +1,0 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Độ dốc trung bình mặt nền: 0,1%. Độ dốc nền hiện có cao nhất: 0,5%. Độ dốc nền thấp nhất: 0,0%. Hướng dốc nền từ Tây Nam xuống Đông Bắc. 

* Khu vực dự kiến phát triển mở rộng:

Các khu vực ở phía Tây các khu dân cư và trung tâm hành chính nằm trong cao độ nền ổn định >3,0

Khu vực dự kiến phát triển mở rộng như khu phía Đông và Đông Bắc một số vùng chịu ảnh hưởng của chế độ thủy văn của sông Rào Cái và thủy triều, chủ yếu là các khu ruộng lúa, độ dốc nền tương đối bằng phẳng cao độ nền từ +1,0 ( +2,5m. 

Khu vực dự kiến phát triển mở rộng như khu phía Đông Nam chủ yếu là các khu ruộng lúa, cao độ nền tương đối thấp từ +1,0 ( +2,5m. Khi xây phát triển đều cần phải tôn nền.

a2. Hiện trạng về thuỷ lợi:

Hồ thuỷ lợi:

Hồ Kẻ Gỗ là công trình điều tiết thuỷ nông cho hầu như cả tỉnh và còn quan trọng hơn công trình còn cắt đỉnh lũ làm giảm mức độ ngập trong vùng và khu vực thành phố. Hồ có dung tích khoảng 350 triệu m3 được xây dựng từ năm 1976 là công trình được gọi là “Đại thuỷ nông” tại xã Cẩm Mỹ huyện Cẩm Xuyên, 

Trong thành phố hiện có các tuyến kênh tưới cho toàn thành phố bắt nguồn từ hồ Kẻ Gỗ là kênh  N1-9, N1, N7, ngoài ra còn có một số kênh tiêu chính như T1, T2, T3, T4, T8 với tổng chiều dài hơn 16km, chủ yếu là mương đất hở  một số đoạn sử dụng mương kín.. Các trục tiêu hằng năm do ảnh hưởng của mưa, lũ nên bị sạt lở, bồi lắng làm hạn chế khả năng tiêu úng. Do quá trình phát triển đô thị, đô thị hóa xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng và các công trình phụ trợ khác đã lấn chiếm hành lang thoát lũ của các trục tiêu, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát, điển hình là việc quy hoạch và xây dựng mới các trục đường tránh qua thành phố, các đoạn đườn này phần lớn đã được khởi công và xây dựng và đưa vào sử dụng, tuy nhiên trong quá trình mở rộng, nâng cấp tuyến đường các cống tiêu thoát qua đường có khẩu độ hẹp làm cản trở khả năng thoát nước gây nên ngập úng một số khu vực trong thành phố.

a3. Hiện trạng thoát nước mưa:
Thành phố hiện nay đang dùng hệ thống thoát nước chung, nước thoát được thu gom và thoát ra hệ thống mương, hồ và kênh tiêu thuỷ lợi rồi đổ ra các con sông chính.

Các tuyến thoát nước hịên trạng chủ yếu bố trí trên các tuyến đường giao thông chính còn trong dân cư hầu như chưa được đầu tư thống thoát nước.

Chỉ có khoảng 72% tuyến đường của thành phố có hệ thống thoát nước mưa. Nhìn chung mạng lưới đường ống phân bố không đều, không đảm bảo thoát nước mặt cho thành phố. Nguyên nhân vì đa số các tuyến có quy mô nhỏ, lại không được duy tu bảo dưỡng, do tốc độ đô thị hoá quá nhanh, nhiều cống xây dựng không đúng kích cỡ, xây dựng không đủ vận tốc tự làm sạch và một vài nơi cống bị tách rời khỏi hệ thống thoát chính gây cản trở dòng chảy dẫn đến ách tắc, gây ngập úng cục bộ vào ngày mưa lũ. 

Hiện nay trong thành phố đã xây dựng một số hồ điều hòa như hồ Bảy Mẫu ở phường Nam Hà, Hồ Vũ Trang ở phường Bắc Hà, hồ Bồng Sơn ở phường Đại Nài. Đa số các hồ đều có quy mô nhỏ, đầu tư chưa đồng bộ nên chưa phát huy hết vai trò điều tiết nguồn nước khi vào mùa mưa cùng lúc với thủy triều dâng cao.

Cấu tạo mạng lưới thoát nước chủ yếu là mương kín, mương hở bằng đất có kích thước B = 0,4 (1,25 m, cống tròn bằng bê tông cốt thép có kích thước D = 600 ( 1000 mm.

Chất lượng các tuyến hầu như đã xuống cấp nghiêm trọng ngoại trừ một số tuyến còn khá tốt, như tuyến dọc đường Phan Đình Phùng, Hàm Nghi, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Du, đường Hải Thượng Lãn Ông, Lý Tự Trọng...

Tổng chiều dài của hệ thống thoát nước hiện có khoảng 69,37km.

a4. Đánh giá hiện trạng:
Các công trình xây dựng ở cao độ +2,0m thường xuyên bị ngập ở mức lũ P=50%. Trong tương lai cần phải cải thiện nền công trình dần dần.

Trong khu vực trung tâm thành phố còn có một vài tuyến phố bị ngập úng cục bộ như tuyến trên đường Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông, đường Lê Duẫn, một đoạn đường Phan Đình Giót, đường Võ Liêm Sơn với H​​ngập=0,4m và thời gian ngập khoảng 1h. Nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng ngập úng nói trên là do hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, khả năng tiêu thoát nước kém, ngoài ra còn một nguyên nhân chính nữa là công tác quản lý, trùng tu bảo dưỡng chưa đạt yêu cầu.

b. Vùng phụ cận:
b1. Hiện trạng nền:
- Vùng ven biển: Gồm các xã: Đỉnh Bàn, Thạch Hải, Thạch Lạc, Thạch Trị, Thạch Văn, Thạch Hội của huyện Thạch Hà. Địa hình của vùng bao gồm cả đồng bằng, trũng thấp có cao độ trung bình từ -1,0 – 3,5m và xen kẽ đồi núi. Ở đây có đỉnh Nam Giới (Bàn Đỉnh, Thạch Hải) có độ cao 374 m, khu vực chịu ảnh hưởng chế độ thuỷ triều Biển Đông. Trung tâm xã và khu dân cư nằm trên nền  > 3,0m.

- Vùng đồi núi: Nằm ở phía Tây khu vực nghiên cứu, gồm các xã Nam Điền, xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Xuân. Vùng này được ngăn cách với vùng đồng bằng bởi tuyến kênh N1. Địa hình của vùng thấp dần theo hướng Tây Nam - Đông Bắc, có độ cao trung bình trên 50 m so với mặt nước biển

Các xã Tân Lâm Hương, Thạch Đài, Thạch Thắng, Tượng Sơn, Thạch Khê thuốc huyện Thạch Hà, xã Hộ Độ thuộc huyện Lộc Hà, Cẩm Bình, Cẩm Vịnh, Cẩm Thành thuộc huyện Cẩm Xuyên là các xã đồng bằng có các khu vực ruộng thấp trũng, khu dân cư hiện trạng có nền > 3,0 không chịu ảnh hưởng chế độ thuỷ triều.

b2. Hiện trạng thoát nước:
Hiện nay các xã trong vùng phụ cận đã có hệ thống thoát nước mưa tại các tuyến đường trong các khu tập trung dân cư, mạng lưới chủ yếu là các mương hở hoặc mương nắp đan có kích thước nhỏ chưa hoàn chỉnh..
2.7.3. Hiện trạng cấp nước

a. Thành phố Hà Tĩnh:
Thành phố Hà Tĩnh có nhà máy nước Bộc Nguyên nằm phía Nam thành phố. Công suất hiện nay 24.000 m3/ngđ. Diện tích nhà máy nước 1,8 ha. Hiện nay nhà máy đã phải hoạt động quá cộng suất thiết kế 33.000 m3/ngđ do nhu cầu tăng cao.

Dây chuyền xử lý nước:

Hồ Kẽ Gỗ – Ống dẫn nước thô tự chảy - Bể lọc nhanh – Bể chứa – Khử trùng – Trạm bơm nước sạch - Tự chảy về trạm bơm tăng áp – Trạm bơm tăng áp – Mạng lưới cấp nước.

* Hồ Kẽ gỗ: 

Hồ có dung tích 345 triệu m3. Hồ nằm ở phía Tây Nam thành phố Hà Tĩnh cách thành phố Hà Tĩnh 13km.. 

* Ống dẫn nước thô:

Tuyến ống lấy nước từ hồ Kẽ Gỗ về trạm xử lý có đường kính ống là HDPE-D710 chiều dài 3500m vầ DN600-DI chiều dài 1800m.

Tuyến ống DN600 bê tông có chiều dài 1800m đấu nối với ống DN600-DI lấy nước từ hồ Kẽ Gỗ về trạm xử lý.

* Nhà máy nước:

- Bể lọc nhanh có 8 bể. 

- Nhà chứa phèn và so da: Phèn sử dụng để xử lý nước.

- Nhà hoá chất: Clo được sử dụng để khử trùng nước.

- Trạm bơm cấp 2.

* Trạm bơm tăng áp I:

- Trạm bơm tăng áp gồm có các hạng mục công trình sau:

- Bể chứa 2.000m3.

3 bơm tăng áp công suất 360m3/h, H=40m.

* Trạm bơm tăng áp II:

Trạm bơm tăng áp gồm có các hạng mục công trình sau:

Bể chứa có 3 bể:

+ Bể chưa 1: W=1000 m3.

+ Bể chứa 2: W=2000m3.

+ Bể chứa 3: W=2000m3.

3 bơm nước tăng áp công suất Q=490m3/h, H=45m.

* Mạng lưới cấp nước:

Mạng lưới cấp nước bao gồm các tuyến ống cấp nước D100mm- D450mm. Mạng lưới cấp nước được thiết kế mạng vòng.

Trên mạng lưới cấp nước có một đài nước đặt trên núi Nài.

* Đánh giá hiện trạng cấp nước thành phố Hà Tĩnh:

- Nguồn nước cấp cho thành phố Hà Tĩnh có trữ lượng và chất lượng tốt đảm bảo cấp nước ổn định cho thành phố.

- Nhà máy nước hiện nay công suất 30.000m3/ngđ.  

b.  Vùng phụ cận:

Các xã nông thôn: Hiện nay trên địa bàn các xã chủ yếu sử dụng nước giếng khoan và nước mưa. Tuy nhiên một số xã đã xây dựng nhà máy xử lý nước sạch để phục vụ nhu cầu nước sạch sinh hoạt cho người dân:

- Nhà máy nước tại xã Lưu Vĩnh Sơn công suất 300m3/ngày đêm, cấp nước cho toàn một phần dân cư trong xã, nguồn nước lấy từ Khe Môn.

- Nhà máy nước tại xã Đỉnh Bàn công suất 300m3/ngày đêm, cấp nước cho toàn xã, nguồn nước lấy từ Khe Hao Hao.

- Xã Tân Lâm Hương, xã Nam Điền, xã Thạch Đài sử dụng nước từ nhà máy nước Bộc Nguyên công suất nhà máy 30.000 m3/ngày đêm, nguồn nước lấy từ hồ Bộc Nguyên.

2.7.4. Hiện trạng cấp điện

a. Nguồn điện:
Nguồn điện cấp cho thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận là trạm biến áp 110/35/22/10kV Thạch Linh  đặt tại thành phố có công suất 2x25MVA.

* Lưới điện: 

Hiện nay trong phạm vi quy hoạch cấp điện cho thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận có các tuyến điện cao thế sau:

- Đường dây 220kV từ trạm 500kV Hà Tĩnh đi Hưng Đông (Nghệ An) và đi Đồng Hới (Hai mạch) đi qua với chiều dài đường dây trong khu vực nghiên cứu là 16 km.

- Đường dây 110kV từ trạm 220kV Hà Tĩnh đi trạm 110kV Thạch Linh và từ trạm 110kV Thạch Linh đi Can Lộc với tổng chiều dài đường dây trong khu vực nghiên cứu là 13 km.


Từ trạm 110kV Thạch Linh có các tuyến trung thế sau:

- Tuyến 35kV từ trạm 110kV Thạch Linh dây dẫn từ AC-35 đến AC-95 cấp điện cho vùng phụ cận và tạo mạch vòng với trạm 110kV Can Lộc và Kỳ Anh. Đường dây 35kV đi trong thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận dài khoảng 32km.

- Tuyến 22kV từ trạm 110kV Thạch Linh (Có 07 lộ xuất tuyến) dây dẫn từ AC-50 đến AC-95 cấp điện cho vùng phụ cận và các xã thuộc huyện Thạch Hà. Đường dây 22kV đi trong thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận dài khoảng 60km.

Lưới 0,4kV và chiếu sáng đường: 

- Mạng lưới 0,4 KV của thành phố bố trí đi nổi, dùng dây nhôm tiết diện từ 35 đến 95 mm2. Trong khu vực nghiên cứu có khoảng 200 Km đường dây 0,4 KV.

- Hiện các tuyến phố chính của thành phố Hà Tĩnh đã được chiếu sáng. Mạng lưới chiếu sáng của thành phố đi chung cột với lưới 0,4kV cấp cho sinh hoạt dây dẫn chủ yếu là dây 4xA25. Đèn chiếu sáng dùng loại UXS có công suất từ 80 đến 250W. 

b. Nhận xét: 

Nguồn điện cung cấp cho thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận được lấy từ trạm 110/35/22/10kV Thạch Linh nên không đảm bảo cấp điện khi mở rộng không gian thành phố.

Hiện nay khu vực thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đã hoàn thành chương trình cải tạo và chuyển đổi lưới điện từ 10kV lên 22kV nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong vùng. Để đáp ứng với sự tăng trưởng phụ tải của thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận trong tương lai cần bổ sung thêm nguồn và lưới điện.

Phụ tải điện sinh hoạt và công cộng nằm phân tán, không tập trung do vậy bán kính phục vụ của mạng lưới hạ áp 0,4 Kv có khu vực quá lớn (700 đến 1000m) dẫn đến điện áp cuối đường dây không đảm bảo.

2.7.5. Hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc

a. Mạng Viễn thông:
1. Mạng chuyển mạch:

Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 134 điểm chuyển mạch của các doanh nghiệp Viên thông. Bán kính phục vụ bình quân một trạm chuyển mạch trên địa bàn tỉnh còn khá cao (3,8km/điểm chuyển mạch), điều này ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng dịch vụ cung cấp. 

Mạng chuyển mạch tại Hà Tĩnh hầu hết sử dụng hệ thống tổng đài chuyển mạch kênh (TDM) làm nhiệm vụ chuyển mạch cho lưu lượng thoại nội hạt. Công nghệ chuyển mạch hiện tại vẫn đáp ứng tốt cho các dịch vụ thoại nhưng hạn chế cho việc cung cấp dịch vụ mới, chi phí tăng dung lượng mở rộng tốn kém.

Ngoài dịch vụ điện thoại cố định có dây, tại Hà Tĩnh các doanh nghiệp còn cung cấp dịch vụ điện thoại cố định vô tuyến sử dụng tổng đài nội hạt kết hợp với sóng vô tuyến của mạng điện thoại di động (E-Com, HomePhone, Gphone).

Như vậy, kết hợp mạng điện thoại cố định có dây và vô tuyến, mạng lưới cung cấp dịch vụ điện thoại cố định tại Hà Tĩnh đã phát triển tương đối rộng khắp, đến 100% xã, phường.

2. Mạng truyền dẫn:

Truyền dẫn liên tỉnh:

- Tuyến cáp quang trục Bắc Nam dọc đường sắt do Viettel quản lý.

- Tuyến cáp quang treo trên đường 500KV sử dụng chung cho các doanh nghiệp là VNPT, Chi nhánh Viettel Hà Tĩnh.

- Tuyến vi ba số dọc Bắc Nam do VTN quản lý, chủ yếu dùng làm dự phòng cho tuyến quang đường trục Bắc Nam. 

Truyền dẫn nội tỉnh:

“Hiện nay, Hạ tầng mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh chủ yếu do 2 doanh nghiệp: Viễn thông Hà Tĩnh và chi nhánh Viễn thông quân đội xây dựng và quản lý.  

3. Mạng ngoại vi:

Mạng ngoại vi (cáp điện thoại & Internet) trên địa bàn tỉnh hiện nay chủ yếu do Viễn thông Hà Tĩnh và Viễn thông Quân đội xây dựng, quản lý.

Ngoài dịch vụ điện thoại cố định có dây, tại Hà Tĩnh các doanh nghiệp còn cung cấp dịch vụ điện thoại cố định vô tuyến sử dụng tổng đài nội hạt kết hợp với sóng vô tuyến của mạng điện thoại di động (E-Com, HomePhone, Gphone). 

Như vậy, kết hợp mạng điện thoại cố định có dây và vô tuyến, mạng lưới cung cấp dịch vụ điện thoại cố định tại Hà Tĩnh đã phát triển rộng khắp, đến 100% xã, phường.

4. Mạng di động:

“Trên địa bàn tỉnh hiện có 5 mạng điện thoại di động: Mạng Vinaphone, Mobifone, Viettel Mobile, Gmobile, Vietnamobile

Hạ tầng mạng thông tin di động trên địa bàn hiện tại được xây dựng, phát triển theo 2 công nghệ chính: 2G, 3G, 4G

5. Dịch vụ viễn thông:

Các loại hình dịch vụ Viễn thông và Internet đang được cung cấp trên địa bàn tỉnh gồm có:

- Điện thoại cố định và các dịch vụ trên mạng điện thoại cố định như VoIP, dịch vụ giá trị gia tăng của tổng đài kỹ thuật số,...

- Truyền dữ liệu: VPN, thuê kênh, VSAT,…

- Dịch vụ điện thoại di động: giải trí, Internet, cung cấp thông tin, …

- Internet: Internet kênh thuê riêng, Internet băng rộng, truy nhập vô tuyến.

b. Mạng Bưu chính:
1. Điểm phục vụ:

Toàn tỉnh hiện có 281 điểm phục vụ Bưu chính: 46 bưu cục (01 bưu cục cấp I, 12 bưu cục cấp II, 33 bưu cục cấp III), 231 điểm Bưu điện văn hóa xã và 04 điểm đại lý Bưu điện, Ki ốt.
Chỉ tiêu bán kính phục vụ bình quân 2,49 km/điểm phục vụ, số dân phục vụ bình quân 3.973 người/điểm phục vụ. So với cả nước (bán kính phục vụ bình quân 2,43km/điểm và số dân phục vụ bình quân 4.817 người/điểm) chỉ tiêu bưu chính Hà Tĩnh đạt trên mức trung bình của cả nước.

2. Mạng vận chuyển Bưu chính:

Mạng vận chuyển Bưu chính tỉnh hiện có 5 doanh nghiệp tham gia nhưng chủ yếu vẫn là Bưu điện tỉnh và Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel chi nhánh Hà Tĩnh” 

3. Dịch vụ:

Khu vực Thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận hiện có 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính. Trong đó Bưu điện tỉnh cung cấp tất cả các dịch vụ bưu chính cơ bản, bưu chính cộng thêm, EMS, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ tiết kiệm bưu điện… 

Các doanh nghiệp khác chỉ cung cấp dịch vụ chuyển phát. Tuy nhiên mức độ cung cấp dịch vụ còn hạn chế, chủ yếu là kết hợp vận chuyển trên các phương tiện xã hội.

4. Nguồn nhân lực:
Giai đoạn vừa qua, nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức bưu chính Hà Tĩnh có sự thay đổi rất lớn theo hướng tinh giảm lao động, làm gọn bộ máy tổ chức..

2.7.6. Hiện trạng thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang

a. Thoát nước thải:
Thành phố Hà Tĩnh hiện nay sử dụng hệ thống thoát nước chung cho cả nước thải và nước mưa. Cấu tạo mạng lưới và kích thước đường ống hiện trạng được trình bày trong phần thoát nước mưa.

Khu vực các xã phụ cận mới chỉ có hệ thống thoát nước chung ở khu vực trung tâm hành chính xã hoặc một số khu dân cư mới được quy hoạch xây dựng.

Khu vực dân cư nông thôn nước thải sinh hoạt chủ yế được xử lý cục bộ qua bể tự hoại hoặc thải ra môi trường tự nhiên.

b. Thu gom và xử lý chất thải rắn (CTR):
Hiện nay tại thành phố Hà Tĩnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý công trình đô thị chịu trách nhiệm thu gom và xử lý CTR. Đối với các xã ngoại thị, việc thu gom chất thải rắn thông qua tổ đội vệ sinh môi trường và hợp tác xã môi trường.

CTR được thu gom tại thành phố Hà Tĩnh khoảng 80% lượng CTR phát sinh của khu vực nội thị. CTR sau khi thu gom được đưa về xử lý và chôn lấp tại Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải tại xã Cẩm Quan, quy mô 6.9ha, công suất thiết kế 200 tấn/ngđ đặt tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Khu vực 18 xã phụ cận trong phạm vi nghiên cứu của đồ án đã thành lập được các hợp tác xã, tổ đội vệ sinh môi trường.

Khu vực thành phố Hà Tĩnh có 07 điểm trung chuyển rác thải, khu vực 18 xã phụ cận trong phạm vi nghiên cứu có đầy đủ các điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt.

c. Nghĩa trang, nghĩa địa:
Khu vực thành phố Hà Tĩnh: Trên địa bàn thành phố hiện nay có 01 nghĩa trang hung táng chung được quy hoạch, vị trí tại phường Thạch Quý và xã Thạch Đồng. Các nghĩa địa tự phát có quy mô diện tích nhỏ, nằm rải rác trong các khu vực dân cư hoặc khu vực đất canh tác nông nghiệp như: Nghĩa địa Đồng Voi (Thạch Quý), nghĩa trang Bắc Quý (Thạch Quý), nghĩa địa Đồng Chăm (Thạch Hưng), nghĩa địa Đồng Sang, Đồng Hiêm, Thành Đồng, Đội Mốt (Thạch Linh)…
Nghĩa trang liệt sỹ chung nằm tại chân núi Nài, quy mô 1,8ha.

Khu vực 18 xã trong phạm vi nghiên cứu của đồ án: Hầu hết các xã đều có đài tưởng niệm liệt sỹ chung đặt tại khu vực trung tâm xã. Nghĩa trang, nghĩa địa của các xã nằm rải rác trên phần diện tích đất canh tác nông nghiệp, chưa được quy hoạch, chưa đảm bảo về vệ sinh môi trường và cảnh quan.

d. Nhận xét về hiện trạng thoát nước bẩn và VSMT:
Thành phố hiện dang sử dụng hình thức thoát nước chung, chưa có hệ thống tách lọc và xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường thành phố.

Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên hiện đang hoạt động đáp ứng đủ cho nhu cầu xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên. Tuy nhiên, khi thành phố mở rộng về quy mô diện tích và dân số tăng lên thì nhà máy cần mở rộng quy mô diện tích, công suất để đáp ứng đủ nhu cầu xử lý chất thải rắn.

Nghĩa trang hung táng của thành phố nằm gần khu vực dân cư, thành phố chưa có nhà tang lễ và nghĩa trang tập trung theo đúng tiêu chuẩn.
2.7.7. Đánh giá chung về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật của thành phố Hà Tĩnh 
Thành phố đã có nên tảng tương đối vững chắc, mạch lạc và đầy đủ về các công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ bản đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân và các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, quá trình quy hoạch cần tập trung vào việc kết nối hạ tầng, nhằm đồng bộ hệ thống hạ tầng nội khu cũng như toàn vùng.
Căn cứ vào yêu cầu phát triển trong 5-10 năm tới, hạ tầng kỹ thuật của Thành phố còn nhiều tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục như:

- Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị: thiếu hạ tầng giao thông lớn kết nối với các huyện, với giao thông quốc gia (hiện chỉ có đường bộ thông qua QL 1A); giao thông nội bộ có dấu hiệu quá tải ở một số tuyến, thiếu hệ thống giao thông tĩnh; tình trạng ngập úng do hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh và chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung dẫn đến nhiều bất cập về môi trường đô thị, thiếu quỹ đất để quy hoạch mới nghĩa trang.

- Mạng lưới đường nội thị đang được cải tạo mở rộng nhưng chưa đồng bộ với việc cải tạo và xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng khác. Hệ thống vỉa hè, mương thoát nước nhiều khu vực vẫn chưa đồng bộ với các tuyến đường. Một số hạ tầng kỹ thuật chính có vai trò quan trọng trong tổng thể đô thị chưa đủ nguồn lực để triển khai như: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Tây, hệ thống thoát và xử lý nước thải tập trung, các công viên cấp đô thị, mở rộng các tuyến đường trục chính đô thị, việc hạ ngầm đường điện và cáp viễn thông trên các tuyến đường,.... 

- Một số xã đang phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội theo hướng thành phường đô thị dẫn đến vùng không gian đệm giữa đô thị và nông thôn bị thu hẹp.Việc đô thị hóa khu vực các xã thuộc huyện lân cận thành phố chưa được kiểm soát chặt chẽ và hiện đang quản lý không theo chuẩn đô thị.Một số địa phương lân cận khu vực phía Tây thành phố đã và đang đầu tư hạ tầng chưa tính toán đến kết nối hạ tầng kỹ thuật chung với Thành phố, đô thị hóa diễn ra tự phát và dàn trải và chưa có kế hoạch để kết nối với đô thị trong tương lai, chưa phát huy được vai trò tương hỗ trong mối quan hệ giữa đô thị và nông thôn. Do vậy, cần phải thống nhất quản lý nếu không sẽ xuất hiện những tồn tại tất yếu do quá trình đô thị hóa tự phát mà nhiều đô thị đã gặp phải.

- Ngoài ra, một số vấn đề khác tác động trực tiếp đến sự phát triển đến đô thị Thành phố như:Quỹ đất phát triển các công trình công cộng, khu dân cư đồng bộ còn thiếu; một số công trình kiến trúc điểm nhấn đô thị chưa được đầu tư; tỷ lệ cây xanh chưa cao, hệ thống chiếu sáng đủ số lượng nhưng chất lượng chưa cao. Hạ tầng giáo dục, đào tạo vẫn còn một số bất cập, có hiện tượng quá tải về quy mô học sinh ở khu vực trung tâm thành phố. Hệ thống y tế còn thiếu các cơ sở khám, chữa bệnh chất lượng cao; xã hội hóa trong lĩnh vực y tế còn nhiều hạn chế. Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch còn thiếu, nhất là các khu vui chơi giải trí, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân, chưa có khả năng tổ chức được những sự kiện tầm cỡ. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin vào sản xuất, quản trị kinh doanh, quản lý chưa thật sự mạnh mẽ, các dự án hướng tới thành phố thông minh đang rời rạc. Công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị còn một số hạn chế; tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng sai phép vẫn xảy ra.

- Hệ thống thoát nước mưa chính đối với các lưu vực vẫn chưa hoàn thiện. Tại các thời điểm mưa lớn, các tuyến cống trong khu vực nội thị đa phần hoạt động hết công suất nhưng nước vẫn chảy tràn trên đường; một số vị trí ngập sâu, các phương tiện không thể qua lại. Một số nội dung chưa thực hiện được theo quy hoạch như: Chưa tách riêng hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, chưa có trạm xử lý nước thải sinh hoạt, chưa xây dựng được nghĩa trang thành phố, chưa ngầm hóa các tuyến điện, chưa xử lý dứt điểm các điểm ngập úng cục bộ... Thành phố chưa có mạng lưới thu gom và xử lý nước thải tập trung cho đô thị, tình trạng nước thải chảy ra môi trường, ra sông làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và hệ sinh thái. Hệ thống mương thoát nước trong khu dân cư tại một số vị trí, khu vực vẫn chưa được cống hóa; nhiều tuyến cống trong thời gian dài chưa được nạo vét, nhất là các tuyến nằm trong khu vực có nhiều hoạt động xây dựng đã bị vật liệu xây dựng bồi lấp.

2.7.8. Hiện trạng môi trường

a. Môi trường nước:
Khu vực thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận có hệ thống sông khá phát triển: bao gồm hệ thống sông Già, sông Kênh Cần hợp lưu với sông Nghèn tại xã Tùng Lộc rồi đổ vào sông Đò Điệm tại Hộ Độ, sông Rào Cái ở phía nam đổ vào sông Đồng Môn hợp lưu với sông Hộ Độ tại ngã ba Thạch Hạ rồi đổ vào sông Cửa Sót. Như vậy, các sông thuộc vùng nghiên cứu đều là sông nội địa, ngắn và chỉ đổ ra biển qua một cửa duy nhất là Cửa Sót, do đó về mùa mưa mực nước sông dâng khá nhanh. Dòng chảy của các sông cao nhất vào tháng 9,10 (chiếm 60% dòng chảy cả năm) và thấp nhất vào tháng 4. Sự biến động dòng chảy này làm tăng mức độ ảnh hưởng của thuỷ triều đối với sông Cửa Sót, sông Đồng Môn, sông Rào Cái, sông Hộ Độ, sông Cày, sông Đò Điệm.

Nước ngầm ở Hà Tĩnh và phụ cận tập trung trong tầng chứa nước trầm tích Holoxen có nguồn gốc Aluvi (phía trên) và hỗn hợp sông biển (ở phía dưới). Nước ngầm trong trầm tích Aluvi thuộc loại Bicacbonat Na-Ca hoặc Clorua bicacbonat Na-Ca thường có độ khoáng hoá thấp (0,1-1g/lít đến 1,1-1,45g/lít). Vùng ven sông Nghèn bị nhiễm mặn PH = 7-8,5, nước ngầm trong trầm tích sông biển thuộc loại Clorua bicacbonat Na-Ca hoặc Bicacbonat Na-Ca, độ khoáng hoá thấp 0,1-0,5 g/lít. Nước ngầm ở một số địa điểm ở Thạch Hà vượt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam (COD, độ cứng, phenol...). Nhìn chung chất lượng nước ngầm ở Thạch Hà đạt mức trung bình.

Vùng Hà Tĩnh-Thạch Hà đặc trưng bởi chế độ nhật triều không đều. Hàng tháng có gần nửa số ngày có 2 lần nước lớn, 2 lần nước ròng trong ngày. Vùng Cửa Sót thời gian triều cường thường chỉ 10 giờ nhưng thời gian triều rút thường kéo dài 15-16 giờ. Biên độ triều trung bình 10 năm (1990-1999) ở trạm Thạch Đồng khoảng từ 19,86 cm (tháng 1) đến 30,93 cm (tháng 7, 8). Chất lượng nước ven biển ở đây vẫn đảm bảo tính chất tự nhiên vốn có. Nhiệt độ nước biển trung bình tháng giao động trong khoảng 180C (tháng 12) đến 340C (tháng 7). Độ mặn nước biển 150/00 (tháng 9-tháng 10)-340/00 (tháng 12 và tháng 1), độ pH là 8-8,18, độ đục 20-30 mg/lít, vùng hoà tan (DO) 4,5-5,6 mg/lít. Độ mặn của sông giảm dần từ sông Cửa Sót (tại xã Thạch Bàn) là 270/00 đến 200/00 sông Hộ Độ, sông Đò Điệm và sông Cày hạ xuống 190/00 và đạt mức thấp nhất ở sông Đồng Môn 15-160/00 và sông Rào Cái.
b. Môi trường đất:

Khu vực Hà Tĩnh-Thạch Hà có 4 nhóm đất chính:

- Nhóm đất phù Sa ven sông Nghèn, sông Rào Cái (thành phố Hà Tĩnh).

- Nhóm đất mặn dọc hai bên sông Cửa Sót.

- Nhóm đất phèn (Đồng Môn, Thạch Sơn).

- Nhóm đất cát (Thạch Hải, Thạch Hội, Thạch Bằng, Thạch Khê)

Phần lớn đất của Thạch Hà có độ pHKCl = 4,5-5,7. Hàm lượng các kim loại nặng (Pb, Zn, Cd, As, Hg, Fe, Cu...), thuốc BVTV... trong đất ở một số vùng Thạch Hà chưa vượt TCVN. Tuy nhiên, để phát triển nông nghiệp, do lạm dụng phân hoá học, thuốc BVTV nên đất ở đây vẫn có tiềm năng nhiễm bẩn bởi các loại hoá chất này.

Bên cạnh đó, do hạn hán và triều cường, đất ở một số vùng nông nghiệp trong vùng đã ngày càng bị nhiễm mặn, chủ yếu tập trung theo các con sông lớn như sông Rào Cái, sông Nghèn. Vì vậy trong những năm gần đây người dân đã chuyển mục đích sử dụng đất sang NTTS nước lợ. Việc nuôi tôm trong khu vực sẽ có những ảnh hưởng đến việc khai thác tài nguyên nước ngọt phục vụ cho mục đích sinh hoạt của người dân xung quanh.

Trong khu vực nghiên cứu có nhiều vùng đất trũng được sử dụng cho mục đích NTTS, là nơi tập trung sản phẩm xói mòn đất và hoá chất sử dụng và vi sinh vật trong nông nghiệp, ngư nghiệp nên trầm tích sông đồng cỏ lác, năn ở sông Đồng Môn, sông Rào Cái sẽ có tiềm năng ô nhiễm lớn hơn đất trồng lúa hoặc màu xung quanh.

c. Môi trường không khí:

Theo xu hướng phát triển chung của cả nước và phục vụ cho mục tiêu công nghiệp hoá và hiện đại hoá, việc xây dựng nhà ở, công sở và các đường giao thông nội thị ở thành phố Hà Tĩnh trong những năm gần đây diễn ra khá mạnh mẽ. Ngoài các lợi ích kinh tế mà nó đem lại là những ảnh hưởng tiêu cực đối với cảnh quan đô thị, cản trở giao thông đặc biệt là làm giảm chất lượng không khí do thiết bị xây dựng lạc hậu, vai trò hệ thống kiểm soát phát thải đối với các nguồn thải khác nhau chưa thực sự được phát huy.

Theo báo cáo hiện trạng môi trường thì nồng độ các chất ô nhiễm như SO2,, CO và NO2 tại thành phố trung bình giờ cũng như trung bình ngày thấp hơn hoặc bằng tiêu chuẩn cho phép về chất lượng không khí xung quanh. Còn lại hầu hết các điểm khai thác khoáng sản, cụm công nghiệp, xưởng tuyển Ilmenite, đặc biệt là từ các lò sấy thủ công (bằng than) các chỉ tiêu này đều vượt tiêu chuẩn Việt Nam.

Sự tiếp xúc thường xuyên và lâu dài với các loại bụi hô hấp, hơi khí độc như: CO, SO2, NOx, NH3… và các dung môi hữu cơ sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh phế quản và có thể xuất hiện những bệnh về đường hô hấp. Các triệu chứng gây nhiễm độc cấp tính là suy nhược, chóng mặt, gây co giật… Sự kết hợp giữa NOx, các dung môi hữu cơ và ôxy, dưới tác động của ánh sáng mặt trời sinh ra khí ôzôn, các gốc hydrôxit và một số chất kích thích hữu cơ gây chảy nước mắt và bệnh mẩn ngứa. Hiện tại, trên địa bàn Hà Tĩnh các trường hợp mắc bệnh do ô nhiễm không khí chưa nhiều song cũng đang là vấn đề cần được quan tâm.
d. Đa dạng sinh học:

Đa dạng sinh học ở khu vực thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận chủ yếu tập trung ở các sông và ven biển. Tính phong phú đa dạng sinh vật giảm dần theo thứ tự từ sông Cửa Sót đến sông Hộ Độ, sông Cày, sông Đồng Môn, sông Rào Cái, bao gồm sinh vật trôi nổi và sinh vật đáy tồn tại và phát triển trong hệ thống rừng ngập mặn. Diện tích rừng ngập mặn được mở rộng dọc theo các cửa sông, ven đê sông nhờ trồng cây bảo vệ đê. Ngoài chức năng điều hoà khí hậu, hạn chế xói lở, mở rộng đất bồi ra biển, rừng ngập mặn là nguồn cung cấp chất hữu cơ để tăng năng suất vùng ven biển, là môi sinh để nuôi dưỡng ấu trùng hoặc là nơi sống lâu dài của nhiều loài hải sản như tôm, cua, cá, sò... Tuy nhiên do điều kiện khí hậu, thuỷ-hải văn và trầm tích đáy không thật thuận lợi nên rừng ngập mặn ở đây kém phát triển, tốc độ tăng trưởng chậm. Nhưng do công tác bảo vệ rừng nói riêng và đa dạng sinh học nói chung đã có được sự quan tâm chỉ đạo tốt của lãnh đạo, ban ngành liên quan nên độ che phủ rừng liên tục tăng qua các năm.

e. Tai biến và rủi ro môi trường:

Tai biến ở Hà Tĩnh-Thạch Hà mang đặc điểm chung của toàn tỉnh, chịu đựng nhiều yếu tố khắc nghiệt của thời tiết như mưa lũ, gió bão, úng ngập, lốc xoáy, chua mặn, gió Lào, hạn hán... 
Mặc dù thành phố Hà Tĩnh đã có hệ thống đê phòng hộ nhưng vẫn phải đối mặt với lũ lụt ở sông Rào Cái với mức lũ cao nhất là 2,8m. Các hoạt động NTTS diễn ra sôi động ven các sông, biển khu vực cần được kiểm soát chặt chẽ để hạn chế các rủi ro do ô nhiễm môi trường và tai biến tiềm ẩn trong khu vực.

f. Đánh giá chung:

Nguồn gây ô nhiễm môi trường đáng chú ý là như nhà máy bia, nhà máy chế biến thuỷ sản, nhà máy nhuộm Hycosen, nhà máy giấy vệ sinh, nhà máy chế biến nhựa thông, nhà máy phân vi sinh 19-8, xưởng chế biến inmenite, xí nghiệp chế biến NPK Đò Điệm...

Đặc biệt trong khu vực có 3 cơ sở nằm trong danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg là Chi nhánh sang chai đóng gói thuốc bảo vệ thực vật Hà Tĩnh (Thạch Lưu), Công ty Chế biến Thuỷ sản Đò Điệm, bãi rác thành phố Hà Tĩnh (Thạch Linh).

Nguồn nước mặt có dấu hiệu bị ô nhiễm do nguồn nước thải từ các nhà máy, xí nghiệp và bệnh viện không qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt.

Hệ thống thoát nước thải đô thị chưa được đầu tư là nguyên nhân gây ô nhiễm nước mặt tại các khu vực sông Cụt, sông Rào Cái, sông Cày với các chỉ tiêu BOD, COD, SS cao hơn TCVN từ 1 đến 2 lần.

Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn đô thị hiện nay chưa nghiêm trọng nhưng đã ở mức báo động.

Ô nhiễm môi trường làng nghề do các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nằm xen kẽ với các khu dân cư, nghề đúc đồng ở làng Nam Trị, làng muối Hộ Độ, làng vải Đồng Môn, làng nón Ba Giang (Thạch Hà).

Là khu vực có tiềm năng đa dạng sinh học cao nhưng cũng rất nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi tác động đô thị hoá và công nghiệp hoá.

Tai biến môi trường xảy ra khá phổ biến với bão lốc, lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất, ô nhiễm môi trường...

2.8. Đánh giá thực hiện quy hoạch theo Quyết định số 3926/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(Có báo cáo rà soát đánh giá thực hiện Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt theo Quyết định số 3926/QĐ-UBND kèm theo ở phụ lục)

2.8.1. Công tác lập và quản lý quy hoạch, dự án đầu tư phát triển đô thị:
Sau khi Quy hoạch chung được phê duyệt tháng 10/2015. UBND tỉnh và thành phố đã rà soát các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được lập trước thời điểm QHC2015 phê duyệt, tiến hành lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết điều chỉnh.
a. Công tác lập quy hoạch:

a.1. Tại thành phố:

Đến nay, trên toàn thành phố có 12 khu vực và đơn vị phường xã đã được lập quy hoạch phân khu xây (trong đó 10 đồ án đã phê duyệt, 02 đồ án đã được thẩm định trình phê duyệt) với diện tích hơn 4.300ha, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đạt khoảng 73%, tuy nhiên một số quy hoạch phân khu đã được phê duyệt từ năm 2010, đến nay không còn phù hợp với định hướng phát triển đô thị và đã được điều chỉnh cục bộ. 
Các dự án đầu tư lớn về phát triển Khu đô thị hiện nay có 25 dự án đã và đang lập quy hoạch với quy mô hơn 1.137ha, trong đó có các dự án lớn như Khu đô thị Hàm Nghi tại thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà quy mô 149ha; Khu đô thị mới và công viên trung tâm tại phường Thạch Quý và các xã Thạch Hưng, Đồng Môn, Thạch Hạ, quy mô 296ha; Công viên trung tâm và Khu đô thị Lam Hồng Garden Park City có quy mô 220 ha…Các dự án này khi thực hiện sẻ tác động rất lớn đến yếu tố phát triển đô thị và sẻ thay đổi định hướng đồng thời điều chỉnh một số chức năng sử dụng đất của đồ án Quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó trong thời gian qua trên cơ sở cụ thể hóa quy hoạch chung, thành phố đã triển một số dự án hạ tầng khu dân cư phát triển quy đất ở bằng nguồn đầu tư công, việc này cũng đã tác động đến sự phát triển đô thị nói chung.

a.2. Huyện Thạch Hà:

Quy hoạch vùng (01 đồ án): Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 22/5/2020.

Quy hoạch chung (15 đồ án): Quy hoạch chung 15 xã, bao gồm: Xã Tân Lâm Hương, Lưu Vĩnh Sơn, Nam Điền, Đỉnh Bàn, Thạch Hải, Thạch Khê, Thạch Trị, Thạch Lạc, Thạch Văn, Thạch Thắng, Thạch Hội, Tượng Sơn, Thạch Đài, Thạch Xuân, Thạch Hương.

Quy hoạch phân khu, chi tiết tỷ lệ 1/2000 (06 đồ án): Quy hoạch phân khu thị trấn Thạch Hà; Quy hoạch phân khu xây dựng khu dịch vụ và du lịch Văn - Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, với quy mô 152,07ha; Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Hàm Nghi kéo dài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh với quy mô 16,5 ha; Quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng dọc hai bên Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh, với quy mô 244,14ha; Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng khu vực nút giao thông Quốc lộ 1 đoạn tránh Thành phố Hà Tĩnh tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, với quy mô 90ha; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu chăn nuôi tập trung tập trung xã Thạch Đài,huyện Thạch Hà với quy mô 43,24ha.

Quy hoạch chi tiết (08 đồ án): Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới tại tổ dân phố 9 và 10, thị trấn Thạch Hà với quy mô 38,85ha; Khu dân cư tại thôn 17 và 18 xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỷ lệ 1/500 với quy mô 6,2ha; Shophouse và hạ tầng khu dân cư xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà và phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh với quy mô 7,0ha; Trại tạm giam của công an tỉnh tỷ lệ 1/500 tại xã Lưu Vĩnh Sơn với quy mô 20,6ha; các khu dân cư: thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài với diện tích 8,1ha; Đồng Bủn, thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài với diện tích 3,3ha ; Cầu Nủi, thôn Tân Tiến, xã Tân Lâm Hương với diện tích 3,6ha ; Mỏ Diều, thị trấn Thạch Hà với diện tích 2,62ha.
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a.3. Huyện Cẩm Xuyên:

Quy hoạch vùng (01 đồ án): Quy hoạch vùng huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 15/3/2021
Quy hoạch chung (04 đồ án): Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch hồ Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với quy mô 4.816ha; Quy hoạch chung xã Cẩm Vịnh, xã Cẩm Bình, xã Cẩm Thạch được UBND huyện Cẩm Xuyên phê duyệt.

Quy hoạch chi tiết (03 đồ án): Quy hoạch Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên với quy mô 51,77ha; Trường Đại học Hà Tĩnh với quy mô 80,6ha; Khu dân cư tại nút giao thông đường tránh Quốc lộ 1A, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỷ lệ 1/500; quy mô 24,35ha.
a.4. Huyện Lộc Hà:

Quy hoạch vùng (01 đồ án): Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lộc Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 25/3/2020).

Quy hoạch chung (01 đồ án): Quy hoạch chung xã Hộ Độ được UBND huyện Lộc Hà phê duyệt.
b. Công tác quản lý:
Sau khi đồ án quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận phê duyệt, việc triển khai quy hoạch và quản lý quy hoạch của UBND thành phố, UBND các huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Lộc Hà cơ bản đáp ứng yêu cầu và tuân thủ quy hoạch (riêng một số khu vực tại vùng phụ cận thành phố đã có sự điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung; một số địa phương còn diễn ra tình trạng quy hoạch, đầu tư xây dựng khu dân cư mang tính manh mún, trong khi chưa nghiên cứu đến tính tổng thể, liên hệ vùng, định hướng phát triển triển đô thị, tính kết nối với thành phố). Việc lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch Tổng mặt bằng nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng thành phố và vùng phụ cận để triển khai đầu tư xây dựng thực hiện theo quy hoạch đã đạt được nhiều kết quả nhất định, đô thị phát triển từng bước đồng bộ, sử dụng đất đai hiệu quả, kiến trúc cảnh quan đô thị từng bước được cải thiện; nhiều khu đô thị, không gian công cộng được hình thành như quảng trường, công viên, trung tâm thương mại quy mô lớn và các công trình công cộng khác, các công trình nhà ở ngày càng khang trang, đã hình thành một số chung cư, nhà ở cao tầng; một số công viên lớn đã được triển khai, nhiều công viên, tiểu công viên được hình thành; mạng lưới hạ tầng kỹ thuật được nâng cấp đáng kể, hệ thống thoát nước lớn được hình thành, nhiều tuyến giao thông trục chính được mở rộng, nâng cấp, các khu vực phát triển đô thị được hình thành rõ nét.

2.8.2. Kết quả đạt được
QHC2015 đã phân bố chức năng tốt, các khu vực được đầu tư xây dựng đúng quy hoạch đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế cho toàn khu. Một số tuyến giao thông và hạ tầng đô thị đã được triển khai và đi vào thực tiễn góp phần cải thiện bộ mặt đô thị và chất lượng sống của người dân. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện công tác xây dựng, thu hút đầu tư theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, thành phố đã có những bước phát triển trên các mặt kinh tế - xã hội, bộ mặt đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ đã có những bước chuyển biến.

Mục tiêu xây dựng, phát triển thành phố theo quy hoạch chung xây dựng đã dần được cụ thế hóa bởi các quy hoạch cấp độ nhỏ hơn, dự án trọng điểm, có tính lan tỏa, chiến lược và tạo động lực phát triển cho các dự án phát triển đô thị khác. Thành phố Hà Tĩnh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt tiêu chí đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh tại Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 13/02/2019.
Công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500 được quan tâm. Thành phố đã thu hút được nhiều nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đến nghiên cứu, tìm hiểu đề xuất ý tưởng đầu tư các dự án với quy mô lớn, phương án quy hoạch và đề xuất đầu tư có tính đột phá nhằm phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế của khu vực.
Nhiều dự án phát triển đô thị, khu dân cư thời gian qua đã tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, nâng cao đời sống nhân dân, tạo nguồn vốn từ quỹ đất để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng...như Khu đô thị Hàm Nghi tại thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà quy mô 149ha; Khu đô thị mới và công viên trung tâm tại phường Thạch Quý và các xã Thạch Hưng, Đồng Môn, Thạch Hạ, quy mô 296ha; Công viên trung tâm và Khu đô thị Lam Hồng Garden Park City có quy mô 220 ha…
Bên cạnh đó trong thời gian qua trên cơ sở cụ thể hóa quy hoạch chung, thành phố đã triển một số dự án hạ tầng khu dân cư phát triển quy đất ở bằng nguồn đầu tư công, việc này cũng đã tác động đến sự phát triển đô thị nói chung.
2.8.3. Tồn tại, hạn chế
a. Về quy hoạch:

- Trong quá trình triển khai quy hoạch, có sự thay đổi về định hướng phát triển kinh tế xã hội (Dự án khai thác tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê được khởi công năm 2009; đến năm 2011 Chính phủ cho tạm dừng dự án; hiện nay tỉnh đã có văn bản đề xuất không đầu tư khai thác khu mỏ sắt Thạch Khê, không đưa khu mỏ sắt vào định hướng, động lực để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh); việc tạm dừng, thay đổi định hướng quy hoạch làm thay đổi định hướng quy hoạch chung. 

- Năm 2019 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 175/QĐ-TTg công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh và Quyết định số 1670/QĐ-TTg công nhận thành phố Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện trạng của Thành phố còn có nhiều bất cập, khó khăn, một số tiêu chí đô thị loại II chưa đạt hoặc chưa đạt điểm tối đa; với vai trò chức năng là đô thị trung tâm tỉnh lỵ, trung tâm vùng của đô thị loại II thì thành phố Hà Tĩnh đang đối mặt nhiều thách thức tác động đến sự phát triển hiện nay và trong 5-10 năm tới:

+ Diện tích tích đô thị thành phố Hà Tĩnh hạn chế (với 56,32km2, dân số thường trú 105 ngàn dân số vãng lai hơn 100 ngàn, so với các đô thị lân cận như: Thị xã Kỳ Anh gần 83 ngàn dân với diện tích 280,25 km², thành phố Đồng Hới 120 ngàn dân với diện tích 156km2, thành phố Đông Hà 100 ngàn dân với diện tích 73,06 km²); Quy hoạch chung thành phố năm 2015 dự báo đô thị hóa tại thành phố Hà Tĩnh diễn ra nhanh chóng, tỷ lệ đô thị hóa từ 72% năm 2013 lên mức 80% năm 2030 và khoảng 90% năm 2050; ngưỡng phát triển dân số dự báo đến năm 2050 khoảng 30 vạn người, dân số đô thị khoảng 27 vạn người; với quy mô diện tích hạn chế như hiện nay thành phố Hà Tĩnh buộc phải chuyển đổi mục đích nhiều khu vực đất nông nghiệp, khu vực cây xanh, vùng trũng chứa nước khi ngập lụt, đất chưa sử dụng thành đất để phát triển đô thị; không thể phát triển hoàn chỉnh cấu trúc kinh tế đô thị với các chức năng: Các khu đô thị mới, mạng lưới hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, mạng lưới các công trình công cộng, thương mại, dịch vụ cấp đô thị, cấp vùng, hệ thống kho bãi, logistics, các cụm công nghiệp hỗ trợ đô thị, cảnh quan sinh thái nông nghiệp đô thị,… 

+ Tốc độ phát triển hạ tầng kỹ thuật chưa kịp tốc độ phát triển đô thị: thiếu hạ tầng giao thông lớn kết nối với các huyện, với giao thông quốc gia (hiện chỉ có Quốc lộ 1A); giao thông nội bộ đã xảy ra tình trạng quá tải ở một số tuyến, thiếu hệ thống giao thông tĩnh; đặc biệt Thành phố chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh và chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung dẫn đến nhiều bất cập về môi trường đô thị trong thời gian vừa qua và tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong thời gian tới; tình trạng ngập úng còn diễn ra, lưu vực thoát nước khu vực phía Tây thành phố gắn liền với các xã huyện Thạch Hà cần được quy hoạch lại. 

+ Một số xã đang phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội thành phường đô thị dẫn đến vùng không gian đệm giữa đô thị và nông thôn bị thu hẹp; việc đô thị hóa khu vực các xã thuộc huyện lân cận thành phố chưa được kiểm soát chặt chẽ và hiện đang quản lý không theo chuẩn đô thị; một số địa phương lân cận khu vực phía Tây thành phố đã và đang đầu tư hạ tầng chưa tính toán đến kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung với Thành phố và chưa hướng đến các tiêu chí đô thị. Những thách thức và tồn tại hạn chế này có tác động rất lớn đến sự phát triển của thành phố nên cần phải có các giải pháp để giải quyết thời gian tới. 

- Nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo đồ án quy hoạch chung còn hạn chế. Nhiều tuyến đường giao thông kết nối huyện Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên đến Thành phố Hà Tĩnh đã có trong quy hoạch, tuy nhiên chưa được triển khai đầu tư xây dựng như: Tuyến đường Hàm Nghi kéo dài, tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài, tuyến đường Ngô Quyền kéo dài... ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Tuyến đường sắt tốc độ cao, đường bộ cao tốc đã được định hướng trong đồ án quy hoạch chung nhưng việc hướng tuyến hiện nay đã có sự thay đổi làm ảnh hưởng đến việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu chức năng của đồ án quy hoạch.

- Hiện nay, việc quy hoạch, đầu tư hệ thống thoát nước cho Thành phố chưa nghiên cứu đến việc biến đổi khí hậu nên đã ảnh hương rất lớn đến tiêu thoát lũ cho vùng Tây Nam huyện Thạch Hà nói riêng và hạ du hồ Kẻ Gỗ nói chung, dẫn đến khu vực trên chịu nhiều thiệt hại do ngập lũ vào mùa mưa.

- Trong đồ án quy hoạch chung thành phố và vùng phụ cận chưa nghiên cứu, định hướng quy hoạch rõ các khu chức năng của 22 xã cũ giáp ranh thành phố (chủ yếu chỉ cập nhật hiện trạng tại thời điểm quy hoạch là đất nông nghiệp mà chưa tính toán đến sự phát triển đô thị hóa của các xã vùng ven thành phố); vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, UBND các huyện đã triển khai quy hoạch, đầu tư các điểm dân cư nông thôn trên cơ sở tuân thủ định hướng kết nối hệ thống giao thông của đồ án quy hoạch chung, tuy nhiên chưa thực sự nghiên cứu tính tổng thể về quy hoạch sử dụng đất, mối liên hệ vùng (sự kết nối của các khu chức năng các xã vùng phụ cận đối với thành phố Hà Tĩnh theo hướng đô thị hóa).

b. Những tồn tại, khó khăn trong quá trình lập quy hoạch, cấp phép xây dựng và quản lý quy hoạch tại các xã giáp ranh thành phố:

- Những tồn tại, khó trong quá trình lập quy hoạch, đầu tư hạ tầng đất ở:

+ Về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch: Theo quy định, UBND cấp huyện có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch điểm dân cư nông thôn. 

+ Về Chủ đầu tư dự án, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án xây dựng hạ tầng đất ở thuộc đề án phát triển quỹ đất (Theo Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 của UBND tỉnh và Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh về sửa đổi Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND): Đa số dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các khu quy hoạch nằm trong danh mục thuộc kế hoạch phát triển quỹ đất được UBND tỉnh phê duyệt được giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực của cấp huyện làm Chủ đầu tư, phòng chuyên môn UBND cấp huyện thẩm định, UBND cấp huyện phê duyệt.

+ Thực trạng về việc triển khai lập quy hoạch: Trong quá trình triển khai quy hoạch chi tiết, một số khu vực tại vùng phụ cận thành phố đã có sự điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung (đa số các xã thuộc địa giới hành chính của các huyện nằm trong ranh giới đồ án quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận được phê duyệt, chưa được nghiên cứu, định hướng phát triển đô thị, mà chỉ quy hoạch theo hướng hiện trạng là đất nông nghiệp); một số địa phương còn diễn ra tình trạng quy hoạch, đầu tư xây dựng khu dân cư mang tính manh mún, trong khi chưa nghiên cứu đến tính tổng thể, liên hệ vùng (Việc lựa chọn ranh giới, quy mô lập quy hoạch chi tiết một số khu đất chưa phù hợp, manh mún, chưa có tính tổng thể về đấu nối hạ tầng của khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến khai thác hiệu quả sử dụng đất của các khu đất lân cận) và định hướng phát triển đô thị (các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của quy hoạch được định hướng theo quy hoạch điểm dân cư nông thôn, chưa theo kịp sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực lập quy hoạch), chưa định hướng được tính kết nối với thành phố.

Theo quy định của Luật Nhà ở, việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua các hình thức Đấu giá quyền sử dụng đất; Đấu thầu dự án có sử dụng đất; Chỉ định chủ đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có đủ điều kiện theo quy định. Vì vậy, tình trạng tồn tại nêu trên đã từng bước được chấn chỉnh; việc quy hoạch, đầu tư hạ tầng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân chủ yếu thông qua các dự án đầu tư của các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng (phải được Các Sở Ngành thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt) đảm bảo theo quy định (UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 658/UBND-NL2 ngày 10/02/2020 về chính sách khai thác, sử dụng quỹ đất thuộc Đề án phát triển quỹ đất: Cho phép tiếp tục thực hiện Đề án phát triển quỹ đất đối với những dự án đã và đang triển khai thực hiện (đến hết ngày 31/12/2020); đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu chính sách thay thế Đề án phát triển quỹ đất).


- Về cấp giấy phép xây dựng và quản lý quy hoạch:

+ Về cấp giấy phép xây dựng: Tại các huyện (Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên) chưa định hướng, quy hoạch các xã lân cận giáp ranh thành phố là vùng phát triển theo hướng đô thị (Theo quy định, các công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn , khu di tích lịch sử - văn hóa thì được miễn giấy phép xây dựng). Vì vậy, đa số các công trình được xây dựng tại địa bàn các xã giáp ranh thành phố mà không phải cấp giấy phép xây dựng, gây khó khăn trong công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng.


+ Thực trạng về nhân lực quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng tại các địa phương: Hiện nay, tại các địa phương đội ngũ nhân lực quản lý trật tự xây dựng còn thiếu, các huyện chưa có đội quản lý trật tự xây dựng thường trực như tại thành phố Hà Tĩnh (nhân lực quản lý trật tự xây dựng thường là cán bộ phòng kinh tế hạ tầng, cán bộ địa chính xã).

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng ở một số xã chưa hiệu quả, chưa tác động đến ý thức chấp hành pháp luật, một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Trách nhiệm trong quản lý nhà nước về đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng tại một số xã còn hạn chế, thiếu tính chủ động. 

Một số tuyến đường kết nối thành phố Hà Tĩnh với các xã lân cận theo quy hoạch chung chưa được đầu tư do đó gây khó khăn, ảnh hưởng tới đời sống người dân và công tác quản lý quy hoạch. Việc triển khai lập phủ kín quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy hoạch chung thành phố (tại các xã giáp ranh thành phố) còn thấp dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý, cấp phép xây dựng.

2.8.4. Những yếu tố mới trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2019 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 175/QĐ-TTg công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh và Quyết định số 1670/QĐ-TTg công nhận thành phố Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. 

Có sự thay đổi về định hướng phát triển kinh tế xã hội (Dự án khai thác tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê được khởi công năm 2009; đến năm 2011 Chính phủ cho tạm dừng dự án; hiện nay tỉnh đã có văn bản đề xuất không đầu tư khai thác khu mỏ sắt Thạch Khê, không đưa khu mỏ sắt vào định hướng, động lực để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh); việc tạm dừng, thay đổi định hướng quy hoạch làm thay đổi định hướng quy hoạch chung. 

Tuyến đường sắt tốc độ cao, đường bộ cao tốc đã được định hướng trong đồ án quy hoạch chung nhưng hướng tuyến hiện nay đã có sự thay đổi làm ảnh hưởng đến việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu chức năng của đồ án quy hoạch.

Tháng 10/2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được ban hành với tầm nhìn, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới cho Hà Tĩnh: “Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước”. Đây là kim chỉ nam để tỉnh Hà Tĩnh nói chung và thành phố Hà Tĩnh nói riêng có cơ sở xây dựng các giải pháp đột phá, đồng bộ về phát triển kinh tế và đô thị. Quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận, vì vậy, cũng cần có những rà soát và nghiên cứu đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ mới theo tinh thần của Nghị quyết.
2.9. Những vấn đề cần giải quyết 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định “Ba đô thị - Một trung tâm - Ba hành lang” làm trọng điểm phát triển cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thành phố Hà Tĩnh xác định vai trò của đô thị trung tâm trong phát triển kinh tế xã hội tổng thể của tỉnh, khu vực nên đang triển khai Đề án Xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và các đề án chuyên ngành khác như phát triển cây xanh, nông nghiệp nông thôn và việc xúc tiến để tìm kiếm các nguồn viện trợ ODA để phát triển hạ tầng thành phố. Trong quá trình rà soát, xây dựng các đề án, đề xuất các dự án, thấy rằng có nhiều bất cập trong việc quản lý, phát triển hạ tầng theo quy hoạch; vì vậy cần xem xét, điều chỉnh quy hoạch một số nội dung sau:

 Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh đang rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Vì vậy, cần xem xét, cập nhật điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và các vùng phụ cận (xem xét việc dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê, hình thành Khu công nghiệp phía Tây thành phố, định hướng xây dựng thành phố Hà Tĩnh thành đô thị hạt nhân của các hành lang đô thị,... thay đổi vai trò, cấu trúc của thành phố Hà Tĩnh, từ việc phát triển theo hướng Bắc Nam có khả năng chuyển hóa sang phát triển theo hướng Đông Tây để kết nối và hướng biển).

Khu vực vùng phụ cận phía Tây thành phố trong thời gian qua tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, nhất là khi hình thành phương án tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam, tuyến đường sắt tốc độ cao và dự kiến quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây thành phố, cụm Logistics,…Vì vậy, cần nghiên cứu sử dụng những lợi thế khu vực phía Đông và Tây (vùng phụ cận) để làm động lực phát triển mới; hình thành vùng du lịch và phát triển đô thị hướng biển về phía Đông và công nghiệp Logicstic về phía Tây.

Nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch đảm bảo sự kết nối không gian, chức năng của thành phố và các vùng phụ cận (hiện nay, sau gần 6 năm thực hiện theo quy hoạch vẫn có những sự rời rạc và hạn chế nhất định, chưa phát huy được vai trò trung tâm của tỉnh lỵ và vùng phụ cận).

Nghiên cứu, quy hoạch mở rộng không gian đô thị thành phố (cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025).

 Điều chỉnh quy hoạch thành phố Hà Tĩnh theo hướng phát triển đô thị tăng trưởng xanh phù hợp với Quyết định số 84/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Theo quy định tại Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030, đã xác định thành phố Hà Tĩnh là một trong 03 đô thị khu vực Bắc Trung bộ (cùng với Sầm Sơn, Đông Hà) thí điểm thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh).

Điều chỉnh hướng tuyến quy hoạch đường sắt tốc độ cao, đường cao tốc, nghiên cứu vị trí nút giao phù hợp; định hướng phát triển các khu chức năng đô thị kết nối về phía Tây của thành Phố, là động lực để xác định hướng phát triển đô thị của thành phố Hà Tĩnh về khu vực phía Tây.

Nghiên cứu, định hướng quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây, Logistic và các cụm CN xung quanh thành phố gắn với các tuyến đường đối ngoại tạo các vùng kinh tế hỗ trợ vùng phụ cận cho đô thị trung tâm.

Nghiên cứu, điều chỉnh một số tuyến đường đảm bảo phù hợp với quá trình phát triển của địa phương và cập nhật điều chỉnh hướng tuyến một số tuyến đường đã triển khai thiết kế, đầu tư.

Cập nhật, một số quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và của các khu vực đã được điều chỉnh cục bộ trong giai đoạn từ năm 2015 ÷2020 và đưa ra ngoài khu vực một số khu dân cư hiện hữu, đảm bảo tính ổn định đối với các khu vực đông dân cư. Rà soát, điều chỉnh chức năng, cơ cấu sử dụng đất một số khu vực nhằm đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế hiện nay.

Điều chỉnh một số chức năng đô thị hiện nay chưa được triển khai theo quy hoạch được duyệt, nhằm đảm bảo về quy mô, vị trí phù hợp với thực tiễn phát triển đô thị theo giai đoạn hiện nay và tầm nhìn đến năm 2050. Nhiều nội dung chưa thể triển khai, như hệ thống thoát nước, trạm xử lý nước thải, triển khai trồng cây xanh đô thị... cần điều chỉnh để hiệu quả hơn về mặt đầu tư.


Xác định lại cao độ nền, hệ thống các công trình đầu mối và hệ thống thoát nước dựa trên số liệu mới khi diện tích đô thị tăng lên. Xác định lại các công trình đầu mối và điều chỉnh quy mô các công trình hiện có về cấp điện, cấp nước và trạm xử lý nước thải phù hợp với thực tế.


Nghiên cứu, rà soát điều chỉnh đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị cho phù hợp với điều kiện hiện trạng, yêu cầu kết nối vùng.

Điều chỉnh quy hoạch đảm bảo giảm thiểu ảnh hưởng sự tác động của biến đổi khí hậu, tăng hiệu quả đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và các tuyến giao thông chiến lược (đặc biệt nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch hệ thống tiêu thoát lũ cho thành phố Hà Tĩnh, vùng Tây Nam huyện Thạch Hà nói riêng và hạ du hồ Kẻ Gỗ nói chung).

3. TIỀN ĐỀ VÀ SƠ BỘ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN

3.1. Động lực phát triển đô thị

3.1.1. Động lực phát triển ngoại vùng
a. Vị trí vai trò của thành phố Hà Tĩnh trong mối liên kết kinh tế với các nước Asian
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* Hành lang kinh tế Đông Tây:

Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) đi qua 13 tỉnh của 4 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan- Myanmar. EWEC bắt đầu từ thành phố cảng Mawlamyine (Myanmar) về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo và kết thúc tại cảng Tiên Sa - Đà Nẵng. Tại Việt Nam nhiều hạng mục hạ tầng giao thông chủ chốt trên hành lang đã được đầu tư nâng cấp như dự án nâng cấp cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, đường hầm đèo Hải Vân, đường quốc lộ 9.... nhằm khai thác và biến hành lang giao thông thành hành lang phát triển kinh tế.
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Các địa phương của Việt Nam (Quảng Trị, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế) là cửa ngõ ra biển Đông thuận lợi cho các nước thuộc khu vực hành lang, hợp tác vận tải quá cảnh, hỗ trợ các vùng địa phương sâu trong nội địa mở đường ra biển, làm đầu mối cung cấp hàng hóa và nguyên nhiên vật liệu, cung cấp các sản phẩm kinh tế biển, du lịch biển.... Hiện nay, hạ tầng giao thông phát triển đã cho phép kết nối bốn di sản văn hoá thế giới của các nước liên quan, thực hiện sáng kiến “ba nước, một điểm đến”.

((Nguồn: Dự án hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) do Ngân hàng phát triển Châu á (ADB), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) tài trợ).

* Tuyến Đông Tây: 
Bên cạnh hành lang kinh tế Đông Tây có nhiều tuyến Đông Tây nối các nước phía Tây ra biển Đông trong đó tuyến Đông Tây song song và nằm phía Bắc hành lang Đông Tây nối từ Chiềng Mai Thái Lan qua cửa khẩu Thà Khẹc-Thái Lan, qua cửa khẩu Na Phẳn (Lào)-Cha Lo (Việt Nam) ra biển Đông tại Vũng Áng và Hòn La.

Tuyến Đông Tây là một phần trong chương trình liên kết hành lang kinh tế Đông Tây hỗ trợ phát triển các vùng đất thuộc các quốc gia trong khu vực. Nằm ở vị trí cửa ngõ của tuyến Đông Tây thông qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Hà Tĩnh sẽ đón nhận nhiều cơ hội để phát triển KTXH và xóa giảm đói nghèo thông qua:

* Quan hệ của vùng với nền kinh tế Trung Lào:
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Kinh tế Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào được chia làm 03 vùng:

- Kinh tế Bắc Lào.

- Kinh tế Trung Lào (trong đó có Thủ đô Viêng Chăn).

- Kinh tế Nam Lào.

Kinh tế Lào phát triển theo các hành lang kinh tế Bắc Nam và Đông Tây. Hành lang kinh tế Bắc Nam từ Côn Minh- Trung Quốc xuống chạy dọc quốc gia Lào theo quốc lộ 13 dài 1550 km nối xuống Campuchia. Đây là trục dọc quan trọng nhất của Lào. Từ trục dọc có 5 trục ngang nối với Việt Nam ra biển trong đó có 02 trục ngang nối đi qua tỉnh Hà Tĩnh ra biển đó là trục nối tỉnh Khăm Muội của Lào qua cửa khẩu Cha Lo (tuyến Đông Tây) ra Khu kinh tế cảng biển Vũng Áng và Hòn La, trục nối Bắc Thái Lan qua Viên Chăn qua cửa khẩu Cầu Treo ra biển Hà Tĩnh, nằm trong vùng kinh tế Trung Lào. Tuy không nằm trong hành lang kinh tế Đông Tây nhưng liên kết của tỉnh Hà Tĩnh với các nước phía Tây khá mạnh ngoài liên kết bằng đường bộ còn có cả đường sắt.

b. Vị trí vai trò của thành phố Hà Tĩnh trong mối liên kết vùng Bắc Trung bộ

Nằm ở trung điểm của vùng Bắc Trung Bộ, tiếp giáp với Lào ở phía Tây, tỉnh Hà Tĩnh sở hữu 4/10 động lực chính phát triển của vùng Bắc Trung Bộ. Điều này giúp cho tỉnh Hà Tĩnh có nền kinh tế phát triển để trở thành  động lực chính phát triển kinh tế vùng Bắc Trung Bộ. Thành phố Hà Tĩnh với vai trò là trung tâm kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh sẽ có vai trò là một cực phát triển trung tâm của vùng Bắc Trung bộ.

Thành phố Hà Tĩnh nằm ở trung tâm khu vực BTB, là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; có ý nghĩa chiến lược và lợi thế quan trọng trong việc mở rộng giao lưu kinh tế, đồng thời là điểm trung chuyển hàng hóa với Lào, Đông Bắc Thái Lan, Myanmar và cửa ra của tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây nối với đường hàng hải quốc tế và giao lưu hàng hóa với các quốc gia trên thế giới. 

Nhờ vị trí địa lý đặc biệt và giao thông khá thuận lợi với các tỉnh trong vùng BTB, các tỉnh Đông Bắc Thái Lan và Lào, TP Hà Tĩnh đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các trung tâm kinh tế lớn trên trục Bắc - Nam và Đông - Tây; kết hợp với một số lợi thế về điều kiện sản xuất và cảnh quan thiên nhiên của địa phương, TP Hà Tĩnh có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững. 
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Hoạt động thương mại liên vùng, đặc biệt là với CHDCND Lào và các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan có thể là một cơ hội tốt cho TP Hà Tĩnh trong việc thu hút đầu tư, mở rộng và phát triển sản xuất. Các cơ chế hợp tác khu vực được đẩy mạnh, bao gồm hợp tác giữa các nước tiểu vùng sông Mê Công, việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), hợp tác Mê Công - Lan Thương (MLC), việc tăng cường kết nối với CHDCND Lào (với tuyến cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn trong tương lai) không chỉ trong hoạt động thương mại mà còn trong hoạt động du lịch, dịch vụ và công nghiệp, nông nghiệp và xử lý các vấn đề phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và giải quyết các vấn đề khu vực trong phát triển kinh tế, bảo vệ nguồn nước và môi trường. 

Thành phố Hà Tĩnh nằm trên trục giao thông thiết yếu của Việt Nam với QL.1, Cùng với hệ thống đường quốc lộ, hệ thống đường đường sắt và đường thủy cũng giúp Hà Tĩnh kết nối với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, với các nước bạn Lào qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh). Tuy nhiên, TP nằm cách khá xa thủ đô Hà Nội (trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá và du lịch của cả nước) khoảng 340 km về phía nam.

Thành phố có cơ hội phát triển kinh tế nhanh và bền vững trong bối cảnh tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực xây dựng tỉnh công nghiệp và duy trì vị thế một cực tăng trưởng của cả nước. Là tỉnh lỵ của tỉnh Hà Tĩnh, vị thế của Thành phố phụ thuộc rất nhiều vào phát triển kinh tế của toàn Tỉnh. Lợi thế lớn nhất của Thành phố là trung tâm của tỉnh Hà Tĩnh, một địa phương đang thể hiện những quyết tâm mạnh mẽ trong các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường. Từ một tỉnh có thu nhập tương đối thấp trong vùng BTB, tỉnh Hà Tĩnh đã vươn lên là tỉnh có GRDP bình quân đầu người cao hơn cả mức bình quân chung của BTB và DHMT, cao hơn tất cả các tỉnh liền kề (Bảng 3). 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX xác định “Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ”. Theo đó, tỉnh phấn đấu giai đoạn 2021-2030 đạt mức tăng trưởng bình quân 9,7%/năm; GRDP bình quân đầu người trên 110 triệu đồng, phấn đấu đến năm 2030 đạt trên 220 triệu đồng/năm.

Bảng 8: GRDP/người (giá ss 2010) vùng BTB, 2010-2020

ĐVT: Triệu đồng/người/năm

	Địa phương
	2010
	2015
	2020

	Cả nước
	26,5
	40,9
	53,0

	 BTB và DHMT
	18,2
	25,4
	33,4

	Thanh Hóa
	13,1
	18,9
	29,5

	Nghệ An
	14,9
	19,6
	25,2

	Hà Tĩnh
	14,5
	30,5
	37,0

	Quảng Bình
	15,8
	20,9
	27,1

	Quảng Trị
	18,1
	23,5
	31,2

	Thừa Thiên Huế
	16,2
	20,8
	28,3


(Nguồn: Tổng cục Thống kê)
Theo Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 9/7/2013 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng BTB và DHMT đến năm 2020, Hà Tĩnh được định hướng “hình thành trung tâm công nghiệp lớn”. Với định hướng này, Hà Tĩnh có nhiều thuận lợi trong việc huy động các nguồn lực (cả nguồn ngân sách và nguồn đầu tư từ khu vực tư nhân) vào phát triển công nghiệp ở trình độ cao hơn, từ đó tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Tỉnh theo hướng tích cực. Thời gian qua, lĩnh vực công nghiệp nặng là động lực chính tăng trưởng kinh tế của Tỉnh.

3.1.2. Động lực phát triển nội vùng

a. Vị trí vai trò của thành phố Hà Tĩnh trong vùng tỉnh Hà Tĩnh:
Thành phố là thành trung tâm tỉnh lỵ và là một cực phát triển kinh tế-xã hội của toàn Tỉnh. Là thủ phủ tỉnh Hà Tĩnh, Thành phố là trung tâm của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; trụ sở chính của nhiều doanh nghiệp; hoạt động thương mại; dịch vụ du lịch; và nhiều dịch vụ khác hỗ trợ sự phát triển của các ngành còn lại trong tỉnh - bao gồm ngân hàng, tổ chức tài chính, cơ quan pháp lý, trung tâm y tế, cơ sở giáo dục, cũng như những công trình văn hóa, thể thao. 

- Về chính trị và an ninh, TP là trung tâm chính trị của Tỉnh, nơi diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá, thể thao, ngoại giao và các hoạt động khác của Tỉnh. Việc đảm bảo an ninh, an toàn của TP có ảnh hưởng đến lớn đến các hoạt động khác trên địa bàn Tỉnh.  

- Về kinh tế, TP là một trong 03 đô thị động lực và là thành phố duy nhất của Tỉnh hiện nay. Thành phố trở thành nơi thu hút các đầu tư các dự án lớn vào tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt các dự án phát triển đô thị và dịch vụ. Với lợi thế về kinh tế đô thị và vị trí trung tâm, TP đã và đang trở thành một cực tăng trưởng rất quan trọng của Tỉnh, đặc biệt gắn liền với định hướng phát triển Tỉnh trở thành một cực tăng trưởng của cả nước.

- Về y tế, giáo dục, thể thao và văn hoá-xã hội, TP là đầu mối giao lưu văn hoá, tiếp nhận khoa học kỹ thuật và lan toả ra toàn Tỉnh. Những hoạt động văn hoá-xã hội bên ngoài thường được tiếp nhận và sàng lọc đầu tiên ở địa bàn TP, sau đó lan toả tới vùng phụ cận, và lan toả đến các địa phương khác trong toàn tỉnh. Điều này thể hiện qua các phong trào xã hội, giáo dục hay xây dựng nông thôn mới, TP luôn là địa phương dẫn đầu trong toàn Tỉnh và địa chọn làm mô hình thí điểm trước khi nhân rộng ra các địa phương khác.

- Tận dụng lợi thế về vị trí địa lý và giao thông trên QL1. Phát triển các đô thị hỗ trợ công nghiệp, dịch vụ thương mại, giáo dục đào tạo, công nghệ cao, gắn kết với hệ thống giao thông mới như đường bộ và đường sắt cao tốc Bắc Nam tương lai (đang được Bộ GTVT nghiên cứu hướng tuyến.

- Tận dụng lợi thế về vị trí địa lý và cảnh quan thiên nhiên đẹp và tuyến đường bộ ven biển sắp hoàn thành. Phát triển cácd đô thị du lịch dịch vụ thu hút đầu tu và tạo sự cân bằng với các KKT, KCN. 

- Các đô thị thuộc hai hành lang tuyến chính nêu trên cũng có những ảnh hưởng và tác động qua lại với nhau, hỗ trợ nhau cùng phát triển (vd: đô thị Lộc Hà cùng chia xẻ dịch vụ hậu cần khai thác mỏ Thạch Khê với Tp.Hà Tĩnh; Hồng Lĩnh và Tp.Hà Tĩnh là trung tâm giáo dục đào tạo nghề lao động chất lượng cao cho KKT Vũng Áng và các KCN khác) đồng thời nối kết chặt chẽ với nhau qua các tuyến giao thông lớn như QL15, TL553...

Với các lợi thế trong quy hoạch vùng tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh sẽ đóng vai trò đầu tàu trong tiến trình phát triển đô thị của Hà Tĩnh với một vị thế mới đó là:

- Là thủ phủ tỉnh Hà Tỉnh, thành phố Hà Tĩnh sẽ là trung tâm của các sở ban ngành cấp tỉnh; cụm BPO – ITO; trụ sở chính của nhiều doanh nghiệp tầm cỡ; hoạt động thương mại (ví dụ mua sắm và siêu thị); dịch vụ du lịch (ví dụ: khách sạn, nhà hàng và lữ hành); và nhiều dịch vụ khác hỗ trợ sự phát triển của các ngành còn lại trong tỉnh - bao gồm ngân hàng, tổ chức tài chính, cơ quan pháp lý, trung tâm y tế, cơ sở giáo dục, cũng như những công trình văn hóa, thể thao. Bệnh viện tỉnh cần được mở rộng vể công suất cũng như dịch vụ nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu ngày càng tăng của người dân. Nhờ sự tập trung của các cơ sở giáo dục và đào tạo cấp tỉnh như trường Đại Học Hà Tĩnh, trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Việt Đức, thành phố Hà Tĩnh sẽ trở thành trung tâm của Hành lang tri thức đô thị. Trường học và những cơ sở dạy nghề sẽ được nâng cấp cơ sở vật chất và dịch vụ nhằm bắt kịp tốc độ tăng dân số và đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh. 

- Thành phố Hà Tĩnh sẽ trở thành trung tâm của dịch vụ BPO – ITO và dịch vụ hỗ trợ và bảo dưỡng CNTT. Nhằm hỗ trợ sự phát triển của cụm, khu công nghiệp CNTT sẽ được thành lập trước năm 2015, cùng với các cơ sở dạy nghề như trung tâm dạy nghề BPO - nơi đào tạo cán bộ thích hợp cho cụm này. Với sự phát triển các hoạt động khai khoáng tại mỏ sắt Thạch Khê, thành phố Hà Tĩnh cũng sẽ phục vụ một phần nhu cầu của dân cư đô thị trong cụm ngành khai mỏ, bao gồm việc cung cấp nhà ở cho một bộ phận công nhân và các dịch vụ du lịch và đón tiếp cho nhân lực chuyên môn tới thăm khu vực này và đây cũng sẽ là địa điểm xây dựng một Trung tâm Xuất sắc Khai mỏ và Luyện kim thuộc trường Đại học Hà Tĩnh. 

- Việc xây dựng và nâng cấp hạ tầng giao thông, điện, nước, chất thải và viễn thông sẽ rất quan trọng cho sự phát triển của thành phố. Thành phố sẽ cần thêm nguồn đầu tư, đặc biệt cho việc nâng cấp hạ tầng giao thông như củng cố lại hệ thống đường trong thành phố, nâng cấp quốc lộ 1A - cầu nối quan trọng giữa thành phố với các vùng khác của tỉnh, hoàn thành đường 1A tránh thành phố; và nâng cấp hệ thống cấp thoát nước cũng như các dịch vụ khác của thành phố.


Hình: Vị trí trung tâm của TP trong chuỗi đô thị tỉnh Hà Tĩnh

- Thành phố là một trong 03 đô thị hạt nhân trung tâm của Tỉnh. Theo định hướng Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống đô thị của Hà Tĩnh được phát triển theo 03 hành lang kinh tế chính với 03 trung tâm đô thị động lực, trên cơ sở phát huy lợi thế giao thông của các tuyến quốc lộ qua địa bàn (Hình 1). 

- Chuỗi đô thị dọc theo QL1 và đường ven biển là trung tâm phát triển các hoạt động kinh tế của Tỉnh với cả ba trung tâm đô thị động lực. Thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh gắn với thị trấn Xuân An, Tiên Điền và vùng phụ cận là ba trung tâm đô thị hạt nhân của Tỉnh. Đây cũng là ba đô thị động lực của Tỉnh vì tập trung các năng lực chủ chốt về hành chính, công nghiệp, khoa học - đào tạo, thương mại và dịch vụ. Trong đó, thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh sẽ là các đô thị trung tâm vùng BTB; thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh là trung tâm giáo dục đào tạo nghề lao động chất lượng cao cho KKT Vũng Áng và các KCN khác. Phát triển các đô thị khác thực hiện chức năng đô thị vệ tinh cho 03 đô thị lớn này, bảo đảm liên kết chặt chẽ về kinh tế, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật. 

b. Cơ sở kinh tế kỹ thuật tạo thị:
b.1. Thương mại, dịch vụ, du lịch:
- Phát huy lợi thế về vị trí địa lý, phát triển thành phố Hà Tĩnh trở thành trung tâm giao thương  lớn của tỉnh, vùng và mang tính quốc tế.

- Tạo môi trường đầu tư thuận lợi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có điều kiện tham gia mở rộng các hoạt động thương mại và phát triển các loại hình dịch vụ phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế thị trường góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của thành phố. 

- Hình thành trung tâm phân phối hàng hoá và thị trường bán lẻ với quy mô lớn, mở rộng giao lưu hợp tác kinh tế thương mại để thu hút đầu tư với các tỉnh trong vùng và các nước ASIAN. 

- Phát triển du lịch thành phố Hà Tĩnh theo hướng xây dựng thành phố là khu vực trung chuyển, hỗ trợ du lịch trong toàn tỉnh với sự phát triển của các khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, mua sắm. Thành phố Hà Tĩnh trở thành điểm khởi đầu của các tua tuyến du lịch ngắn ngày tới các điểm du lịch khác trong tỉnh.

- Đầu tư hạ tầng các khu, điểm du lịch, tôn tạo trùng tu các khu di tích để tạo dựng một số sản phẩm du lịch đặc sắc của Hà tĩnh, nhất là du lịch sinh thái và du lịch văn hoá lịch sử nhằm tạo sự hấp dẫn du khách; kéo dài thời gian lưu trú và mức chi tiêu mua sắm của khách. Chú trọng thu hút khách du lịch cuối tuần từ các nước trong nội địa và khu vực phụ cận.

- Phát triển du lịch theo hướng coi trọng cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội, gắn phát triển du lịch với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái.

- Phát triển du lịch 2 bờ Rào Cái, điểm du lịch di tích Đền Lê Khôi, biển Thạch Văn, Thạch Trị; kết nối và phát triển các tua du lịch gắn kết với các điểm du lịch nổi tiếng vùng phụ cận như khu du lịch biển Thiên Cầm, khu du lịch sinh thái hồ kẻ Gỗ; Xây dựng bến Thạch Hạ thành bến du lịch. Quy hoạch và kêu gọi đầu tư các Khu du lịch sinh thái như: Khu du lịch Quỳnh Viên, khu dịch vụ du lịch và vui chơi nghỉ dưỡng cuối tuần dọc sông Rào Cái.

b.2. Công nghiệp:
- Thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng lớn, công nghệ cao, ít gây ô nhiễm môi trường và có khả năng đóng góp lớn cho ngân sách. Phát triển công nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, từng bước di dời bộ phận sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực nội thành. Chuyển đổi các chức năng này thành đất đô thị, công cộng, dịch vụ hoặc các công trình không ô nhiễm.

- Mở rộng và phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống, phát triển thêm ngành nghề mới phù hợp gắn với công tác bảo vệ môi trường tại vùng phụ cận. Phát triển công nghệ hiện đại hóa nông nghiệp tại các xã ngoại thành, phụ cận. 

- Tăng cường phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng lớn, có công nghệ cao. 

- Cơ cấu ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng trong giai đoạn đầu tiếp tục phát triển các ngành có lợi thế về nguồn nguyên liệu địa phương, về tay nghề. Trong giai đoạn sau hướng tới sản xuất các hàng tiêu dùng cao cấp, các ngành công nghiệp bổ trợ (cơ khí chế tạo, vật liệu mới,... ) và các ngành công nghiệp công nghệ cao, CNTT, hạn chế dần các dự án sử dụng nhiều lao động.

- Thực hiện có hiệu quả chương trình khuyến công, hỗ trợ kỹ thuật, thông tin và đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho người lao động. 

b.3. Nông, lâm nghiệp, thủy sản:
- Phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hoá tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng các vùng chuyên canh, sản xuất công nghệ cao, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao. Hình thành các “Cụm đổi mới” khu vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Xây dựng nông thôn mới ở các xã ngoại thành, gắn phát triển nông thôn với phát triển đô thị theo quy hoạch, đảm bảo môi trường sinh thái. 

b.4. Giao thông:
Mạng lưới giao thông chính hiện tại gồm có QL1A, đường tránh QL1A và các Tỉnh lộ 550, 549, 17, 26. Các đường Quốc lộ và Tỉnh lộ đang được quy hoạch mở rộng, mạng lưới giao thông đường bộ đang dần được hoàn thiện. Đường bộ cao tốc và đường sắt tốc độ cao Quốc gia, cùng với đường thủy được nâng cấp tạo ra mạng lưới giao thông liên vùng sẽ được hình thành trong tương lai cho thấy liên kết với thành phố Hà Tĩnh với vùng tỉnh, vùng liên tỉnh sẽ được tăng cường. Bên cạnh đó là các tuyến QL8, QL12, QL15, đường Hồ Chí Minh, đường sắt quốc gia, hệ thống cảng biển Vũng Áng, Sơn Dương tạo rao mạng lưới giao thông vùng liên vùng sẽ là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển công nghiệp- trung chuyển hàng hóa, thương mại – dịch vụ - du lịch, là tiềm năng lớn trong việc phát triển thành phố Hà Tĩnh đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2060 .

b.5. Công trình giáo dục, y tế:

- Phát triển giáo dục đồng bộ và toàn diện trên địa bàn thành phố, đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập của con em nhân dân ở bậc học mầm non và phổ thông; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; hoàn thành và nâng cao chất lượng phổ cập bậc Trung học; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố và khu vực phụ cận. Phấn đấu giữ vững ngành giáo dục thành phố là đơn vị dẫn đầu trong tỉnh.

- Xây dựng các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bố trí đủ đất để xây dựng các trường mầm non và phổ thông đảm bảo đạt chuẩn. 

- Đẩy mạnh xã hội hoá trong giáo dục - đào tạo, khuyến khích và tạo điều kiện thành lập các trường mầm non, phổ thông, các cơ sở đào tạo tư thục.

- Mở rộng đào tạo và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực. Thực sự coi đào tạo nghề là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển nguồn nhân lực của thành phố. Đào tạo nghề phải tăng nhanh cả về quy mô, chất lượng, hiệu quả, gắn với phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong từng giai đoạn.

- Nâng cấp trường Trung cấp Y, trường Trung cấp Tài Chính  thành trường Cao đẳng. Đầu tư trang thiết bị cho trường dạy nghề Việt-Đức, trường dạy nghề Phụ nữ miền Trung. Hoàn thành Trường đại học Hà Tĩnh, mở các ngành nghề mới tại Đại học Hà Tĩnh,ưu tiên các ngành CNTT, ngoại ngữ, kinh tế....    

- Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất và đào tạo, bố trí cán bộ y tế.
- Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh (quy mô vùng  800 giường) hình thành các bệnh viện chuyên khoa.

- Bố trí, sắp xếp và sử dụng đội ngũ cán bộ hợp lý, đúng, đủ về số lượng và chất lượng; tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo tại chỗ, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, công tác quản lý cho cán bộ y tế, nhân viên y tế thôn, cụm dân cư đồng thời cử cán bộ y tế đi học đại học, học sau đại học, học chuyên khoa...   

- Duy trì và củng cố công tác khám chữa bệnh tại các Trạm y tế, đảm bảo 100% Trạm Y tế có đầy đủ các trang thiết bị và dụng cụ y tế theo quy định để chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; từng bước chuẩn hoá, hiện đại hoá trang thiết bị y tế theo danh mục của Bộ Y tế quy định. Tăng cường công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, khôi phục các vườn thuốc nam, cây thuốc mẫu tại các Trạm Y tế, phát huy những bài thuốc gia truyền, những kinh nghiệm chữa bệnh quý trong nhân dân.

- Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Trạm y tế phường, xã, thực hiện việc xây dựng và duy trì đạt "Chuẩn Quốc gia về Y tế xã" tại tất cả các phường, xã.

c. Mối quan hệ giữa thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận:
Đối với vùng phụ cận (18 xã của 03 huyện, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Lộc Hà), TP có ảnh hưởng lan toả và mối quan hệ tương hỗ trong phát triển kinh tế-xã hội của vùng. Theo đó, TP cung cấp những sản phẩm công nghiệp và dịch vụ, đồng thời là thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp cho nhu cầu tiêu thụ của đô thị. Sự phát triển mở rộng của TP mang lại cơ hội việc làm phi nông nghiệp cho lao động vùng phụ cận như: xây dựng, bán hàng,… Vùng phụ cận là hậu phương tiềm năng của quá trình đô thị hoá mở rộng của đô thị, là nơi cung cấp cơ sở vật chất con người cho quá trình đô thị hoá của đô thị. Quỹ đất dồi dào và thuận lợi cho quá trình đô thị hoá. Quá trình phát triển lối sống của người dân TP sẽ ảnh hưởng lan toả đến vùng phụ cận, do vậy cư dân trong vùng có có xu hướng hoà nhập thuận lợi vào quá trình đô thị hoá của đô thị.

c.1. Mối quan hệ phát triển kinh tế:

- Mối quan hệ về kinh tế có tính tương hỗ với liên hệ cung cầu chặt chẽ.

- Tiêu thụ những sản phẩm công nghiệp và dịch vụ của đô thị đồng thời cung cấp các sản phẩm nông nghiệp cho nhu cầu tiêu thụ của đô thị.

- Là khu vực tiềm năng cho việc phát triển kinh tế của đô thị.

- Cung cấp nhân công cho phát triển đô thị.

c.2. Mối quan hệ về đô thị hoá:

- Vùng phụ cận là hậu phương tiềm năng của quá trình đô thị hoá mở rộng của đô thị.

- Là nơi cung cấp cơ sở vật chất con người cho quá trình đô thị hoá của đô thị.

- Có xu hướng hoà nhập thuận lợi vào quá trình đô thị hoá của đô thị.

- Quỹ đất dồi dào và thuận lợi cho quá trình đô thị hoá.

c.3. Mối quan hệ về hạ tầng kỹ thuật:

- Có mối quan hệ chặt chẽ về hạ tầng kỹ thuật, sử dụng hạ tầng chung.

- Với quỹ đất dồi dào, vùng phụ cận là nơi giải quyết các công trình đầu mối hạ tầng cho đô thị như trạm cấp nước, trạm sử lý nước thải, khu xử lý chất thải rắn....và đặc biệt là các đầu mối giao thông lớn của đô thị.

- Trong mối quan hệ giữa vùng phụ cận và đô thị, giao thông là yếu tố quan trọng trong việc gắn kết đô thị và vùng phụ cận. Hệ thống giao thông phát triển kéo theo phát triển về kinh tế và các hạ tầng kỹ thuật khác. Đây cũng là yếu tố trọng tâm trong quá trình định hướng quy hoạch vùng phụ cận gắn liền với phát triển đô thị.

c.4. Các yêu cầu trong định hướng quy hoạch phát triển vùng phụ cận:
- Xây dựng được mối liên kết giữa thành thị và nông thôn.

- Định hướng được hệ thống giao thông chính phục vụ cho việc quản lý và hoà nhập vào đô thị trong tương lai.

- Xây dựng định hướng về đất đai để quản lý cho chiến lược đô thị hoá trong dài hạn tránh tình trạng đầu tư dàn trải và lãng phí.

- Định hướng xây dựng những điểm dân cư dịch vụ phi nông nghiệp làm hạt nhân cho quá trình đô thị hoá đồng thời cũng là động lực thúc đẩy quá trình đô thị hoá.

- Xây dựng những đô thị vệ tinh vào những vị trí cần thiết để giảm nhẹ sức ép quá tải của đô thị trung tâm.

d. Những định hướng lớn đột phá trong quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh:
Các định hướng lớn cần tập trung để tạo đột phát triển tỉnh Hà Tĩnh trong thời kỳ 2021-2030, gồm:

Bốn cụm ngành kinh tế trọng điểm, gồm: 

- Công nghiệp luyện thép, chế tạo sau thép và sản xuất điện là đầu tàu phát triển kinh tế: Xanh hóa và hiện đại hóa công nghiệp thép thông qua việc phát triển các chuỗi công nghiệp chế biến, chế tạo đa dạng để tạo thành mô hình kinh tế sinh thái, kinh tế tuần hoàn; tận dụng tiến bộ của công nghiệp 4.0 để hiện đại hóa các ngành công nghiệp nặng (đặc biệt là ngành thép) và các ngành sản xuất khác. Đặt trọng tâm là sản xuất thép chất lượng cao và phát triển các ngành công nghiệp hậu thép theo nhu cầu thị trường. Phát triển ngành công nghiệp sản xuất điện sử dụng nguồn năng lượng sạch và bền vững. Đồng thời, thu hút các ngành công nghiệp chế biến trong tương lai như: dược phẩm sinh học, công nghệ kỹ thuật số… Xây dựng Hà Tĩnh trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, đồng thời dừng tiếp nhận các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản là ngành quan trọng, đảm bảo an ninh lương thực và sinh kế cho đại bộ phận người dân: Hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa và phát triển các chuỗi giá trị bao gồm sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông lâm sản dựa trên công nghệ hiện đại và nhu cầu thị trường dựa trên các hợp đồng kinh tế chặt chẽ. Chuyển dịch lao động từ trồng trọt, chăn nuôi sang chế biến sản phẩm nhằm tăng thu nhập người dân.

- Dịch vụ logistics là ngành mới có triển vọng lâu dài, cần được đầu tư kịp thời: Xây dựng và vận hành cảng nước sâu quốc tế tổng hợp Sơn Dương, khai thông và phát triển luồng vận chuyển hàng hóa theo hành lang Đông - Tây kết nối với Lào và Đông Bắc Thái Lan.

- Du lịch là ngành có tiềm năng tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động và cải thiện đời sống người dân. Đa dạng hóa các hình thức du lịch theo hướng văn minh, hiện đại, với nhiều loại sản phẩm và địa điểm du lịch, liên kết với các tỉnh Bắc Trung Bộ và Lào, đưa du lịch trở thành một ngành có vị trí quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh.

Ba trung tâm đô thị, gồm:

- Vùng đô thị trung tâm tỉnh, trong đó thành phố Hà Tĩnh là hạt nhân và các đô thị vệ tinh, đô thị cửa ngõ kết nối thành phố Hà Tĩnh xung quanh, gồm: thị trấn Thạch Hà, thị trấn Cẩm Xuyên và thị trấn Lộc Hà. Đây là địa bàn trung tâm, có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Trung tâm đô thị này sẽ trở thành trung tâm thương mại - du lịch, trung tâm khoa học - đào tạo, hành chính của tỉnh. 

- Trung tâm đô thị phía Bắc là thị xã Hồng Lĩnh (hiện là đô thị loại IV và đang tiến tới đô thị loại III) gắn với thị trấn Tiên Điền, thị trấn Xuân An và vùng phụ cận. Không gian phát triển Trung tâm đô thị theo hướng bờ Nam sông Lam, cùng với các thị trấn vệ tinh để kết nối với thành phố Vinh. Trung tâm đô thị này sẽ trở thành trung tâm công nghiệp nhẹ và du lịch phía Bắc của tỉnh. 

- Trung tâm đô thị phía Nam với hạt nhân là thị xã Kỳ Anh (hiện là đô thị loại III) gắn với Khu kinh tế Vũng Áng và các vùng phụ cận. Trung tâm đô thị này sẽ trở thành trung tâm công nghiệp nặng, chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics và tiềm năng phát triển thành đô thị trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ. Phấn đấu đến cuối năm 2025, thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố - đô thị loại II. Về lâu dài, thị xã Kỳ Anh sẽ kết nối với với huyện Kỳ Anh với chức năng vùng đệm cho thị xã Kỳ Anh và có thể mở rộng không gian phát triển khi phát triển đô thị lên loại II trong tương lai.

Ba hành lang kinh tế, gồm:

- Hành lang kinh tế đồng bằng ven biển cùng với Quốc lộ 1, cao tốc Bắc – Nam đang triển khai và Quốc lộ ven biển là những tuyến giao thông huyết mạch, là trục trung tâm liên kết chặt chẽ với hệ thống đô thị tại khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ dọc khu vực này. 

+ Đối với khu vực này, Hà Tĩnh sẽ tập trung phát triển Khu kinh tế Vũng Áng. Trong đó, ưu tiên phát triển các  ngành phục vụ phát triển kinh tế biển như: Công nghiệp sản xuất thép và các sản phẩm từ thép, nhiệt điện, cảng biển, dịch vụ logistics, du lịch biển. 

+ Định hướng xây dựng các trung tâm giáo dục đào tạo, các cụm công nghệ cao, xây dựng nhà ở và dịch vụ đi kèm làm cơ sở và nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế. 

+ Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển du lịch sinh thái, du lịch biển, du lịch gắn với lịch sử, văn hóa cân bằng với phát triển công nghiệp.

- Hành lang kinh tế dọc Quốc lộ 8 từ thị xã Hồng Lĩnh đến Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, giao cắt với đường huyết mạch quốc gia (Quốc lộ 1), tiếp giáp với thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) tại phía Bắc huyện Nghi Xuân, thuận lợi về giao thương liên vùng quốc gia và quốc tế, là nơi phát triển thương mại, du lịch, công nghiệp chế biến và dịch vụ logistics.

+ Đây là khu vực thuận lợi về giao thương liên vùng quốc gia và quốc tế, là nơi phát triển thương mại, du lịch, công nghiệp chế biến và dịch vụ logistics. 

+ Trọng tâm của vùng này là Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các đô thị Hồng Lĩnh, Tiên Điền, Xuân An. Theo đó,đẩy mạnh hoàn thiện các dự án thương mại, dịch vụ đang dang dở như: khách sạn Thái Phát Đạt; khách sạn Thị Tám; Khu bãi đỗ xe, xưởng sửa chữa, bảo dưỡng của Công ty Cổ phần chế biến Lâm sản Trung Nhi; tổ hợp nhà hàng, nhà kho, trụ sở văn phòng và Trạm dừng nghỉ KKT Cầu Treo của Công ty TNHH Thuận Mai… Nhờ đó, tỉnh có thể Khai thác du lịch cửa khẩu để thu hút và gia tăng lượng khách từ các nơi khác. 

+ Bên cạnh đó, công tác xây dựng, phát triển hạ tầng KKT cần được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch.

+ Ngoài ra, tập trung phát triển công nghiệp chế biến, các cụm dịch vụ logistics, lấy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - thương mại - dịch vụ làm mũi nhọn. Theo đó, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hàng lưu niệm để phục vụ nhu cầu, thị hiếu mua sắm của du khách, tiến đến xây dựng thương hiệu du lịch Hà Tĩnh “Khám phá vẻ đẹp đậm chất Hà Tĩnh”. Tỉnh sẽ tập trung đầu tư hạ tầng cho các khu, CCN, làng nghề; Kêu gọi đầu tư vào các hạng mục thương mại và du lịch (các trung tâm thương mại, các tuyến, điểm du lịch…), tạo bước đột phá trong lĩnh vực kinh tế thương mại và du lịch đang có nhiều tiềm năng của tỉnh

- Hành lang kinh tế trung du và miền núi phía Tây cùng với đường Hồ Chí Minh là trục trung tâm, giúp kết nối thuận lợi phía Tây và Tây Nam của tỉnh, đồng thời kết nối với phía Tây Nghệ An và phía Tây Quảng Bình.

+ Trọng tâm của vùng này là khu sinh thái hồ Ngàn Trươi, rừng quốc gia Vũ Quang và các đô thị Hương Khê, Vũ Quang, có tiềm năng lớn để khai thác các dịch vụ du lịch. 

+ Tại khu vực này, Hà Tĩnh tập trung phát triển công nghiệp chế biến gỗ, công nghiệp chế biến nông sản; định dạng thương hiệu sản phẩm của vùng và xây dựng các trung tâm thương mại đầu mối để xuất khẩu sản phẩm địa phương. 

+ Ngoài ra, tập trung hai thác lợi thế giáp Lào và tính kết nối giữa trục dọc (đường Hồ Chí Minh) và trục ngang (QL.8), phát triển thành đầu mối trung chuyển phía Tây của tỉnh, phát triển dịch vụ logistics với trọng tâm là KKT cửa khẩu Cầu Treo.

Việc hình thành và phát triển Hành lang kinh tế có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và Việt Nam nói chung bởi các hành lang này không chỉ gắn kết các nền kinh tế các quốc gia Tiểu vùng sông Mê Kông, mà còn là cầu nối hợp tác hữu nghị, liên kết kinh tế và phát triển giữa các nước bên bờ Thái Bình Dương với các nước bên bờ Ấn Độ Dương và có thể vươn xa tới tận Tây bán cầu.

Một trung tâm động lực tăng trưởng:

Khu kinh tế Vũng Áng với nòng cốt là Nhà máy thép Formosa, cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, các khu công nghiệp trong Khu kinh tế và thị xã Kỳ Anh sẽ là động lực, tạo đột phá về kinh tế - xã hội trong vùng Bắc Trung Bộ, tạo sự liên kết phát triển giữa các tỉnh Bắc Trung Bộ và một cửa ngõ quan trọng ra biển của vùng Bắc Trung Bộ và các nước Lào, Thái Lan.

Bốn nền tảng chính, gồm:

- Nguồn lực và văn hóa con người Hà Tĩnh: 

+ Liên kết hệ thống giáo dục với nhu cầu của thị trường lao động để tăng vốn nhân lực và tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao trong tỉnh, cung cấp lực lượng lao động đầy đủ trong các ngành, giải quyết các lỗ hổng kỹ năng thông qua đào tạo kỹ năng thực tế giúp tăng năng suất lao động, hợp tác giữa các trường địa phương và quốc tế, v.v…

+ Cung cấp một hệ thống chăm sóc sức khỏe hiệu quả hơn để cải thiện sức khỏe của người dân địa phương để có lực lượng lao động hiệu quả hơn. Nâng cao năng lực của các cơ sở y tế cấp xã và huyện; tăng số lượng và chất lượng bác sĩ trong tỉnh; nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT để giảm gánh nặng quản trị cho bác sĩ.

+ Phát huy giá trị văn hóa trong phát triển toàn diện con người theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc và các giá trị tinh thần mang đậm nét đặc trưng của người Việt và của nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Xây dựng và phát triển văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong từng địa phương, cộng đồng dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và mỗi gia đình. 

- Chuyển đổi số:

+ Cập nhật, hoàn thiện kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh phiên bản 2.0 theo khung kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0 quốc gia.

+ Phát triển công nghệ, các giải pháp tích hợp, ứng dụng, sản phẩm CNTT phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới nền kinh tế số, xã hội số dựa trên dữ liệu mở, ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain), internet kết nối vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API)…   

+ Hoàn thiện môi trường chính sách về tổ chức ứng dụng CNTT tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng Chính quyền số trên địa bàn tỉnh

+ Duy trì, nâng cấp các hệ thông tin dùng chung của tỉnh, bảo đảm liên thông và đồng bộ với hệ thống thông tin quốc gia theo hướng hiện đại.

- Cơ sở hạ tầng đồng bộ:

+ Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ cho các công trình dự án trọng điểm, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nông nghiệp và các đô thị, bao gồm hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy.
+ Xây dựng hạ tầng chống thiên tai, xử lý chất thải và nước thải đáp ứng nhu cầu phát triển và bảo vệ môi trường, nguồn tài nguyên.
+ Nâng cấp mở rộng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển phát triển công nghiệp 4.0, kinh tế số trên địa bàn tỉnh.
- Đổi mới và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường kinh doanh hiện đại, minh bạch, thực hiện công tác lãnh đạo và điều hành theo hướng:

+ Tăng cường vai trò kiến tạo của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn; khuyến khích đội ngũ cán bộ năng lực, đam mê và tâm huyết với sự nghiệp phát triển của tỉnh, phải có cách làm mới, thái độ làm việc thân thiện với doanh nghiệp và nhà đầu tư không phân biệt quy mô hay thành phần kinh tế; coi họ là khách hàng để phục vụ, là đối tác để cùng giải quyết vấn đề phát triển kinh tế. 

+ Cải thiện mạnh mẽ chỉ số PCI, đặc biệt cải thiện môi trường đầu tư cởi mở và hoạt động cạnh tranh thị trường minh bạch nhằm thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước, thu hút nhân tài và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.  

3.2. Tầm nhìn, tính chất
3.2.1. Tầm nhìn
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định:

Mục tiêu: 

Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.
Một trong năm chương trình trọng điểm của nhiệm kỳ 2020-2025 là:
Đầu tư phát triển, chỉnh trang và nâng cao chất lượng đô thị. Xây dựng thành phố Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. 

Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã xác định:
Thành phố Hà Tĩnh được xác định là đô thị cấp vùng, hỗ trợ cho sự phát triển vùng liên tỉnh; động lực chính thúc đẩy quan hệ quốc tế, đặc biệt với nước bạn Lào, Đông Bắc Thái Lan và khu vực ASEAN. Thành phố là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, dịch vụ, khoa học - kỹ thuật, du lịch, đầu mối giao thông, giao lưu của tỉnh Hà Tĩnh; động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, trung tâm kết nối các đô thị, KKT trong tỉnh; kết nối chặt chẽ với vùng lân cận để thúc đẩy kinh tế địa phương và chia sẻ gánh nặng về phát triển đô thị. Thành phố là nơi đặt các cụm dịch vụ về công nghệ thông tin (BPO-ITO), trụ sở chính cho nhiều doanh nghiệp hoạt động thương mại, dịch vụ du lịch và nhiều dịch vụ khác hỗ trợ sự phát triển của các ngành. 

Đề án xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm cấp vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định mục tiêu:

Tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư, từng bước hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của Thành phố đồng bộ, tạo điều kiện phát triển nhanh và bền vững; tập trung đầu tư các lĩnh vực hạ tầng trọng điểm, then chốt; ưu tiên các dự án quan trọng tạo sự đột phá và có sức lan tỏa lớn; đáp ứng việc nâng cao chất lượng tiêu chí đô thị, hướng tới đô thị thông minh, phát triển đồng bộ đô thị và nông thôn; tăng cường bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao đời sống nhân dân; phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Với tiềm năng, vị thế của thành phố, động lực phát triển mạnh mẽ, Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận là yếu tố tất yếu khẳng định vị thế mới của thành phố, đáp ứng chiến lược phát triển đô thị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong vòng 20-40 năm tới sẽ xây dựng hình ảnh của đô thị với những mong muốn đó là:

Tầm nhìn

Xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh hướng tới Thành phố Xanh – Thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ, động lực chính thúc đẩy quan hệ quốc tế, hỗ trợ phát triển liên vùng; là trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hóa, dịch vụ, KHKT, du lịch và giáo dục của tỉnh có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, một đô thị có môi trường sống tốt, gắn bó với thiên nhiên, mang nét đặc trưng của đô thị sinh thái biển miền Trung. Là khu vực có cơ hội đầu tư, điểm đến và nơi đặt trụ sở chính cho nhiều doanh nghiệp hoạt động thương mại, dịch vụ BPO-IPO, du lịch và nhiều dịch vụ hỗ trợ khác.
3.2.2. Tính chất

Theo Quyết định số 3926/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; thành phố Hà Tĩnh có 3 tính chất cơ bản sau:

1- Là đô thị cấp vùng khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ; hỗ trợ cho sự phát triển của vùng liên tỉnh; là động lực chính thúc đẩy quan hệ quốc tế, đặc biệt với nước bạn Lào, Đông Bắc Thái Lan và khu vực ASEAN.

2- Là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục – đào tạo, dịch vụ, khoa học – kỹ thuật, du lịch. Có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường, kết nối các đô thị, khu kinh tế trong tỉnh; là nơi đặt các cụm dịch vụ về công nghệ thông tin, trụ sở chính cho nhiều doanh nghiệp hoạt động thương mại, dịch vụ du lịch và nhiều dịch vụ khác hỗ trợ sự phát triển của các ngành.

3- Vùng phụ cận gắn kết chặt chẽ và ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Hà Tĩnh; là khu vực tạo động lực phát triển, đồng thời cung cấp, hỗ trợ các nguồn lực cho đô thị.


Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh, Quy hoạch tỉnh Hà tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 điều chỉnh bổ sung 3 tính chất như sau:
1- Là một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh; hỗ trợ cho sự phát triển của vùng liên tỉnh; là động lực chính thúc đẩy quan hệ quốc tế, đặc biệt với nước bạn Lào, Đông Bắc Thái Lan và khu vực ASEAN.

2- Là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục – đào tạo, dịch vụ, khoa học – kỹ thuật, du lịch. Có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường, kết nối các đô thị, khu kinh tế trong tỉnh; là nơi đặt các cụm dịch vụ về công nghệ thông tin, trụ sở chính cho nhiều doanh nghiệp hoạt động thương mại, dịch vụ du lịch và nhiều dịch vụ khác hỗ trợ sự phát triển của các ngành.

3- Vùng phụ cận gắn kết chặt chẽ và ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Hà Tĩnh; là khu vực tạo động lực phát triển, đồng thời cung cấp, hỗ trợ các nguồn lực cho đô thị.

3.3. Sơ bộ dự báo phát triển

3.3.1. Định hướng và chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội

Các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cụ thể với thành phố Hà Tĩnh trong giai đoạn 2020-2025 cũng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội địa biểu Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh lần thứ XXI: Phấn đấu đến năm 2030 thành phố Hà Tĩnh cơ bản trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn. Một số chỉ tiêu:
- Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 13,5% trở lên;

- Giá trị sản xuất các ngành thương mại, dịch vụ tăng 15,5% trở lên;

- Thu ngân sách nhà nước so với dự toán tỉnh tăng 5% trở lên;
- Giảm 2/3 số hộ nghèo trong vòng 5 năm theo chuẩn mới.

3.3.2. Dự báo phát triển dân số, lao động

a)  Cơ sở dự báo: 

- Quá trình phân bố dân cư và xu thế đô thị hóa trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và các thành phố phụ cận.

- Quy luật tăng trưởng dân số thành phố Hà Tĩnh và trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh trong quá khứ và xu thế tăng dân số trong tương lai.

- Sức chứa lãnh thổ hoặc khả năng dung nạp dân số của thành phố.

b) Dự báo quy mô dân số:
Dân số Thành phố Hà Tĩnh trong tương lai sẽ phụ thuộc vào: Quy luật tăng dân số tự nhiên; xu hướng tăng dân số cơ học tại các thành phố thuộc khu vực lân cận và xu hướng tăng dân số của tỉnh Hà Tĩnh.

- Về tăng tự nhiên dân số:

Quy luật tăng tự nhiên dân số được phân tích, đánh giá trong giai đoạn 2013- 2020 cho thấy tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm là 0,9 – 1,2% (dựa theo niên giám thống kê năm 2020). Theo xu hướng chung, tỷ lệ tăng tự nhiên dân số sẽ giảm dần. Tuy nhiên, do sự hình thành và phát triển cơ sở kinh tế kỹ thuật, khu vực dịch vụ, công nghiệp của Thành phố diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới, dẫn đến sự nhập cư lực lượng lao động trẻ trong độ tuổi lao động. Do đó, mức tăng dân số tự nhiên trung bình trong khu vực giữ nguyên so với giai đoạn trước và cơ học sẽ tăng thêm khoảng 1,3%/năm giai đoạn 2020-2030 và giảm xuống còn 1,0%/năm vào giai đoạn 2030-2045.

- Về tăng trưởng dân số:

Dân số giai đoạn 2016 – 2020 của thành phố Hà Tĩnh từ 98.355 người lên 108.112 người với mức tăng trung bình 2,5%/năm trong đó tăng tự nhiên trung bình 1,05%/năm. Dân số giai đoạn 2016 – 2020 của vùng phụ cận từ 108.654 người lên 115.372 người với mức tăng trung bình 1,5%/năm (chủ yếu tăng tự nhiên) tổng dân số hiện trạng khu vực nghiên cứu năm 2020 là 223.484 người mức tăng trung bình 2%/năm. Số liệu trên thấp hơn so với dự báo của QHC 2015 (mức tăng 6,5% năm và tổng dân đến 2020 là 255.000 người). 
Dự báo, đến năm 2020-2030 tỉ lệ tăng dân số tại Hà Tĩnh sẽ là 3,5% (trong đó tăng tự nhiên là 1,3%/năm; tăng cơ học 2,2%/năm); Tỷ lệ tăng dân số giai đoạn 2030-2045 sẽ khoảng 3,0% (trong đó tăng tự nhiên 1%/năm; tăng cơ học 2,0 %/năm);
	Phương pháp dự báo theo phương pháp toán học  
	

	Qua công thức dự báo : Pt  = P1 x (1+ n) t + Pu+ Pn
	

	Trong đó:       Pt: Dân số dự báo năm t
	
	

	
	            P1: Dân số hiện trạng năm dự báo
	
	

	
	            n: Tỷ lệ tăng trưởng dân số (bao gồm tăng tự nhiên + tăng cơ học)

	
	            Pu: Tăng cơ học trong (trường hợp đột biến không theo quy luật)

	
	            Pn: Dân số đô thị tăng do mở rộng ranh giới nội thị



Trên cơ sở thực trạng phát triển đô thị, các định hướng quy hoạch chiến lược của Tỉnh đã được phê duyệt, sơ bộ dự báo phát triển dân số trên địa bàn phạm vi lập quy hoạch theo kịch bản trung bình như sau:

- Dân số hiện trạng khu vực nghiên cứu năm 2020 khoảng 223.484 người. Trong đó: 
+ Dân số thành phố 108.112 người (trong đó dân số đô thị khoảng 76.032 người).

+ Dân số vùng phụ cận khoảng 115.372 người.
- Năm 2030 dân số khu vực nghiên cứu khoảng 285.000-315.000 người. Trong đó: 
+ Dân số thành phố đạt khoảng 180.000 – 200.000 người (trong đó dân số đô thị đạt khoảng 135.000-150.000 người).

+ Dân số vùng phụ cận đạt khoảng 115.000 - 135.000 người.
- Năm 2045 dân số khu vực nghiên cứu khoảng 370.000-400.000 người. Trong đó:
+ Dân số thành phố đạt khoảng 260.000-280.000 người (trong đó dân số đô thị đạt khoảng 210.000-225.000 người). 
+ Dân dân số vùng phụ cận 120.000-140.000 người.

Ghi chú: Việc xác định quy mô dân số sẽ được cụ thể hóa trong quá trình nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch.
3.3.3. Dự báo nhu cầu sử dụng đất đai đô thị

Tổng diện tích đất tự nhiên trong phạm vi nghiên cứu : 34.452,57 ha. Trong đó :

- Diện tích đất tự nhiên thành phố Hà tĩnh: 
        5.654,96 ha.

- Diện tích đất tự nhiên vùng phụ cận:

        28.797,61 ha.

Dự báo các chỉ tiêu sử dụng đất thành phố Hà Tĩnh:

· Năm 2030: Đất xây dựng đô thị khoảng 2.430-2.700ha chỉ tiêu 160-180 m2/người (trong đó đất dân dụng khoảng 1.350-1.500 ha chỉ tiêu 80-100 m2/người).
· Năm 2045: Đất xây dựng đô thị khoảng 3.780-4.050ha chỉ tiêu 160-180 m2/người (trong đó đất dân dụng khoảng 1.680-1.800ha chỉ tiêu 60-80 m2/người).

Dự báo chỉ tiêu đất vùng phụ cận:

· Năm 2030: Đất xây dựng cơ sở tạo thị (được sử dụng như đất xây dựng đô thị) khoảng 2.000-2.500 ha.
· Năm 2045: Đất xây dựng cơ sở tạo thị (được sử dụng như đất xây dựng đô thị) khoảng 3.500-4.000ha.

Dự báo các chỉ tiêu đất đai sẽ được cụ thể hoá trong quá trình khảo sát đánh giá hiện trạng và nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung.
3.4. Lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính

Các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật áp dụng vào phát triển đô thị về nguyên tắc dựa trên các tiêu chuẩn đô thị loại II. Với những hạng mục không quy định trong các tiêu chuẩn dưới đây sẽ tiến hành quy định trong các tiêu chuẩn phù hợp khác.

Bảng 9: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu quy hoạch

	
	
	
	Năm 2030
	Năm 2045

	1
	Đất dân dụng
	m2/người
	80-100
	60-80

	1.2
	Đất công trình dịch vụ - công cộng đô thị
	m2/người
	≥ 4
	≥ 4

	1.3
	Đất cây xanh đô thị
	m2/người
	≥ 6
	≥ 6

	1.4
	Đất hạ tầng kỹ thuật đô thị
	m2/người
	≥ 25
	≥ 22

	1.5
	Đất đơn vị ở
	m2/người
	≥ 28
	≥28

	2
	Công trình dịch vụ-công cộng cấp đô thị
	 
	 
	 

	2.1
	Giáo dục
	 
	 
	 

	 
	Trường PTTH, dạy nghề
	chỗ/1000 người
	40
	40

	
	
	m2/học sinh
	10
	10

	2.2
	Y tế
	 
	 
	 

	 
	Bệnh viện đa khoa
	giường/1000 người
	4
	4

	
	
	m2/giường
	100
	100

	 
	Phòng khám đa khoa
	công trình/ đô thị
	1
	1

	
	
	m2/công trình
	3000
	3000

	2.3
	Thể dục thể thao
	 
	 
	 

	 
	Sân vận động
	m2/người
	0,8
	0,8

	
	
	ha/ công trình
	2,5
	2,5

	 
	Trung tâm VH- TDTT
	m2/người
	0,8
	0,8

	
	
	ha/ công trình
	3,0
	3,0

	 
	Sân thể thao cơ bản
	m2/người
	0,6
	0,6

	
	
	ha/ công trình
	1,0
	1,0

	2.4
	Chợ
	ha/ công trình
	1
	1

	2.5
	Nhà văn hoá (Cung văn hóa)
	Chỗ/ 1000 người
	8
	8

	
	
	ha/công trình
	0,5
	0,5

	2.6
	Nhà thiếu nhi (Cung thiếu nhi)
	Chỗ/ 1000 người
	2 
	2 

	
	
	ha/công trình
	1,0
	1,0

	3
	Hạ tầng kỹ thuật
	 
	 
	 

	3.1
	Giao thông
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ đất giao thông
	% đất xây dựng 
	≥ 15
	≥ 15

	 
	Mật độ mạng lưới đường
	km/km2
	4,0-6,5 
	4,5-6,5

	
	Bãi đỗ xe
	m2 /người
	4
	4

	3.2
	Cấp nước
	 
	 
	 

	 
	Sinh hoạt
	l/ng.ngđ
	≥ 80
	≥ 80

	 
	Công cộng, dịch vụ
	% Qsh
	≥ 10
	≥ 10

	 
	Công nghiệp
	m3/ha.ngđ
	≥ 20
	≥ 20

	 
	Tỷ lệ cấp nước nội thị
	%
	100
	100

	3.3
	Cấp điện
	 
	 
	 

	 
	Sinh hoạt
	w/người
	700
	700

	 
	Công cộng, dịch vụ
	% sinh hoạt
	30-40
	30-40

	 
	Công nghiệp
	Kw/ha
	120-350
	120-350

	3.4
	Thoát nước thải
	 
	 
	 

	 
	Sinh hoạt
	% Tiêu chuẩn cấp nước
	≥ 80%
	≥ 80%

	 
	Công nghiệp
	% Tiêu chuẩn cấp nước
	≥ 80%
	≥ 80%

	3.5
	Chất thải rắn
	 
	 
	 

	 
	Sinh hoạt
	kg/ng/ngày
	1 
	1 

	 
	Công nghiệp
	Tấn/ha/ngày
	0,3 
	0,3


Các chỉ tiêu sẽ được cụ thể và chính xác hóa trong giai đoạn nghiên cứu quy hoạch.

4. YÊU CẦU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH
4.1. Các nội dung chính cần nghiên cứu


- Cập nhật các định hướng phát triển, quy hoạch chiến lược của Quốc gia, vùng và Tỉnh Hà Tĩnh đã được lập và phê duyệt, các quy hoạch ngành có liên quan của thời kỳ quy hoạch, các dự án đã được chấp thuận triển khai trong giai đoạn từ 2015-2020. Nghiên cứu các đề xuất dự án mới để điều chỉnh Quy hoạch chung theo định hướng tổng thể, chiến lược, có tầm nhìn phát triển dài hạn, bền vững;

- Rà soát tổng thể về nội dung quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 2015 và đối chiếu, rà soát với tình hình thực tiễn phát triển đô thị tại thành phố Hà Tĩnh. Nghiên cứu các định hướng từ các quy hoạch cấp trên và các biến động mới về phát triển KTXH của quốc gia, vùng, tỉnh để tìm ra các vấn đề cần điều chỉnh trong QHC lần này. 

- Dự báo các nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, trong bối cảnh phát triển mới. Định hướng phát triển cần phải hài hòa với yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên, du lịch, di tích lịch sử văn hóa theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường tại khu vực. 

- Đề xuất các điều chỉnh về cấu trúc đô thị, về phân khu chức năng, về phân bố các trung tâm đô thị, Đề xuất các giải pháp chiến lược để khắc phục các tồn tại bất cập trong quá trình phát triển của thành phố Hà Tĩnh về hạ tầng kỹ thuật, về sử dụng đất đai, phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội chất lượng cao, xử lý các vấn đề môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đề xuất các giải pháp về thiết kế đô thị và quản lý đô thị theo quy hoạch (tạo điểm nhấn kiến trúc để tạo bản sắc riêng cho thành phố Hà Tĩnh trên nguyên tắc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lịch sử và cảnh quan thiên thiên). 

- Xây dựng các chương trình và các dự án chiến lược cần ưu tiên đầu tư. Các chương trình và dự án cần có tính khả thi cao, có tính linh hoạt, đáp ứng các nhu cầu trước mắt về phát triển cũng như có tính ổn định lâu dài là động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố.
- Nội dung điều chỉnh QHC thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận cần được tích hợp trong quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai.

4.2. Yêu cầu phân tích, đánh giá hiện trạng
4.2.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên
- Tổng quan các đặc điểm tự nhiên về địa hình, khí hậu, thủy văn, địa chất..., đặc điểm cảnh quan sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du lịch Thành phố Hà Tĩnh và các khu vực phụ cận có ảnh hưởng đến định hướng phát triển Thành phố Hà Tĩnh. 

- Phân tích các ảnh hưởng tiêu cực và tích cực của điều kiện tự nhiên tới khu vực xây dựng đô thị. Đánh giá chi tiết về quỹ đất xây dựng trên cơ sở phân vùng xây dựng thuận lợi, không thuận lợi và cấm xây dựng.

- Xác định các khu vực có tiềm năng về điều kiện tự nhiên, có thể khai thác tạo động lực phát triển kinh tế, phát triển đô thị như các di tích lịch sử, các khu vực có tầm nhìn, cảnh quan đẹp, phát triển các công trình, dịch vụ phục vụ đô thị, phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề.
4.2.2. Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Thống kê thông tin hiện trạng, nhận diện các vấn đề tồn tại về kinh tế - xã hội, cụ thể:

- Nghiên cứu mối liên hệ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Tĩnh với các khu vực, vùng lân cận.
- Tổng quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh, Thành Hà Tĩnh và các khu vực lân cận. Thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu: du lịch, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đánh giá về tăng trưởng kinh tế, tỷ trọng cơ cấu kinh tế, xác định sản phẩm chính, lợi thế làm cơ sở để đề xuất một số chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản.
- Tổng hợp và đánh giá về số liệu thu chi trên địa bàn, trong đó có nội dung về chi đầu tư phát triển nói chung và chi đầu tư các chương trình, dự án.

- Đánh giá tình hình tăng trưởng, tổng sản phẩm xã hội khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch. 

- Đánh giá khả năng tiếp cận các dịch vụ đô thị, tầm ảnh hưởng của các đô thị khác trong vùng đến Thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận. Xác định các tiềm năng có thể khai thác, phát triển về dịch vụ, thương mại, công nghiệp… 
- Phân tích, đánh giá tình hình phát triển nhà ở đô thị, loại hình nhà ở, quy mô và đối tượng sử dụng nhà ở đô thị tại Thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận.

- Phân tích đánh giá hiện trạng, công tác dự báo và biện pháp hạn chế sự ảnh hưởng của phát triển đô thị đến di tích văn hóa các cấp và cảnh quan tự nhiên trên địa bàn Hà Tĩnh và vùng phụ cận.

4.2.3. Yêu cầu đánh giá hiện trạng sử dụng đất và không gian cảnh quan
Cập nhật thống kê hiện trạng sử dụng đất khu vực lập quy hoạch; Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng đất và các vấn đề tồn tại về sử dụng đất cần giải quyết. Các nội dung hiện trạng sử dụng đất, diện tích đất hiện trạng cơ sở hạ tầng cần rà soát đảm bảo phù hợp với số liệu kiểm kê, thống kê đất đai của ngành Tài nguyên Môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố. 
Xác định cơ cấu sử dụng đất hiện trạng. Đánh giá việc khai thác không gian cảnh quan khu vực đô thị hiện hữu, các không gian công cộng (chợ, dịch vụ thương mại, đình chùa…), các không gian trống có khả năng khai thác hình thành các chức năng đô thị.

4.2.4. Yêu cầu đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội

Rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội, nhận diện các vấn đề tồn tại về hạ tầng – kinh tế xã hội.
 Đánh giá thực trạng phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội trên khu vực nghiên cứu lập quy hoạch, đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ đô thị và công nghiệp, gồm: 
- Hệ thống cơ sở sản xuất, khu/cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề…

- Hệ thống khu, cụm, điểm du lịch.  
- Nhà ở.
- Hạ tầng thương mại, dịch vụ.
- Giáo dục đào tạo: Phân tích hiện trạng mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo, thực trạng thừa thiếu trường lớp so với quy mô dân số và quy định về phân bố mạng lưới trường lớp làm căn cứ cho việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; đánh giá sự liên kết đồng bộ, sự phù hợp của mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo với hệ thống kết cấu hạ tầng khác. 
- Y tế.
- Văn hóa thể dục thể thao, vui chơi giải trí.
Đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội với phát triển thành phố Hà Tĩnh hiện nay, xác định những vấn đề còn tồn tại về hệ thống hạ tầng này để đáp ứng tiêu chí đô thị loại II, nguyên nhân hạn chế…làm cơ sở đề xuất điều chỉnh các quy hoạch liên quan và phân bố không gian phù hợp.
- Đánh giá thực trạng hệ thống các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố, công tác bảo tồn di tích… 
4.2.5. Yêu cầu đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường

Rà soát, đánh giá hiện trạng, nhận diện các vấn đề tồn tại về hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt xác định những vấn đề tồn tại phát sinh.
Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm chuẩn bị kỹ thuật, giao thông, cấp nước, thoát nước thải, cấp điện, chiếu sáng, xử lý chất thải rắn, nghĩa trang... trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch. Nghiên cứu hiện trạng công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ đô thị.

Đánh giá việc thực hiện, phát triển hệ thống giao thông (bao gồm cả hệ thống giao thông tĩnh), hạ tầng kỹ thuật khung đô thị, quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật khác trong phạm vi lập quy hoạch và các khu vực lân cận có liên quan. Đánh giá khả năng tiếp cận và kết nối với Thành phố Hà Tĩnh bởi các tuyến giao thông mới;
Rà soát các Quy hoạch ngành quốc gia đang được Bộ GTVT tổ chức lập đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất các đồ án quy hoạch. 

Đánh giá ưu điểm, các vấn đề tồn tại liên quan đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật cần giải quyết trong quy hoạch chung đô thị. 

Đánh giá hiện trạng môi trường, gồm các thành phần môi trường như: chất lượng mặt và nước ngầm, chất lượng không khí, tiếng ồn, môi trường đất, các hệ sinh thái. Đánh giá nguồn gây ô nhiễm môi trường như: hoạt động sinh hoạt, dịch vụ du lịch, hoạt động công nghiệp tiểu thủ công nghiệp; Thành phần các chất ô nhiễm và các khu vực chịu tác động trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch. 
Đánh giá yêu cầu điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung của Thành phố Hà Tĩnh đảm bảo tiêu chí đô thị loại II.
4.2.6. Yêu cầu rà soát các Quy hoạch, chương trình, dự án trên địa bàn
Rà soát tình hình thực hiện Quy hoạch chung Thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đã phê duyệt năm 2015; Đánh giá các kết quả thực hiện bao gồm các mặt đạt được, các tồn tại hạn chế. Đặc biệt lưu ý về quy mô dân số, các chỉ tiêu về đất xây dựng, hạ tầng đô thị; các định hướng phát triển không gian đô thị,… 

Đối chiếu các nội dung quy hoạch năm 2015 với các định hướng quy hoạch chiến lược của Tỉnh, đặc biệt là Quy hoạch Tỉnh; định hướng quy hoạch phát triển hệ thống đô thị Việt Nam; định hướng về quỹ đất quốc phòng; hiện trạng quản lý sử dụng đất đai, đặc biệt là các khu dân cư hiện trạng.
Đánh giá tình hình triển khai các quy hoạch ngành liên quan và dự án đầu tư theo quy hoạch ngành.

Đánh giá các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư trong ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch, khớp nối, liên kết giữa Thành phố Hà Tĩnh với các đô thị khác trong tỉnh. Rà soát, phân loại các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được duyệt, đang sử dụng và không còn sử dụng được để cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch chung.
Tổng quan chung về hiện trạng phát triển đô thị, các chương trình, dự án đầu tư phát triển đô thị, chủ trương đầu tư có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đã được nghiên cứu và phê duyệt. Rà soát và chính xác hóa ranh giới của các dự án. Rà soát và đánh giá mức độ triển khai, chất lượng và khả năng phù hợp của từng dự án với tổng thể chung đô thị. Đánh giá tính hiệu quả và sự phù hợp của các chương trình, dự án so sánh với các vấn đề về mục tiêu, tầm nhìn đã đặt ra trong Quy hoạch năm 2015 và tình hình mới. Đánh giá tiến độ thực hiện, tình hình huy động nguồn lực, cơ cấu nguồn lực theo từng lĩnh vực đầu tư, thuận lợi, khó khăn…
4.2.7. Yêu cầu đánh giá tổng hợp hiện trạng, các vấn đề cần giải quyết
Trên cơ sở thực trạng, bối cảnh phát triển trong giai đoạn mới, đánh giá tổng hợp các vấn đề hiện trạng, phân tích về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đối với các yếu tố nhằm phát triển đô thị, xác định các vấn đề cần giải quyết.
· Phân tích đánh giá hiện trạng cần tìm ra các vấn đề cốt lõi cần nghiên cứu giải quyết trong quy hoạch điều chỉnh. Nhìn nhận đánh giá một cách khách quan các ưu điểm cần kế thừa của đồ án QHC2015, Quyết định số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh; các dự án lớn quốc gia làm biến đổi cấu trúc đô thị và vùng phụ cận.
Xác định các vấn đề cần xem xét điều chỉnh, các vấn đề không điều chỉnh tiếp tục kế thừa, thực hiện trong giai đoạn tới; Đánh giá tác động của các vấn đề đề xuất điều chỉnh đến định hướng phát triển chung và định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
4.3. Yêu cầu nội dung các tiền đề phát triển đô thị
4.3.1. Phân tích đánh giá vai trò vị thế, tiềm năng, nguồn lực trong các mối quan hệ vùng
Thành phố Hà Tĩnh nằm trong chuỗi đô thị dọc QL1A. Đây là không gian đô thị lớn nhất của tỉnh Hà Tĩnh, các đô thị sẽ phát triển dọc theo hai hành lang tuyến chính là QL1 và đường bộ ven biển với các lợi thế. 

Tận dụng lợi thế về vị trí địa lý và giao thông trên QL1. Phát triển các đô thị hỗ trợ công nghiệp, dịch vụ thương mại, giáo dục đào tạo, công nghệ cao, gắn kết với hệ thống giao thông mới như đường bộ và đường sắt cao tốc Bắc Nam tương lai (đang được Bộ GTVT nghiên cứu hướng tuyến).

Tận dụng lợi thế về vị trí địa lý và cảnh quan thiên nhiên đẹp và tuyến đường bộ ven biển sắp hoàn thành. Phát triển các đô thị du lịch dịch vụ thu hút đầu tu và tạo sự cân bằng với các KKT, KCN. 

Các đô thị thuộc hai hành lang tuyến chính nêu trên cũng có những ảnh hưởng và tác động qua lại với nhau, hỗ trợ nhau cùng phát triển (vd: đô thị Lộc Hà cùng chia sẻ dịch vụ hậu cần khai thác mỏ Thạch Khê với Tp.Hà Tĩnh; Hồng Lĩnh và Tp.Hà Tĩnh là trung tâm giáo dục đào tạo nghề lao động chất lượng cao cho KKT Vũng Áng và các KCN khác) đồng thời nối kết chặt chẽ với nhau qua các tuyến giao thông lớn như QL15, TL553...

Với các lợi thế trong quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh sẽ đóng vai trò đầu tàu trong tiến trình phát triển đô thị của Hà Tĩnh.
Phân tích tác động của các Chiến lược quốc gia, Quy hoạch vùng, các quy hoạch ngành mới, mang lại những động lực, tiềm năng mới cho đô thị để phát triển: Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt nam đến năm 2030 (QĐ 84/QĐ-TTg ngày 19/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030 (QĐ 950/QĐ-TTg ngày 1/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ), Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng năm 2016 ....
Đánh giá được những động lực, sức lan tỏa tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa gắn với an ninh quốc phòng của thành phố Hà Tĩnh. Khái quát được các cơ hội đầu tư phát triển thành phố Hà Tĩnh từ các động lực và tiềm năng chính về cơ chế chính sách, quỹ đất, tính đa dạng văn hóa, đặc trưng địa lý kinh tế.

4.3.2. Phân tích đánh giá tổng hợp bối cảnh phát triển
Đánh giá tổng hợp bối cảnh phát triển của Tỉnh Hà Tĩnh, Vùng tỉnh, Vùng Bắc Trung Bộ trong xu hướng hội nhập hiện nay và trong tương lai. Tổng hợp được các vấn đề hiện trạng và điều kiện phát triển thành phố Hà Tĩnh. Lập phân tích về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong phát triển khu vực (SWOT). Xác định vấn đề trọng tâm cần nghiên cứu và đề xuất trong các định hướng quy hoạch phát triển.

Ngoài ra, cần dự báo sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới sự phát triển đô thị, quản lý đô thị theo hướng thông minh. Bên cạnh đó, Luật Quy hoạch vừa được Quốc hội thông qua ảnh hưởng đến các Luật chuyên ngành khác, do đó cần nghiên cứu áp dụng Luật cho phù hợp.
4.3.3. Tầm nhìn phát triển

Xác định tầm nhìn có tính đột phá cho một vị thế mới của thành phố Hà Tĩnh  và vùng phụ cận trong bối cảnh phát triển mới gắn với mô hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh và của cả nước.

4.3.4. Tính chất, chức năng của đô thị

Tính chất, chức năng đô thị Hà Tĩnh và vùng phụ cận được thực hiện theo Quy hoạch chung năm 2015. Tuy nhiên quá trình lập quy hoạch cần nghiên cứu bổ sung tính chất của thành phố Hà Tĩnh trong mối quan hệ vùng sao cho phù hợp với các định  hướng và yếu tố mới.
4.3.5. Dự báo phát triển

Yêu cầu Dự báo phải có cơ sở, phương pháp, phải có kịch bản dự báo để phân tích lựa chọn.

a. Dự báo phát triển kinh tế xã hội:
Các nội dung nghiên cứu đề xuất chiến lược phát triển phải đảm bảo gắn với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội đại biểu thành phố Hà Tĩnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trên cơ sở các định hướng chiến lược phát triển của tỉnh và thành phố, Nghị quyết địa hội đảng bộ tỉnh và thành phố, Đề án xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc trung bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, các quy hoạch chuyên ngành khác:

- Dự báo định hướng phát triển cơ cấu các ngành, lĩnh vực chính về kinh tế xã hội, dự báo các sản phẩm chiến lược của các ngành để xác định các chỉ tiêu chính liên quan tới dự báo và định hướng phát triển đô thị;
- Dự báo tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm hàng năm giai đoạn 2020– 2030;
b. Dự báo phát triển dân số, lao động:
· Phân tích những nét chính của quá trình tăng trưởng dân số thực trạng những năm gần đây để phản ánh các mối quan và các vấn đề tác động của các yếu tố dân số, rút ra quy luật phát triển dân số lao động trong 5-10 năm qua. Đánh giá so sánh với dự báo của QH 2015, phân tích nguyên nhân những biến động về dân số (nếu có).
· Các phương án dự báo quy mô dân số phải phù hợp trên cơ sở phân tích hiện trạng, chủ chương chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước, các quy hoạch ngành khác; căn cứ theo tính toán phân bố dân cư cho vùng đô thị trung tâm và các huyện.

· Sơ đồ hóa cơ cấu phân bố dân cư, lao động;

· So sánh, cân đối với các tính toán dân số trong các Quy hoạch liên quan;

· Dự báo dân số Hà Tĩnh theo các giai đoạn 2030 và 2045, dự báo khả năng thu hút cơ học (di dân nông nghiệp, đô thị hóa do lao động học tập và phát trển kinh tế xã hội).

· Dự báo các chỉ tiêu đô thị về dân số, lao động, thu nhập, nhà ở và các chương trình xã hội có liên quan; đề xuất mô hình phân bố dân cư đô thị theo các khu vực. 

· Đề xuất các mục tiêu, quy mô phát triển, kiểm soát, biện pháp điều tiết phát triển dân số nhằm bảo đảm cân đối giữa phát triển dân số với phát triển kinh tế và khả năng đáp ứng của hạ tầng đô thị, cũng như giải pháp chọn lọc dân số, nâng cao chất lượng và trình độ lao động.

- Trên cơ sở thực trạng phát triển đô thị, các định hướng quy hoạch chiến lược của Tỉnh đã được phê duyệt, sơ bộ dự báo phát triển dân số, lao động trên địa bàn phạm vi lập quy hoạch theo các giai đoạn quy hoạch, gắn với các ngành kinh tế chính.
c. Dự báo nhu cầu sử dụng đất đai đô thị:
Trên cơ sở dự báo quy mô dân số, hiện trạng đất đai, khả năng tăng sức dung chứa của các khu đô thị hiện có, các khu đô thị dự kiến, dựa trên các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về sử dụng đất đai đã đề xuất; dự báo tổng quy mô đất đai xây dựng đô thị và các quy mô cho từng thể loại thành phần. 

Lập sơ đồ minh họa, bảng biểu phân tích để làm rõ khả năng dung chứa của các khu vực hiện hữu, mở rộng.

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất của thành phố Hà Tĩnh theo yêu cầu phát triển của từng giai đoạn.

Dự báo nhu cầu sử dụng đất đai cho các hoạt động chức năng theo quy định. Dự báo các chỉ tiêu đất đai sẽ được cụ thể hoá trong quá trình khảo sát đánh giá hiện trạng và nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung.
d. Lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính:
Các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật áp dụng vào phát triển đô thị về nguyên tắc dựa trên các tiêu chuẩn đô thị loại II. Với những hạng mục không quy định trong các tiêu chuẩn dưới đây sẽ tiến hành quy định trong các tiêu chuẩn phù hợp khác. Các chỉ tiêu sẽ được cụ thể và chính xác hóa trong giai đoạn nghiên cứu quy hoạch.

Phù hợp với quy chuẩn, quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt và các quy định hiện hành; đề xuất các tiêu chí đô thị trung tâm cấp vùng, công nghiệp, đô thị xanh, đô thị thông minh, phát triển bền vững.

Đánh giá các chỉ tiêu của thành phố hiện chưa đáp ứng được các tiêu chí trên, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện.

4.4. Yêu cầu định hướng quy hoạch chung đô thị
4.4.1. Mô hình và hướng phát triển đô thị
Phân tích đánh giá mô hình phát triển đô thị đã được đề xuất trong Quy hoạch năm 2015, phân tích về hiện trạng sử dụng đất, xu hướng phát triển các khu vực chức năng, các dự án đang đề xuất để có những kiến nghị điều chỉnh đối với mô hình phát triển đô thị.
Đánh giá lại cấu trúc đô thị, thực trạng phát triển đô thị của TP, nhất là sự phát triển hai bên QL1A, đường tránh QL1A, dọc sông Rào Cái, khu vực mỏ sắt Thạch Khê…. Phân tích để xây dựng mô hình phát triển và giới hạn phát triển thành phố, đảm bảo không phá vỡ quy mô đô thị đã được định hướng, có khả năng cung cấp dịch vụ cho vùng lân cận. Trong đó đặc biệt quan tâm mối liên kết phát triển đối với các khu vực xung quanh thành phố.
Đề xuất mô hình cấu trúc phát triển theo hướng đa cực, xanh, thông minh, phù hợp vai trò, vị thế và tiềm năng phát triển.

Xem xét tiềm năng, quỹ đất, ảnh hưởng của các yếu tố cấp vùng đến tính hấp dẫn của Thành phố Hà Tĩnh để chọn hướng phát triển phù hợp, đảm bảo tiêu chí bền vững, đặc biệt là kế hoạch bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường Hà Tĩnh.

Lựa chọn đất xây dựng hợp lý các khu chức năng. Tập trung phát triển tại các khu vực kết nối dễ dàng với khung hạ tầng và hệ thống đường đối ngoại. Phát triển quỹ đất không được ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, đảm bảo các tiêu chí của đô thị bền vững.

Xác định phạm vi, quy mô các khu chức năng của các khu vực chức năng: khu bảo tồn, khu dân cư hiện hữu, các khu vực chuyển đổi chức năng, khu vực phát triển mới, khu vực dự trữ phát triển… Xác định chỉ tiêu mật độ dân cư, sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn đô thị và từng khu vực. Xây dựng mô hình đô thị có bản sắc với hình ảnh đô thị với sông nước, đô thị xanh.

Đề xuất các giải pháp điều chỉnh, kết nối các dự án thành phần hiện có để tạo nên chỉnh thể không gian thống nhất toàn khu vực và phù hợp với định hướng phát triển không gian chung của khu vực.

4.4.2. Định hướng phát triển không gian và thiết kế đô thị
Nghiên cứu, rà soát, kế thừa hợp lý các định hướng của Quy hoạch chung 2015 và các quy hoạch ngành có liên quan; trên cơ sở địa hình cảnh quan, khả năng kết nối hạ tầng kết hợp các yếu tố đặc thù, nghiên cứu, đề xuất cấu trúc phát triển không gian và cơ cấu phân khu chức năng cho thành phố Hà Tĩnh trên nguyên tắc hài hòa về không gian, hợp lý linh hoạt trong liên kết chia sẻ chức năng và có thể kiểm soát dễ dàng, xác định các vùng phát triển.
Việc phân vùng chức năng cần thực hiện trên cơ sở có tính kế thừa, tính hợp lý của các quy hoạch trước đó, phải đảm bảo phù hợp với tính chất, chức năng đô thị, nhấn mạnh công tác bảo tồn di sản kiến trúc cảnh quan đô thị…nhất là cảnh quan tự nhiên vùng ven sông, hồ, không gian mở của đô thị.

Đề xuất định hướng phát triển đối với khu vực hiện hữu, cải tạo chỉnh trang, khu vực cấm xây dựng; nghiên cứu cải tạo cấu trúc không gian đô thị cho các khu vực hiện hữu, tạo sự liên kết và thiết kế cải tạo hình ảnh đô thị trong khu ở cũ có tính bản sắc riêng

Xây dựng giải pháp thiết kế đô thị tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan để tạo bản sắc riêng cho thành phố Hà Tĩnh trên nguyên tắc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lịch sử và cảnh quan thiên nhiên. Xác định nội dung khung TKĐT tổng thể, các khu vực cửa ngõ đô thị, trục không gian chính, tuyến không gian, không gian kiến trúc, cảnh quan địa hình và điểm nhấn trong đô thị. Xác định khu trung tâm đô thị để tổ chức lập thiết kế đô thị tạo dựng hình ảnh kiến trúc cảnh quan cho khu trung tâm. Yêu cầu xác định rõ hệ thống trung tâm, quảng trường, vườn hoa, công viên đô thị. Hình thái kiến trúc và cấu trúc đô thị: Mẫu dạng kiến trúc, cấu trúc đô thị.
Đề xuất định hướng phát triển không gian nông thôn và vùng ven đô, tổ chức phát triển các làng nghề đi đôi với bảo tồn nhằm phát huy các giá trị văn hóa, lịch sự hiện có đồng thời làm nổi bật vai trò trong tác liên kết phát triển của Vùng Bắc Trung Bộ.

Nghiên cứu quy hoạch hệ thống khung giao thông: hệ thống tầng bậc, các nút quan trọng, điểm nhấn đô thị, giao thông đối nội, đối ngoại, giao thông địa phương, giao thông liên khu. Nghiên cứu cảnh quan gắn với các mạng giao thông, các mặt cắt điển hình các khoảng lùi, vỉa hè đi bộ, các đường cảnh quan.

Hạ tầng kỹ thuật đô thị: Chỉ dẫn thiết kế thẩm mỹ kiến trúc các công trình bao che công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối, nghiên cứu về chiếu sáng đô thị, nghiên cứu về sử dụng năng lượng bền vững. 

4.4.3. Định hướng quy hoạch sử dụng đất đô thị theo các giai đoạn quy hoạch

- Đề xuất điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho các khu chức năng và các hạng mục công trình chính theo cấu trúc và phân khu đã lựa chọn. Thiết lập ranh giới cho khu các khu chức năng: Khu vực hành chính, dịch vụ, du lịch và các hạng mục trọng tâm khác...

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật có liên quan đến xây dựng và sử dụng đất từng khu vực nhằm phục vụ cho công tác quản lý và kiểm soát phát triển. Đề xuất điều chỉnh bổ sung thêm hoặc bố trí lại các hạng mục công trình được nghiên cứu theo quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã phê duyệt nếu cần thiết. 

- Xác định quỹ đất các khu vực bảo tồn di tích văn hóa lịch sử, các khu phố cũ, các khu vực bảo tồn tự nhiên, khai thác cảnh quan sông Rào Cái, sông Cửa Sót… phục vụ du lịch, đất dự trữ phát triển… trên cơ sở phân bố hài hòa, đảm bảo được cảnh quan và dễ dàng triển khai thực hiện.

- Xác định chức năng sử dụng đất cho các khu vực; xác định chỉ tiêu về mật độ dân cư, chỉ tiêu sử dụng đất; đề xuất kế hoạch sử dụng đất phù hợp với từng giai đoạn phát triển; xác định quỹ đất dự kiến xây dựng phát triển đô thị.

Bố trí các hành lang cách ly, hành lang hạ tầng chính và quỹ đất xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

Quy hoạch sử dụng đất đô thị phải phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, phù hợp quy định của Luật đất đai và các nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai.

4.4.4. Định hướng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội

Định hướng quy hoạch phát triển hệ thống công trình hạ tầng kinh tế xã hội đáp ứng nhu cầu sử dụng chung của thành phố và các khu vực lân cận, bao gồm: 

- Các khu vực phục vụ sản xuất (công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…),


- Du lịch: các khu du lịch, cụm, điểm du lịch…

- Hệ thống di tích: Xác định quy mô diện tích, phạm vi khoanh vùng bảo vệ của các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, khảo cổ…các không gian thực hành văn hóa phi vật thể trong phạm vi lập quy hoạch; đánh giá những tác động tiêu cực của phương án quy hoạch đến những đối tượng này để đề xuất các định hướng, giải pháp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Nghiên cứu các định hướng bảo tồn nhằm phát huy các thiết chế văn hóa, lịch sử, tâm linh gắn với phát triển kinh tế dịch vụ, du lịch và thể hiện Hà Tĩnh là trung tâm hợp tác, liên kết phát triển của vùng đồng Bắc Trung Bộ.

- Dịch vụ thương mại: hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các công trình dịch vụ thương mại khác cấp đô thị. Bố trí các chức năng dịch vụ hỗ trợ du lịch, tài chính và dịch vụ văn hóa để hỗ trợ phát triển đô thị, dịch vụ du lịch.

- Nhà ở.

- Y tế.

- Giáo dục – đào tạo: Yêu cầu làm rõ quy hoạch mạng lưới các trường đại học, trường phổ thông trong khu đô thị hiện hữu, trong các khu vực phát triển mới và các KCN; Rà soát quỹ đất hiện tại bố trí cho các cơ sở giáo dục đào tạo và có phương án bố trí quỹ đất đảm bảo các quy định hiện hành.

- Văn hóa, TDTT, vui chơi giải trí.

- Các khu vực phát triển nông nghiệp: Định hướng xây dựng, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp đô thị gắn với du lịch dịch vụ, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp tập trung theo chuỗi giá trị nông sản có chứng nhận.
Quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng chất lượng cao, đảm bảo sự tiếp cận thuận lợi của người dân, du khách và lao động, phù hợp với đặc điểm của thành phố Hà Tĩnh.
4.4.5. Định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường
a. Định hướng quy hoạch giao thông:
· Dự báo nhu cầu phát triển giao thông.

· Xác định hệ thống khung hạ tầng giao thông đồng bộ, phát triển đồng bộ mạng lưới giao thông vận tải của thành phố Hà Tĩnh với mạng lưới giao thông vận tải vùng và quốc gia.

· Đảm bảo tính thống nhất về vận tải hàng hóa, hành khách, giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa gắn kết trên địa bàn thành phố. 

· Đề xuất các giải pháp quy hoạch mạng lưới giao thông (giao thông đối nội bộ và đối ngoại) bao gồm đường bộ, đường thuỷ nội địa kết nối hợp lý trong thành phố với toàn vùng.

· Đối với hệ thống giao thông đối ngoại: xác định các loại hình đường bộ (cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ), hệ thống các công trình giao thông trên đường đối ngoại và hệ thống bến xe liên tỉnh. 
· Đối với hệ thống giao thông đô thị: Đề xuất và phân loại tuyến đường trên cơ sở dự báo lượng chuyên chở qua khu vực và phương tiện vận tải sử dụng. Xác định quy mô và phân cấp các tuyến đường chính, hệ thống bến bãi đỗ xe cho từng khu vực.

· Đối với hệ thống giao thông đường thủy: Đề xuất và phân cấp hệ thống các cảng bao gồm cảng tổng hợp, cảng chuyên dụng, cảng hành khách, hệ thống các bến thuyền. Nghiên cứu bổ sung một số cầu kết nối hai bên bờ sông hiện có trong khu vực.
· Đối với hệ thống giao thông đường sắt tốc độ cao quốc gia đang trong quá trình nghiên cứu cần cập nhật.

· Mạng lưới giao thông đối ngoại (bộ, thủy) và giao thông đô thị đảm bảo đồng bộ, kết nối nhanh, thân thiện với môi trường, các tuyến giao thông phục vụ phát triển kinh tế du lịch.
· Nghiên cứu đề xuất các điểm đấu nối từ đường nối cao tốc Bắc Nam với mạng lưới đường đô thị. Giải pháp liên thông các tuyến tỉnh lộ qua đô thị, hạn chế tối đa ảnh hưởng của giao thông quá cảnh đến giao thông đô thị và ngược lại.

· Đề xuất các giải pháp công trình đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến đường có chức năng đối ngoại. 

· Đề xuất mạng lưới và các công trình hỗ trợ phát triển giao thông công cộng hoạt động trong đô thị cũng như kết nối với các đô thị khác, các vùng lân cận. Nghiên cứu phát triển hệ thống giao thông công cộng xanh.
· Lựa chọn cơ cấu phương thức vận tải hành khách công cộng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông tỉnh  Hà Tĩnh bảo đảm thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vận tải.

· Thiết kế mặt cắt ngang các loại đường cải tạo, xây dựng mới phù hợp với việc mở rộng, phát triển về sau; Xác định hệ thống chỉ tiêu kinh tế về quỹ đất giao thông và các chỉ tiêu kỹ thuật về tuyến đường áp dụng. 

· Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống ùn tắc giao thông khu vực đô thị trung tâm hiện có. 

· Đề xuất ứng dụng hệ thống quản lý giao thông thông minh.

· Xác định hệ thống chỉ tiêu kinh tế về quỹ đất giao thông và các chỉ tiêu kỹ thuật về tuyến đường áp dụng. Xác định mặt cắt ngang các loại đường. 

b. Định hướng quy hoạch cao độ nền xây dựng và thoát nước mặt:
· Rà xoát, xác định cao độ khống chế hợp lý cho các đô thị, các khu vực xây dựng dưới ảnh hưởng của chế độ mưa lũ và thủy văn của các sông chính và các hồ, suối lớn, các yếu tố tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng. 

· Đề xuất các giải pháp kè chắn. Khoanh vùng các khu vực cấm hoặc hạn chế xây dựng do cấu tạo về địa chất, địa hình.

· Chọn mô hình hệ thống thoát nước mưa, xác định các lưu vực thoát nước chính, hướng thoát nước, xác định mạng lưới và kích thước đường cống thoát nước, miệng xả.

· Xác định vị trí, quy mô các công trình kênh, mương, hồ điều hòa, trạm bơm. 

· Đề xuất các giải pháp phòng chống tai biến thiên nhiên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu: Chống ngập úng, sạt lở, đê điều,…  

c. Định hướng quy hoạch cấp nước:
· Đánh giá các chỉ tiêu áp dụng theo các giai đoạn, lựa chọn nguồn nước, giải pháp cấp nước, giải pháp bảo vệ nguồn nước trong quy hoạch năm 2015. Rà soát các dự án cấp nước trên địa bàn tỉnh.
- Phân tích đánh giá tài nguyên nước ngầm và nước mặt của khu vực để đề xuất các giải pháp cấp nước (lựa chọn nguồn nước) và bảo vệ nguồn nước.

- Xác định tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước, dự kiến nguồn cấp, công trình đầu mối, mạng lưới đường ống cấp nước, cấp nước chữa cháy và các thông số kỹ thuật.

d. Định hướng cấp điện, chiếu sáng đô thị:
· Căn cứ tình hình phát triển KTXH của thành phố phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận, các dự báo phát triển kinh tế xã hội và định hướng phát triển thành phố để xác định chỉ tiêu và tiêu chuẩn cấp điện, dự báo nhu cầu sử dụng điện, giải pháp bố trí các công trình đầu mối, mạng lưới cấp điện. 

- Xác định tiêu chuẩn, nhu cầu sử dụng điện; lựa chọn cân đối nguồn điện; Đề xuất giải pháp thiết kế mạng lưới cấp điện cao áp, trung áp và cấu trúc lưới điện hạ thế, dự kiến các công trình đầu mối, tổ chức mạng lưới đường dây, trạm biến áp cho từng giai đoạn quy hoạch

- Tính toán nhu cầu và đề xuất giải pháp cho chiếu sáng (công trình giao thông; công cộng, quảng cáo, lễ hội...); Đề xuất khai thác sử dụng các nguồn năng lượng khác.
e. Định hướng quy hoạch cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông:

Tính toán nhu cầu và đề xuất giải pháp phát triển hạ tầng bưu chính – viễn thông. Xây dựng mạng lưới truyền dẫn quang đồng bộ theo hướng sử dụng chung cơ sở hạ tầng, mở rộng hệ thống viễn thông công cộng đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Dự kiến các công trình đầu mối, tổ chức mạng lưới cáp ngoại vi diện rộng đảm bảo mỹ quan đô thị.
f. Định hướng quy hoạch Thu gom xử lý nước thải, thu gom xử lý chất thải rắn và quản lý nghĩa trang:
Đánh giá việc xác định chỉ tiêu và tiêu chuẩn thoát nước thải; chất thải rắn; nghĩa trang; dự báo nhu cầu xử lý, giải pháp bố trí các công trình đầu mối, mạng lưới thu gom.

- Xác định tiêu chuẩn và dự báo khối lượng thoát nước thải, chất thải rắn, nhu cầu đất nghĩa trang. 

- Định hướng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn; nghĩa trang và nhà tang lễ đô thị.

g. Định hướng quy hoạch công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật:
Xác định vị trí, quy mô các công trình giao thông ngầm: hầm đường bộ, bãi đỗ xe, hầm cho người đi bộ,... và các công trình phụ trợ kết nối (kể cả phần đường nối phần ngầm với mặt đất). 

Xác định vị trí, quy mô các công trình đầu mối kỹ thuật ngầm: Trạm cấp nước, trạm bơm tăng áp; trạm xử lý nước thải, trạm bơm nước thải; trạm biến áp,... (nếu có).

Xác định vị trí, quy mô các công trình tuy nen, hào kỹ thuật. 

Xác định vị trí, quy mô các công đường dây, đường ống kỹ thuật ngầm đô thị. 

4.5. Đánh giá môi trường chiến lược

· Phân tích kỹ hiện trạng môi trường tự nhiên, xã hội thành phố Hà Tĩnh và các yếu tố tác động khác đến môi trường thành phố; Đưa ra các vấn đề môi trường chính cần quan tâm, mục tiêu đánh giá và bảo vệ; 

· Nêu lên sự cần thiết, các cơ sở pháp lý, phương pháp thực hiện đánh giá môi trường chiếnn lược;

· Phân tích sự phù hợp giữa mục tiêu quy hoạch và mục tiêu bảo vệ môi trường;

· Phân tích dự báo diễn biến môi trường và các tác động (tích cực, tiêu cực) trong quá trình thực hiện quy hoạch đối với môi trường tự nhiên, xã hội; 

· Đánh giá, dự báo các vấn đề biến đổi khí hậu, các tác động của biến đổi khí hậu trong việc thực hiện quy hoạch;

· Phân vùng bảo vệ môi trường, đề xuất các giải pháp tổng thể duy trì xu hướng tích cực, phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục các tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và xã hội trong quá trình thực hiện quy hoạch; Đưa ra các giải pháp giám sát, quản lý bảo vệ môi trường hiệu quả;

· Các đề xuất, kiến nghị để đảm bảo môi trường phát triển bền vững. 

4.6. Kế hoạch thực hiện quy hoạch và các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư

· Xác định các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư chủ yếu có ý nghĩa tạo động lực phát triển Thành phố Hà Tĩnh về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội và bảo vệ các di sản có giá trị, bảo vệ môi trường phù hợp với nguồn lực.

· Xác định các khu vực trọng tâm đầu tư, các công trình trọng điểm cần đầu tư: vị trí khu vực công cộng, các hạng mục công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế ưu tiên đầu tư. Hình thành các chương trình, cụ thể hóa các mục tiêu và các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo thứ tự ưu tiên.

- Xây dựng tiêu chí lựa chọn chương trình, dự án ưu tiên, cơ cấu nguồn vốn. 

- Xác định khái toán vốn đầu tư, phân kỳ theo quy hoạch, nguồn vốn dự kiến đối với các dự án ưu tiên đầu tư. Nguồn vốn lập quy hoạch phải được thực hiện theo quy định Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/8/2018 của Chính phủ; Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 về phiên họp CP thường kỳ tháng 8/2019). Phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn gắn liền với khả năng đảm bảo nguồn lực thực hiện quy hoạch.


Chương trình dự án ưu tiên đầu tư phải phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, phù hợp quy định của Luật đất đai và các nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai.

4.7. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch

a. Quy định chung: 

· Đề ra các quy định hướng dẫn cho việc xây dựng và quản lý các công trình trong tương lai. Xác định các khu vực tự nhiên cần bảo vệ và các quỹ đất dự phòng, đặc biệt là quỹ đất dự phòng phát triển trong tương lai. Đồng thời cũng xác định các phân vùng quản lý phát triển.

· Quy định về quy mô diện tích, dân số toàn đô thị: quy mô diện tích đất xây dựng, phân bố dân số các giai đoạn (giai đoạn đầu đến 2030 và giai đoạn sau đến 2045).

· Quy định chung về kiểm soát phát triển không gian quy hoạch kiến trúc Thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận: Quản lý theo cấu trúc phát triển bền vững, hài hòa, đồng bộ; Quy định quản lý kiểm soát phát triển không gian đô thị (Khu bảo tồn, Khu đô thị hóa, khu đất dự trữ phát triển, khu vực tự nhiên hạn chế phát triển, khu vực có cảnh quan đặc thù).

· Quy định chung về phát triển hạ tầng xã hội: Đối với nhà ở, mạng lưới công sở, mạng lưới dịch vụ du lịch, mạng lưới giáo dục đào tạo, mạng lưới y tế, mạng lưới văn hóa, mạng lưới thể dục thể thao, mạng lưới không gian xanh, mạng lưới công nghiệp, thương mại, khu vực an ninh quốc phòng.

· Quy định về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống giao thông; san nền, thoát nước mưa; Hệ thống cấp nước; Hệ thống cấp điện; Hệ thống chiếu sáng đô thị; Hệ thống thu gom và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, quản lý nghĩa trang; Quy định về hạ tầng ngầm (nếu có). 

· Quy định về môi trường: Tiêu chí đánh giá các thành phần môi trường (không khí, đất, nước, hệ sinh thái, cảnh quan); Phân vùng bảo vệ môi trường; Giải pháp quản lý và công nghệ giảm thiểu tác động đến môi trường với từng vùng.

b. Quy định cụ thể:
Xây dựng các chỉ dẫn cụ thể, thích hợp và thuận lợi cho việc quản lý, kiểm soát phát triển về tính chất, quy mô, định hướng phát triển không gian, hạ tầng. Đưa ra các khuyến cáo và nghiêm cấm về xây dựng phát triển đô thị cho từng khu vực cụ thể như:

· Khu vực bảo tồn: quần thể các di tích lịch sử trên địa bàn thành phố.

· Khu vực phát triển đô thị: Khu trung tâm mật độ cao, khu phố nhà ở, khu phố xanh, các dải đô thị hóa…

· Khu tự nhiên hạn chế phát triển: Khu tự nhiên, các khu vực tự nhiên bảo vệ cảnh quan, mạng lưới các điểm có giá trị cảnh quan nổi tiếng phục vụ du lịch, vùng có nguy cơ ngập lụt…

· Quy định một số chỉ tiêu chính về quy hoạch, kiến trúc: mật độ xây dựng, hình thức kiến trúc, chiều cao công trình (tối đa) chỉ giới xây dựng (theo các tuyến phố).

· Quy định một số chỉ tiêu chính về hạ tầng kỹ thuật: cao độ khống chế xây dựng, giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, hệ thống thông tin liên lạc v.v… 

· Quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan.

· Hệ thống các khu, điểm dân cư hiện hữu sẽ trở thành bộ phận của Thành phố Hà Tĩnh.

c. Quy định về tổ chức thực hiện:
Quy định về kế hoạch tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể cho các bên liên quan và đưa ra các quy định giám sát thực hiện quy hoạch được duyệt.

5. YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ SẢN PHẨM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
5.1. Yêu cầu về hồ sơ sản phẩm

Hồ sơ sản phẩm quy hoạch được lập trên cơ sở Luật Xây dựng năm 2014; Luật Quy hoạch đô thị; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định 44/2015/NĐ-CP ban ngày 06 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ và thông tư hướng dẫn về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù; Với mức độ, quy cách, nội dung thể hiện hồ sơ đồ án Quy hoạch chung đô thị tỷ lệ 1/10.000. 
Thành phần hồ sơ sản phẩm như sau:

5.1.1. Phần văn bản

· Thuyết minh, phụ lục và bản vẽ thu nhỏ A3;

· Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung;

· Dự thảo Tờ trình xin phê duyệt đồ án.
· Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án.

5.1.2. Phần Bản vẽ
	TT
	Danh mục
	Tỷ lệ

	1
	Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng
	Tỷ lệ thích hợp

	2
	Các bản đồ hiện trạng: Sử dụng đất,  kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội, hiện trạng giao thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước bẩn, thu gom chất thải rắn, nghĩa trang, môi trường.
	1/10.000 

	3
	Bản đồ đánh giá tổng hợp về đất xây dựng
	1/10.000 

	4
	Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị 
	Tỷ lệ thích hợp

	5
	Bản đồ Định hướng phát triển không gian đô thị
	1/10.000 

	6
	Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch
	1/10.000 

	7
	Các Bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị
	1/10.000 

	8
	Thiết kế đô thị
	Tỷ lệ thích hợp

	9
	Đánh giá môi trường chiến lược
	Tỷ lệ thích hợp


5.2. Thời gian thực hiện
Thời gian lập quy hoạch không quá 12 tháng kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt (không kể thời gian làm thủ tục đấu thầu, ký kết hợp đồng. báo cáo các cấp và chờ thẩm định phê duyệt).

PHẦN B

                NHIỆM VỤ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

Khảo sát bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 phục vụ lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060

I. MỤC ĐÍCH CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG

1.1. Mục đích

Xác định địa hình địa vật, cao độ hiện trạng, hệ thống hạ tầng... tại thời điểm khảo sát làm cơ sở cho công tác lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060 (tỷ lệ 1/10.000), đáp ứng các yêu cầu về lập hồ sơ, bản vẽ quy hoạch theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên khu vực dự án hiện đã có một số tài liệu về toạ độ, độ cao và bản đồ địa chính, địa hình. Nhưng các tài liệu này chưa đầy đủ để phục vụ cho việc lập hồ sơ quy hoạch. Để có số liệu bản đồ địa hình chính xác đáp ứng kịp thời cho công tác nghiên cứu quy hoạch cần tiến hành đo vẽ bổ sung, cập nhật và biên tập bản đồ theo đúng hiện trạng để phục vụ lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060.

1.2. Yêu cầu nhiệm vụ

Trên cơ sở các loại bản đồ và số liệu gốc tọa độ, độ cao nhà nước đã có, khảo sát cập nhật và đo bổ sung để thành lập địa hình tỷ lệ 1/10.000 toàn bộ diện tích khu vực nghiên cứu quy hoạch. Đảm bảo sản phẩm bản đồ địa hình theo quy định đáp ứng được yêu cầu của công tác lập quy hoạch.



Căn cứ nội dung quy hoạch, công tác khảo sát bổ sung bản đồ cần thực hiện như sau:


+ Khai thác các loại tài liệu bản đồ địa hình đã có trong khu vực.


+ Đo vẽ bổ sung địa hình, địa vật theo đúng hiện trạng tại thời điểm khảo sát.


+ Biên tập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m để phục vụ nghiên cứu quy hoạch.



Nội dung công tác khảo sát địa hình phải tuân thủ các quy phạm quy định hiện hành.



Hệ tọa độ, độ cao sử dụng thành lập bản đồ theo hệ thống toạ độ, độ cao Nhà nước theo quy định.

+ Hệ toạ độ Quốc gia VN-2000, kinh tuyến trục 105030’ múi chiếu 30.

+ Hệ độ cao Nhà nước (Hòn Dấu – Hải Phòng).

1.3. Thống kê các khu vực đã có bản đồ địa hình (Có bản vẽ kem theo)

(1). Khu vực trung tâm thành phố Hà Tĩnh:
	STT
	Quy hoạch chung, phân khu, chi tiết 1/2000 (06 đồ án)
	Quy mô (Ha)
	Ghi chú

	1
	Đồ án lập điều chỉnh QHCTP Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	6909.5
	

	2
	Các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết
	
	Nằm trong ranh giới 6909.5 ha

	
	
	
	


(2). Khu vực huyện Thạch Hà và huyện Cẩm Xuyên

	I
	Quy hoạch phân khu, chi tiết 1/2000 (06 đồ án)
	Quy mô (Ha)
	Ghi chú

	1
	Quy hoạch phân khu thị trấn Thạch Hà
	864
	Nằm ngoài ranh giới QH

	2
	Quy hoạch phân khu xây dựng khu dịch vụ và du lịch Văn - Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	152,07
	

	3
	Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Hàm Nghi kéo dài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	16,5
	

	4
	Quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng dọc hai bên Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh
	244,14
	

	5
	Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng khu vực nút giao thông Quốc lộ 1 đoạn tránh Thành phố Hà Tĩnh tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà
	90
	

	6
	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu chăn nuôi tập trung tập trung xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà
	43,24
	

	II
	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (08 đồ án)
	
	

	1
	QHCT Khu đô thị mới tại tổ dân phố 9 và 10, thị trấn Thạch Hà
	38,85
	Nằm ngoài ranh giới QH

	2
	QHCT Khu dân cư tại thôn 17 và 18 xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà
	6,2
	

	3
	QHCT Shophouse và hạ tầng khu dân cư xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà và phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh
	7,0
	

	4
	QHCT Trại tạm giam của công an tỉnh tại xã Lưu Vĩnh Sơn
	20,6
	

	5
	QHCT khu dân cư: thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài
	8,1
	

	6
	QHCT Khu dân cư Đồng Bủn, thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài
	3,3
	

	7
	QHCT Khu dân cư Cầu Nủi, thôn Tân Tiến, xã Tân Lâm Hương
	3,6
	

	8
	QHCT Khu dân cư Mỏ Diều, thị trấn Thạch Hà
	2,62
	Nằm ngoài ranh giới QH


 (3). Khu vực huyện Cẩm Xuyên:

	STT
	Quy hoạch chi tiết 1/500 (03 đồ án)
	Quy mô (ha)
	Ghi chú

	1
	Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên
	51,77
	

	2
	QHCT Trường Đại học Hà Tĩnh
	80,6
	

	3
	QHCT Khu dân cư tại nút giao thông đường tránh Quốc lộ 1A, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên,
	24,35
	

	4
	Quy hoạch chung Khu du lịch Hồ Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
	Có 433.67 ha trong ranh giới
	

	
	
	
	


1.4. Đánh giá về các loại tài liệu bản đồ

(1). Đối với bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 phục vụ đồ án lập điều chỉnh QHCTP Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có quy mô 30.410 ha thì thực chất chỉ có 6909.5 ha là bản đồ địa hình, còn lại là ghép nối với bản đồ tỷ lệ 1/25.000;

(2). Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 phục vụ quy hoạch phân khu các phường, xã trong địa bàn thành phố Hà Tĩnh có ranh giới nằm đã nằm trong lõi của ranh giới 6909.5 ha.;

(3). Bản đồ địa hình quy hoạch chung Khu du lịch Hồ Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Chủ yếu nằm trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên và chỉ chồng lấn sang ranh giới của thành phố Hà Tĩnh khoảng 433.67 ha;

(4). Bản đồ địa chính phục vụ quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung các xã; Bản đồ địa chính chỉ mang tính chất tham khảo vì không có hệ thống hạ tầng, cao độ nền… 

1.5. Đề xuất khối lượng khảo sát địa hình

Tổng diện tích khu vực lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060 có quy mô mở rộng là 34.452 ha. Trong đó sẽ thực hiện công tác khảo sát như sau:

(1). Đối với các loại bản đồ đã có trong khu vực trung tâm thành phố Hà Tĩnh tận dụng bản đồ địa hình 1/10.000, 1/2000 và 1/500 đã có và biên tập cập nhật bổ sung theo đúng hiện trạng nằm ở trung tâm thành phố Hà Tĩnh với diện tích 6909.5 ha (tính 20% kinh phí).
(2). Các khu vực dự án đã có bản đồ địa hình với diện tích khoảng 1217 ha sẽ được biên tập, ghép nối (không tính kinh phí).
Như vậy diện tích khảo sát đo vẽ mới bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 phục vụ lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060 sẽ là:

(Tổng diện tích 34.452 ha) – (Bản đồ địa hình đã có 6909.5 ha) – (Các khu vực đã có dự án 1217 ha) = (Diện tích khảo sát 26.326 ha).
II. PHẠM VI  KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Phạm vi nghiên cứu lập Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060 theo Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Cụ thể bao gồm 10 phường 5 xã thuộc thành phố Hà Tĩnh và 18 xã vùng phụ cận: 14 xã huyện Thạch Hà (Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Đài, Thạch  Xuân, Thạch Hải, Thạch Khê, Thạch Trị, Thạch Lạc, Thạch Văn, Thạch Thắng, Thạch Hội, Tượng Sơn, Tân Lâm Hương, Nam Điền, Đỉnh Bàn ) 1 xã huyện Lộc Hà (Hộ Độ); 3 xã huyện Cẩm Xuyên (Cẩm Vịnh, Cẩm Bình, Cẩm Thành).

Ranh giới khu vực quy hoạch được xác định cụ thể như sau: 

· Phía Bắc giáp các xã Mai Phụ, Thạch Mỹ, Thạch Châu, Thạch Kim và thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà và sông Cửa Sót;

· Phía Nam giáp các xã Cẩm Duệ, Cẩm Thạch, Cẩm Quan, Cẩm Quang, Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên;

· Phía Đông giáp Biển Đông;

· Phía Tây giáp thị trấn Thạch Hà và các xã Việt Tiến, Thạch Ngọc, Ngọc Sơn huyện Thạch Hà; các xá Hương Giang, Hương Thủy, Lộc Yên huyện Hương Khê.

Tổng diện tích phạm vi nghiên cứu khoảng 34.452,57 ha.

III. TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT ĐƯỢC ÁP DỤNG

Các tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng

- Tiêu chuẩn ngành: 96 TCN 43-90. Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000; 

- Quy chuẩn Việt Nam: QCVN 11: 2008/BTNMT. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới độ cao;

- Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000  của Tổng cục Địa chính ban hành ngày 19 tháng 11 năm 1994;

- Tiêu chuẩn Quốc gia: TCVN 9401:2012. Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình;

- Tiêu chuẩn Quốc gia: TCVN 9398:2012. Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung;

- Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;

- Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, 1/25.000 và 1/50.000 bằng công nghệ ảnh số (ban hành theo Quyết định số  15/2005/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 12 năm 2005);

- Ký hiệu bản đồ địa hình tỉ lệ 1:10.000 và 1:25.000 - do Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) ban hành năm 1995 (kèm theo Quyết định số 1126/ĐĐBĐ ngày 19 tháng 11 năm 1994).

IV. KHỐI LƯỢNG CÁC LOẠI CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG DỰ  KIẾN 

Trên cơ sở bản đồ đã có trong khu vực, cần bổ sung một số điểm khống chế mặt bằng, độ cao để đo vẽ bản đồ địa hình đủ điều kiện để đáp ứng được công tác lập đồ án quy hoạch. Khối lượng khảo sát dự kiến như sau:

1. Đường chuyền cấp 1: (50 điểm)

+ Lưới khống chế đường chuyền cấp 1, cấp địa hình II: 34 điểm

+ Lưới khống chế đường chuyền cấp 1, cấp địa hình III: 16 điểm

2. Đường chuyền cấp 2: (100 điểm)

+ Lưới khống chế đường chuyền cấp 2, cấp địa hình II: 70 điểm

+ Lưới khống chế đường chuyền cấp 2, cấp địa hình III: 30 điểm

3. Thuỷ chuẩn hạng IV: (40 km)

+ Lưới thuỷ chuẩn hạng IV, cấp địa hình II: 28 km

+ Lưới thuỷ chuẩn hạng IV, cấp địa hình III: 12 km

4. Thuỷ chuẩn kỹ thuật: (50 km)

+ Lưới thuỷ chuẩn kỹ thuật, cấp địa hình II: 34 km

+ Lưới thuỷ chuẩn kỹ thuật, cấp địa hình III: 16 km

5. Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000: (26.326 ha)

+ Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, đồng mức 5m, cấp địa hình II: 18.428 ha

+ Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, đồng mức 5m, cấp địa hình III: 7.898 ha

6. Đo vẽ bổ sung bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 (6909.5) tính bằng 20% đơn giá

+ Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, đồng mức 5m, cấp địa hình II: 4.836 ha

+ Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, đồng mức 5m, cấp địa hình III: 2.073 ha

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG TÁC KHẢO SÁT

Thời gian dự kiến thực hiện công tác khảo sát trong khoảng 60 ngày.  

PHẦN C

                           DỰ TOÁN CHI PHÍ 

KHẢO SÁT, LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ HÀ TĨNH VÀ VÙNG PHỤ CẬN ĐẾN NĂM 2055, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2060

I. DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH
1.1. Các căn cứ lập dự toán:


- Nghị định số: 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.


- Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.


- Thông tư số: 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.


- Thông tư số: 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

1.2. Nội dung dự toán:


Tổng chi phí lập quy hoạch: 6.366.800.000 đồng. 


Số tiền bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm sáu mươi sáu triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn. 


Trong đó:


- Chi phí trực tiếp:                                  5.628.328.000 đồng.


+ Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch:           104.889.000 đồng.


+ Chi phí lập đồ án quy hoạch:               5.021.308.000 đồng.


+ Chi phí lập hồ sơ quy hoạch theo GIS:   502.131.000 đồng


- Các chi phí khác:                                      738.472.000 đồng. 

	Tên công trình:   ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ HÀ TĨNH VÀ VÙNG PHỤ CẬN ĐẾN NĂM 2045, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2060

	Quy mô: 34.452,57 ha. Tỷ lệ 1/10.000

	Mật độ dân số: 649 ng/km2. Cấp đô thị: Loại II 

	Hệ số mật độ dân số: 1,062. Hệ số cấp đô thi: 1,12

	I. NỘI DUNG: 

	- Lập nhiệm vụ quy hoạch

	- Lập đồ án quy hoạch đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền xét duyệt  

	II. CĂN CỨ ĐỂ LẬP DỰ TOÁN:

	- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

	- Thông tư số  20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12  năm 2019  của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

	- Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 

	III. DỰ TOÁN CHI TIẾT

	Quy mô: 34.452,57 ha

	- Áp dụng bảng số 2: Định mức chi phí lập đồ án, nhiệm vụ QHC đô thị và bảng số 11: Định mức chi phí cho một số công việc xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy hoạch thuộc Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số  20/2019/TT-BXD

	 

Công thức nội suy:

 
	Gx= {
	Gb - Ga
	x (Qx - Qa)} + Ga

	
	
	Qb-Qa
	

	A
	Diễn giải đơn giá

	TT
	Hạng mục
	Ký hiệu
	Định mức lập đồ án QH             
	Định mức lập NVQH             
	Định mức Thẩm định đồ án QH (%)    
	Định mức Quản lý lập đồ án QH (%)        

	
	
	
	(tr.đồng)
	(tr.đồng)
	
	

	1
	Giá trị cần tính
	Nt
	5.289,78
	95,35
	4,132
	3,903

	2
	Giá trị của quy mô cận trên 
	Ga
	4.800,00
	84,00
	5,500
	5,100

	3
	Giá trị của quy mô cận dưới
	Gb
	7.000,00
	135,00
	3,900
	3,700

	4
	Quy mô cận trên 
	Ga
	30.000
	30.000
	2.000,0 tr.đ
	2.000,0 tr.đ

	5
	Quy mô cận dưới 
	Gb
	50.000
	50.000
	5.000,0 tr.đ
	5.000,0 tr.đ

	6
	Quy mô cần tính
	Gt
	34.453
	34.453
	4.564,8 tr.đ
	4.564,8 tr.đ

	 
	Giá gốc lập NVQH:
	95.354.000
	đồng

	 
	Giá gốc lập đồ án QH:
	5.289.782.700
	đồng

	 
	Diễn giải đơn giá lập điều chỉnh quy hoạch

	 
	1. Đơn giá lập quy hoạch cho 1ha:
	153.538
	đồng/ ha

	 
	2. Đơn giá tính cho phần diện tích thuộc Thành phố Hà Tĩnh

	 
	a. Phần đơn giá tính 30%:
	402,94
	ha
	 Gồm bốn phường  nội thị cũ Tân Giang, Bắc Hà, Nam Hà, Trần Phú có tổng diện tích 402,94ha: 

	 
	 - Gía trị tính
	18.560.000
	đồng
	

	 
	    + Tình trạng lập quy hoạch: Bốn phường tuy chưa có quy hoạch phân khu nhưng là các phường đã cơ bản phát triển ổn định và đã lập quy chế quản lý đô thị. 
    + Công việc sắp tới: Định hướng chỉnh trang đô thị, cải tạo cảnh quan, cải tạo hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Nghiên cứu Điều chỉnh các thay đổi công trình xây dựng trong khu vực theo dự án đầu tư. Nghiên cứu kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với các khu vực khác trong thành phố.
   + Đánh giá khối lượng công việc: Đạt 30% so với thiết kế mới

	 
	b. Phần đơn giá tính 30%:
	2.094,03
	ha
	 Gồm sáu phường Thạch Qúy, Thạch Linh, Nguyễn Du, Hà Huy Tập, Văn Yên, Đại Nài có tổng diện tích 2.094,03ha 

	 
	 - Gía trị tính
	96.454.000
	đồng
	

	 
	     + Tình trạng lập quy hoạch: Bốn phường đã có quy hoạch phân khu là Thạch Quý, Nguyễn Du, Thạch Linh, Văn Yên và 02 phường đang lập quy hoạch phân khu là Hà Huy Tập, Đại Nài.
     + Công việc sắp tới: Thu thập hồ sơ quy hoạch phân khu các phường. Đánh giá quy hoạch, khớp nối các quy hoạch, điều chỉnh một số nội dung theo tầm nhìn, định hướng chung của thành phố.
     + Đánh giá khối lượng công việc: Đạt 30% so với thiết kế mới.

	 
	c. Phần đơn giá tính 30%:
	1.974,27
	ha
	 Gồm ba xã Thạch Hưng, Thạch Trung, Đồng Môn có tổng diện tích 1.974,27 ha 

	 
	 - Gía trị tính
	90.938.000
	đồng
	

	 
	    + Tình trạng lập quy hoạch: Bốn xã đã có quy hoạch phân khu.
    + Công việc sắp tới: Thu thập hồ sơ quy hoạch phân khu các xã. Đánh giá quy hoạch, khớp nối các quy hoạch, điều chỉnh một số nội dung theo tầm nhìn, định hướng chung của thành phố.
    + Đánh giá khối lượng công việc: Đạt 30% so với thiết kế mới.

	 
	d. Phần đơn giá tính 80%:
	1.183,72
	ha
	 Gồm hai xã Thạch Bình, Thạch Hạ có tổng diện tích 1.183,72 ha 

	 
	 - Gía trị tính
	145.397.000
	đồng
	


    + Tình trạng lập quy hoạch: Bốn xã chưa có quy hoạch phân khu.


    + Công việc sắp tới: Thu thập hồ sơ quy hoạch các xã nông thôn mới. Đánh giá quy hoạch, khớp nối các quy hoạch, nghiên cứu mới theo tầm nhìn, định hướng chung của thành phố.

	   + Đánh giá khối lượng công việc: Đạt 80% so với thiết kế mới
	

	 
	Tổng 2:(a+b+c+d)
	351.349.000
	đồng
	

	 
	3. Đơn giá tính cho phần diện tích thuộc vùng phụ cận là các xã thuộc 3 huyện Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên

	 
	a. Phần đơn giá tính 30 %:
	455,95
	ha
	 Gồm diện tích các quy hoạch Phân khu đã lập với tổng diện tích 455,95 ha 

	 
	 - Gía trị tính
	21.002.000
	đồng
	

	 
	    + Tình trạng lập quy hoạch: Tổng diện tích các đồ án quy hoạch phân khu trong ranh giới vùng phụ cận là: 455,95 ha (theo danh mục trong báo cáo rà soát quy hoạch của Sở Xây dựng).
    + Công việc sắp tới: Thu thập hồ sơ quy hoạch phân khu. Đánh giá quy hoạch, khớp nối các quy hoạch, điều chỉnh một số nội dung theo tầm nhìn, định hướng chung của thành phố.
    + Đánh giá khối lượng công việc: Đạt 30% so với thiết kế mới.

	 
	b. Phần đơn giá tính 30 %:
	205,52
	ha
	 Gồm diện tích các quy hoạch chi tiết đã lập với tổng diện tích 205,52 ha 

	 
	 - Gía trị tính
	9.467.000
	đồng
	

	 
	   + Tình trạng lập quy hoạch: Tổng diện tích các đồ án quy hoạch chi tiết trong ranh giới vùng phụ cận là: 205,52 ha (theo danh mục trong báo cáo rà soát quy hoạch của Sở Xây dựng).
   + Công việc sắp tới: Thu thập hồ sơ quy hoạch chi tiết. Đánh giá quy hoạch, khớp nối các quy hoạch, điều chỉnh một số nội dung theo tầm nhìn, định hướng chung của thành phố.
   + Đánh giá khối lượng công việc: Đạt 30% so với thiết kế mới

	 
	c. Phần đơn giá tính 80 %:
	28.136,14
	ha
	 Gồm diện tích khu vực vùng phụ cận còn lại với tổng diện tích 28.163,14 ha 

	 
	 - Gía trị tính
	3.455.976.000
	đồng
	

	 
	   + Khu vực còn lại trong vùng phụ cận chưa lập quy hoạch phân khu, quy hoạch.
   + Báo cáo rà soát đã đánh giá: Trong đồ án quy hoạch chung thành phố và vùng phụ cận chưa nghiên cứu, định hướng quy hoạch rõ các khu chức năng của 22 xã cũ giáp ranh thành phố (chủ yếu chỉ cập nhật hiện trạng tại thời điểm quy hoạch là đất nông nghiệp mà chưa tính toán đến sự phát triển đô thị hóa của các xã vùng ven thành phố); vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, UBND các huyện đã triển khai quy hoạch, đầu tư các điểm dân cư nông thôn trên cơ sở tuân thủ định hướng kết nối hệ thống giao thông của đồ án quy hoạch chung, tuy nhiên chưa thực sự nghiên cứu tính tổng thể về quy hoạch sử dụng đất, mối liên hệ vùng (sự kết nối của các khu chức năng các xã vùng phụ cận đối với thành phố Hà Tĩnh theo hướng đô thị hóa).
   + Công việc sắp tới: Thu thập hồ sơ quy hoạch các xã nông thôn mới. Đánh giá quy hoạch, khớp nối các quy hoạch, nghiên cứu mới theo tầm nhìn, định hướng chung của thành phố.
   + Đánh giá khối lượng công việc: Đạt 80% so với thiết kế mới

	 
	Tổng 3:(a+b+c)
	3.486.445.000
	đồng
	

	 
	4. Tổng hợp đơn giá
	 
	 
	 

	 
	Đơn giá cho việc thiết kế điều chỉnh quy hoạch khu vực thành phố Hà Tĩnh
	       351.349.000 

	 
	Đơn giá cho việc thiết kế lập điều chỉnh quy hoạch vùng phụ cận 
	    3.486.445.000 

	 
	Đơn giá cho việc thiết kế lập điều chỉnh quy hoạch cho thành phố và vùng phụ cận:(2+3)
	    3.837.794.000 

	B
	Đơn giá chi tiết

	TT
	Hạng mục công việc
	Giá gốc tương đương ứng với quy mô
	Tỷ lệ áp dụng
	Giá trị dự toán
	Thuế VAT 10%
	Thành tiền (đ)

	1
	2
	3
	4
	5=(3*4)
	6 =5*10%
	7=5+6

	1
	Chi phí trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Chi phí lập nhiệm vụ  quy hoạch 
	95.354.000
	1,00
	95.354.000
	9.535.400
	104.889.000

	b
	Chi phí lập đồ án  quy hoạch  ( áp dụng HS cấp loại đô thị =1.12 x HS mật độ dân số =1.062)
	3.837.794.000
	1,19
	4.564.825.695
	456.482.570
	5.021.308.000

	c
	Chi phí lập hồ sơ quy hoạch theo GIS
	4.564.825.695
	10%
	456.482.570
	45.648.257
	502.131.000

	 
	Cộng ( 1 )
	 
	 
	 5.021.308.265
	511.666.226
	5.628.328.000

	2
	Chi phí thẩm định NVQH
	95.354.000
	20%
	19.070.800
	
	19.071.000

	3
	Chi phí xin ý kiến cộng đồng
	5.021.308.265
	2%
	  100.426.165 
	
	100.426.000 

	4
	Chi phí thẩm định đồ án QH
	5.021.308.265
	4,132%
	207.480.458
	
	207.480.000

	5
	Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án QH (Nếu đồ án QH đô thị đặc biệt  nhân với hệ số K=2)
	5.021.308.265
	3,903%
	195.981.662
	
	195.982.000

	6
	Chi phí công bố quy hoạch (Không bao gồm panô quảng cáo)
	5.021.308.265
	3,00%
	150.639.248
	
	150.639.000

	7
	Chi phí lựa chọn nhà thầu lập QH
	
	
	
	
	64.874.000

	7.1
	Chi phí lập HSMT (Theo thông tư 16/2019/TT-BXD)
	5.021.308.265
	0,222%
	11.399.752
	1.139.975
	12.540.000

	7.2
	Chi phí đánh giá HSDT (Theo thông tư 16/2019/TT-BXD)
	5.021.308.265
	0,271%
	13.933.030
	1.393.303
	15.326.000

	7.3
	Chi phí thẩm định HSMT (Theo nghị định 63/2014/NĐ-CP)
	5.021.308.265
	0,05%
	2.510.654
	251.065
	2.762.000

	7.4
	Chi phí  thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Theo nghị định 63/2014/NĐ-CP)
	5.021.308.265
	0,05%
	2.510.654
	251.065
	2.762.000

	7.5
	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán
	5.021.308.265
	0,570%
	28.621.457
	2.862.146
	31.484.000

	
	Cộng (2-7)
	
	
	
	
	738.472.000

	
	Tổng giá trị dự toán làm tròn
	
	
	
	
	6.366.800.000

	Bằng chữ : Sáu tỷ, ba trăm sáu mươi sáu triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn


II. DỰ TOÁN CHI PHÍ CÔNG TÁC KHẢO SÁT
2.1. Các căn cứ lập dự toán:

- Căn cứ Thông tư số: 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

- Căn cứ Thông tư số: 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức xây dựng.

-  Căn cứ Hướng dẫn số: 3108/SXD-QLHĐXD ngày 11/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời và một số nội dung về lập và quản lý chi phí DTXD theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

* Căn cứ quy mô đo vẽ bổ sung bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 đồng mức 5m là 34452.57 ha. Trong đó:

- Phần diện tích 26326.07 ha là phần đo mới (gồm 70 % diện tích địa hình cấp II và 30% diện tích địa hình cấp III).

- Phần diện tích 6909.5 ha là phần đo vẽ bổ sung (gồm 70 % diện tích địa hình cấp II và 30% diện tích địa hình cấp III).

- Phần diện tích 1217 ha là phần số hoá và ghép nối không tính kinh phí

- Phần lưới khống chế bao gồm 70 % địa hình cấp II và 30% địa hình cấp III. Mật độ điểm khống chế khoảng 0,6 điểm/100 ha.

2.2. Nội dung dự toán:


Tổng chi phí khảo sát: 3.975.941.000 đồng.
Số tiền bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm bảy mươi lăm triệu, chín trăm bốn mươi mốt ngàn đồng.


Trong đó:

- Chi phí trực tiếp công trình: 3.712.867.000 đồng.

- Chi phí khác: 263.074.000 đồng.

	BẢNG DỰ TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

CÔNG TRÌNH: ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1:10.000 PHỤC VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ HÀ TĨNH VÀ VÙNG PHỤ CẬN ĐẾN NĂM 2045, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2060

HẠNG MỤC: ﻿KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

 

	TT
	MSCV
	Tên công việc
	ĐV tính
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Vật liệu
	Nhân 

công
	Máy

	
	HM
	﻿KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
	
	
	

	1
	
	Đường chuyền cấp 1: 50 điểm. Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	

	
	CF.

11520
	Công tác đo lưới đường chuyền cấp 1, Bộ thiết bị GPS (3 máy). Địa hình cấp II
	điểm
	34
	109,216
	3,682,763
	200,178
	3,713,360
	125,213,955
	6,806,045

	
	CF.

11530
	Công tác đo lưới đường chuyền cấp 1, Bộ thiết bị GPS (3 máy). Địa hình cấp III
	điểm
	16
	109,216
	4,332,663
	231,785
	1,747,464
	69,322,605
	3,708,557

	2
	
	Đường chuyền cấp 2: 100 điểm. Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	

	
	CF.

11620
	Công tác đo lưới đường chuyền cấp 2, Bộ thiết bị GPS (3 máy). Địa hình cấp II
	điểm
	70
	27,416
	1,336,221
	82,124
	1,919,140
	93,535,459
	5,748,696

	
	CF.

11630
	Công tác đo lưới đường chuyền cấp 2, Bộ thiết bị GPS (3 máy). Địa hình cấp III
	điểm
	30
	27,416
	1,572,025
	95,091
	822,489
	47,160,736
	2,852,736

	3
	
	Thủy chuẩn hạng IV: 40 km. Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	

	
	CG.

11220
	Công tác đo lưới thủy chuẩn hạng IV, cấp địa hình II
	km
	28
	15,479
	1,338,297
	4,820
	433,418
	37,472,319
	134,960

	
	CG.

11230
	Công tác đo lưới thủy chuẩn hạng IV, cấp địa hình III
	km
	12
	15,479
	1,737,411
	5,724
	185,750
	20,848,928
	68,685

	4
	
	Thủy chuẩn kỹ thuật: 50 km. Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	

	
	CG.

11320
	Công tác đo khống chế cao, thủy chuẩn kỹ thuật, cấp địa hình II
	km
	34
	2,600
	711,489
	3,464
	88,400
	24,190,640
	117,789

	
	CG.

11330
	Công tác đo khống chế cao, thủy chuẩn kỹ thuật, cấp địa hình III
	km
	16
	3,640
	893,153
	4,519
	58,240
	14,290,444
	72,300

	5
	
	Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 đồng mức 5m; 34452.57 ha. Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Phần diện tích 26326.07 ha là phần đo mới
	
	
	
	
	

	
	CK.

12220
	Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng  máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m, cấp địa hình II
	100 ha
	184.28
	36,110
	4,285,895
	348,937
	6,654,441
	789,815,358
	64,303,036

	
	CK.

12230
	Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng  máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m, cấp địa hình III
	100 ha
	78.978
	55,200
	5,644,304
	416,723
	4,359,597
	445,777,023
	32,912,010

	
	
	- Phần diện tích 6909.5 ha là phần đo bổ sung (tính bằng 20% đơn giá đo mới)
	
	
	
	
	

	
	CK.

12220
	Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng  máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m, cấp địa hình II
	100 ha
	48.367
	7,222
	857,179
	69,787
	349,303
	41,458,746
	3,375,375

	
	CK.

12230
	Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng  máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m, cấp địa hình III
	100 ha
	20.729
	11,040
	1,128,861
	83,345
	228,843
	23,399,591
	1,727,607

	
	
	- Phần diện tích 1217 ha là phần số hoá và ghép nối không tính kinh phí
	
	
	
	

	
	THM
	CỘNG HẠNG MỤC
	20,560,444
	1,732,485,803
	121,827,797

	BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC

CÔNG TRÌNH: ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1:10.000 PHỤC VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ HÀ TĨNH VÀ VÙNG PHỤ CẬN ĐẾN NĂM 2045, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2060
HẠNG MỤC: ﻿KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH



	STT
	Khoản mục chi phí
	Ký hiệu
	Cách tính
	Thành tiền

	I
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	
	
	

	1
	Chi phí vật liệu
	VL
	hsvl
	20,560,444

	
	 - Đơn giá vật liệu
	A1
	Theo bảng tổng hợp vật liệu
	20,560,444

	
	 - Hệ số điều chỉnh vật liệu
	hsvl
	A1
	20,560,444

	2
	Chi phí nhân công
	NC
	hsnc
	1,732,485,803

	
	 - Đơn giá nhân công
	B1
	Theo bảng tổng hợp nhân công
	1,732,485,803

	
	 - Nhân hệ số bù giá nhân công
	hsnc
	B1
	1,732,485,803

	3
	Chi phí máy thi công
	M
	hsm
	121,827,797

	
	 - Đơn giá máy
	C1
	Theo bảng tổng hợp máy
	121,827,797

	
	 - Nhân hệ số điều chỉnh
	hsm
	C1
	121,827,797

	
	Chi phí trực tiếp
	T
	VL + NC + M
	1,874,874,045

	II
	CHI PHÍ GIÁN TIẾP
	
	
	

	1
	Chi phí chung
	C
	NC x 65%
	1,126,115,772

	2
	Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công
	LT
	T x 2.5%
	46,871,851

	3
	Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế
	TT
	T x 1.1%
	20,623,614

	
	Tổng chi phí gián tiếp
	GT
	C + LT + TT
	1,193,611,238

	III
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
	TL
	
	184,109,117

	IV
	CHI PHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG
	Cpvks
	
	122,739,411

	1
	Chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng
	Gpa
	(T+ GT) x 1.5%
	46,027,279

	2
	Chi phí lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng
	Gbc
	(T+ GT) x 2.5%
	76,712,132

	3
	Chi phí khác phục vụ khảo sát 
	
	
	

	
	Giá trị dự toán khảo sát trước thuế
	G
	(T+GT+TL) +Cpvks
	3,375,333,811

	V
	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
	GTGT
	Gks x 10%
	337,533,381

	
	Chi phí khảo sát sau thuế
	Gks
	G+GTGT
	3,712,867,192

	
	Tổng cộng (làm tròn)
	
	
	3,712,867,000

	Các chi phí khác:

	* Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát
	Thông tư 11/2021/TT-BXD
	G x 3%
	101,260,014

	* Chi phí giám sát
	Thông tư 12/2021/TT-BXD
	G x 3,541%
	119,520,570

	* Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán
	Thông tư 10/2020/TT-BTC
	G x 0,57%
	19,239,403

	* Chi phí lựa chọn nhà thầu:
	
	
	

	- Chi phí lập hồ sơ mời thầu:
	Thông tư 12/2021/TT-BXD
	0,583% x 45% x G
	8,855,188

	- Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu:
	Thông tư 12/2021/TT-BXD
	0,583% x 55% x G
	10,823,008

	- Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu:
	Nghị định 63/2014/NĐ-CP
	0,05% x G
	1,687,667

	- Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:
	Nghị định 63/2014/NĐ-CP
	0,05% x G
	1,687,667

	Tổng chi phí khác (lấy tròn)
	
	
	263,074,000

	Tổng chi phí khảo sát
	
	
	3,975,941,000


III. TỔNG HỢP CHI PHÍ NGUỒN VỐN KHẢO SÁT VÀ LẬP QUY HOẠCH

3.1. Tổng hợp chi phí:

Tổng chi phí khảo sát và lập quy hoạch chung là: 10.342.741.000 đồng. 
Số tiền bằng chữ: Mười tỷ, ba trăm bốn mươi hai triệu, bảy trăm bốn mươi mốt nghìn đồng chẵn.

Bảng tổng hợp giá trị dự toán

	TT
	Hạng mục công việc
	Thành tiền (đ)

	I
	Tổng chi phí khảo sát (đã bao gồm chi phí khác, chi phí dự phòng)
	           3.975.941.000

	II
	Tổng chi phí lập quy hoạch 
	    6.366.800.000

	1
	Chi phí trực tiếp
	5.628.328.000

	1.1
	Chi phí lập quy hoạch chung (đã bao gồm VAT)
	        5.021.308.000

	1.2
	Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch chung (đã bao gồm VAT)
	             104.889.000

	1.3
	Chi phí lập hồ sơ quy hoạch theo GIS (đã bao gồm VAT)
	502.131.000

	2
	Chi phí khác
	       738.472.000

	2.1
	Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch
	               19.071.000

	2.2
	Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch
	           207.480.000

	2.3
	Chi phí tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư
	                        100.426.000

	2.4
	Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch
	195.982.000

	2.5
	Chi phí công bố đồ án quy hoạch
	             150.639.000

	2.6
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
	12,540,000

	2.7
	Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu
	15.326.000

	2.8
	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
	2.762.000

	2.9
	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	               2.762.000

	2.10
	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán
	31.484.000

	III
	Tổng cộng
	    10.342.741.000 


3.2. Nguồn vốn sử dụng lập đồ án quy hoạch:

Nguồn vốn sử dụng lập đồ án quy hoạch, bố trí từ nguồn vốn đầu tư công của ngân sách cấp tỉnh thực hiện lập đồ án quy hoạch theo đúng quy định hiện hành.
PHẦN D

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ lập quy hoạch

- Thời gian lập quy hoạch không quá 12 tháng kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt (không kể thời gian làm thủ tục đấu thầu, hợp đồng, báo cáo các cấp và chờ thẩm định phê duyệt);
- Thời gian bắt đầu: Sau khi nhiệm vụ quy hoạch, dự toán được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, ký kết hợp đồng và có bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ phù hợp;
- Thời gian hoàn thành: 12 tháng, không kể thời gian báo cáo các cấp, chờ thẩm định, phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện 

· Cấp phê duyệt: 

UBND tỉnh Hà Tĩnh;
· Cơ quan thẩm định: 

Sở Xây dựng Hà Tĩnh;
· Cơ quan trình duyệt: 
Sở Xây dựng Hà Tĩnh;
· Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Sở Xây dựng Hà Tĩnh;
· Đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ:  Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng – Tổng hội xây dựng Việt Nam.
PHỤ LỤC
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Nhiệm vụ Khảo sát, lập Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060

